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MỞ ĐẦU 

Công ty Cổ phần Phú Sơn đã được UBND tỉnh Hải Dương chấp thuận chủ 
trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy sản xuất vật 
liệu tổng hợp (điều chỉnh lần thứ 2) tại Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 

12/7/2021. Theo đó, mục tiêu của dự án là sản xuất tấm PVC hỗn hợp (đá thạch anh 
nhân tạo) với quy mô 1.200.000m2/năm. Dự án được thực hiện trên diện tích đất 
50.903m2 thuộc Cụm công nghiệp Phú Thứ, phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh 
Hải Dương (nay là phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng). 

Công ty đã đầu tư xây dựng các hạng mục công trình xây dựng và lắp đặt hoàn 

thiện 4 dây chuyền sản xuất. Trước khi đi vào vận hành, Công ty đã lập hồ sơ đề nghị 
cấp giấy phép môi trường và được Công ty đã được UBND tỉnh Hải Dương cấp giấy 
phép môi trường số 2279/GPMT-UBND ngày 23/6/2025.   

Các hạng mục công trình xử lý chất thải đã xây dựng, lắp đặt theo giấy phép môi 
trường đã được cấp bao gồm:  

- 1 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 50m3/ngđ. 
- 04 hệ thống xử lý khí thải bao gồm: 02 hệ thống xử lý khí thải phát sinh trong 

quá trình phối trộn của dây chuyền 1, 02 hệ thống xử lý khí thải phát sinh trong quá 
trình phối trộn của dây chuyền 2. Tổng công suất 4 hệ thống là 185.000 m3/h 

- 01 hệ thống xử lý bụi, khí thải khu vực cấp trộn liệu và ép rải tấm PVC chung 
của 2 dây chuyền 3 và 4 công suất 100.000 m3/h. 

Ngoài ra, theo nội dung Giấy phép môi trường được phê duyệt, cơ sở còn phát sinh 

khoảng 7.500 tấn/ năm bùn thải của hệ thống xử lý nước thải tuần hoàn (thành phần chứa 
bột đá mài); 500 tấn/năm bavia từ quá trình cắt từ quá trình gia công; phương án xử lý: 
chuyển giao cho các đơn vị có nhu cầu để tái sử dụng làm nguyên liệu sản xuất (phụ 
gia sản xuất xi măng) và san lấp mặt bằng. 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vận hành thực tế, Công ty nhận thấy phát 
sinh một số yếu tố cần được điều chỉnh để phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh 

và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên. Cụ thể, các phụ phẩm là bột đá mài từ quá 
trình mài, đánh bóng; bavia từ quá trình cắt từ quá trình gia công phát sinh từ quá trình 
sản xuất  đang xử lý theo phương án trên đều là các vật liệu có thành phần tương đồng 
với nguyên liệu đầu vào, hoàn toàn có khả năng tái chế, tái sử dụng. Nếu không được 
tận dụng, các phụ phẩm này sẽ trở thành chất thải rắn công nghiệp, làm gia tăng chi 
phí xử lý, chi phí môi trường và không phù hợp với định hướng phát triển bền vững. 
Do đó, Công ty đề xuất việc “trộn vật liệu cấp phối cho thi công hạ tầng công trình xây 

dựng và giao thông” và làm phụ gia để sản xuất Clinker xi măng nhằm tận thu tối đa 
nguồn nguyên liệu phát sinh nội bộ, giảm thiểu chất thải, tiết kiệm chi phí sản xuất 
đồng thời góp phần sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. 
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Bên cạnh đó, do nhu cầu thị trường về vật liệu xây dựng có sự biến động, nhu 
cầu tiêu thụ sản phẩm đá ốp lát nhân tạo chưa đạt kỳ vọng ban đầu, việc sản xuất đạt 
công suất thiết kế chưa đảm bảo về hiệu quả đầu tư do đó, Công ty đề xuất điều chỉnh 
giảm 50% công suất thiết kế để phù hợp nhu cầu thị trường. Do việc đề xuất giảm quy 
mô dẫn tới thừa 1 nhà xưởng diện tích 13.  2,6m2 (hiện tại thừa 2 khoang); để tận 
dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng đã được đầu tư, tránh lãng phí tài sản công ty dự kiến cho 
thuê nhà xưởng diện tích tối đa 13.992,6m2; ngành nghề của đơn vị cho thuê không 
thuộc danh mục cấm của nhà nước, không thuộc danh mục hạn chế hoặc không thu hút 
đầu tư của thành phố. 

Công ty đã thực hiện lập hồ sơ điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư, các nội 
dung đề nghị điều chỉnh, thay đổi gồm:  

- Sản xuất đá ốp lát nhân tạo cao cấp: 600.000m2/năm. 
- Trộn vật liệu cấp phối cho thi công hạ tầng công trình xây dựng và giao thông: 

15.000 tấn/năm. 
- Chuyển giao phế phẩm là bùn thải của hệ thống xử lý nước thải sản xuất (thành 

phần có chứa bột đá mài) cho đơn vị có nhu cầu sử dụng làm nguyên liệu sản xuất 
Clinker xi măng: 7.500 tấn/ năm. 

- Cho thuê nhà xưởng diện tích: 13.  2,6m2 (Nhà xưởng số 2). 
Tuy nhiên ngày 11/5/2026, Sở Tài chính có Công văn số 408 /STC-QLĐTNNS 

trả lời: Các nội dung thay đổi không thuộc đối tượng thực hiện thủ tục chấp thuận điều 
chỉnh chủ trương đầu tư. 

Qua rà soát các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các nội 
dung đề nghị điều chỉnh trên: Việc đề xuất “trộn vật liệu cấp phối cho thi công hạ tầng 
công trình xây dựng và giao thông” sẽ bổ sung có công đoạn nghiền (đập), trộn phát 

sinh nguồn bụi, khí thải ra ngoài môi trường cần phải lắp đặt hệ thống xử lý khí thải 
(công ty đã đánh giá và đề xuất đưa về xử lý bằng hệ thống xử lý khí thải dây chuyền 
3+4). Căn cứ mục III.2, phần A - phụ lục IX, Nghị quyết số 66.1 /NQ-CP ngày 

18/5/2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và 
cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường, cơ sở thuộc đối tượng lập hồ sơ đề nghị giấy phép môi trường 
trình UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt, lý do: thay đổi công nghệ sản xuất (bổ 
sung công nghệ sản xuất vật liệu cấp phối cho thi công hạ tầng công trình xây dựng và 
giao thông), làm tăng số lượng nguồn thải khí thải (công đoạn nghiền, đập và phối 
trộn), bổ sung hoạt động tự tái chế chất thải rắn công nghiệp thông thường (bavia, bột 
mài). 

Báo cáo được lập theo mẫu số 22d – Phụ lục II phụ lục ban hành kèm theo Thông 
tư số 0 /2026/TT-BNNMT ngày 2 /01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sửa 
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đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 
Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT 

ngày 28/02/2025 và Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT ngày 16/6/2025. 
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Chương I 
THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1. Tên chủ cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ SƠN 

- Địa chỉ văn phòng: Số 12, đường Vũ Mạnh Hùng, phường Nhị Chiểu, thành 
phố Hải Phòng 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Cao Văn Tuấn. Chức vụ: 
Tổng giám đốc. 

- Điện thoại: 02203820999; E-mail: congtyphuson19@gmail.com. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp 
số 0800304416 do Phòng đăng ký kinh doanh và quản lý doanh nghiệp – Sở Tài chính 
thành phố Hải Phòng cấp, đăng ký lần đầu ngày 10/11/2005; đăng ký thay đổi lần thứ 
9 ngày 15/7/2025. 

- Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh Hải Dương 
chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà 
máy sản xuất vật liệu tổng hợp (điều chỉnh lần thứ hai).. 
2. Tên cơ sở: NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU TỔNG HỢP 

- Địa điểm cơ sở: Nhà máy sản xuất vật liệu tổng hợp có diện tích 50. 03 m2 nằm 
trong Cụm công nghiệp Phú Thứ - phường Nhị Chiểu – thành phố Hải Phòng. 

Cơ sở có vị trí tiếp giáp như sau: 
+ Phía Tây Bắc giáp đường 17B. 
+ Phía Đông Bắc giáp Công ty cổ phần Hòa Phát. 
+ Phía Đông Nam giáp đất trống của CCN Phú Thứ. 
+ Phía Tây Nam giáp đường quy hoạch của CCN Phú Thứ 
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Hình 1.1. Vị trí của cơ sở 

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 
trường, phê duyệt dự án: 

+ Giấy phép xây dựng số 15/ GPXD ngày 30/6/2022 do Sở Xây dựng tỉnh Hải 
Dương cấp 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; 
các giấy phép môi trường, giấy phép môi trường thành phần 

+ Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: 
Quyết định số 2764/QĐ-UBND ngày 14/ /2020 của UBND tỉnh Hải Dương 

+ Giấy phép môi trường số 227 /GPMT-UBND ngày 23/6/2025 do UBND tỉnh 
Hải Dương cấp. 

- Quy mô của cơ sở theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công: 
Khi giảm công suất sản xuất đá ốp lát nhân tạo, Công ty sẽ thanh lý máy móc, 

thiết bị dư thừa để đầu tư mua sắm thiết bị, máy móc mới phục vụ mục tiêu đầu tư 
mới. Do đó tổng mức đầu tư thực hiện dự án không thay đổi. 

Tổng mức đầu tư thực hiện dự án là 683.068.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu trăm 
tám mươi ba tỷ, không trăm sáu mươi tám đồng Việt Nam). 

Căn cứ khoản 3, điều 10, Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15, dự án có tiêu chỉ 
phân loại thuộc nhóm B. 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 
trường: 
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+ Tại khu vực thực hiện dự án không có các loài động - thực vật quý hiếm trong 

sách Đỏ, cần bảo vệ và bảo tồn. Xung quanh khu vực cơ sở trong bán kính khoảng 

3km không có Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên,.... Vì vậy, trong quá trình sản 

xuất cơ sở sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu để hạn chế tác động tiêu cực. 

+ Khoảng cách an toàn của công trình đối với khu dân cư: đảm bảo khoảng cách 

an toàn về môi trường cơ sở (từ nguồn thải đến công trình gần nhất của khu dân cư) là 

500m. Nước thải sinh hoạt, sản xuất được xử lý đảm bảo các quy định tại các quy 

chuẩn môi trường đối với nước thải trước khi xả ra nguồn tiếp nhận và các quy chuẩn 

liên quan khác; Vị trí HTXLNT ở cuối dòng chảy của nguồn tiếp nhận nước thải sau 

xử lý, cuối hướng gió chính. Vị trí điểm xả nước thải phải phù hợp với các quy định 

của pháp luật về quản lý tài nguyên nước; Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại, 

chất thải rắn thông thường được thu gom, xử lý theo quy định.  

+ Nguồn nước tiếp nhận nước thải của dự án là mương tưới tiêu nội đồng- Không 

sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

+ Dự án không có diện tích đất nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên, rừng đặc 

dụng, rừng phòng hộ 

+ Trên diện tích đất không có di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: sản xuất đá ốp lát nhân tạo cao cấp, 
trộn vật liệu cấp phối cho thi công hạ tầng công trình xây dựng và giao thông, cho thuê 
nhà xưởng. 

- Phân nhóm dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường: dự 
án nhóm III (Căn cứ mục 3, phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 48/2026/NĐ-

CP ngày 2  tháng 01 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi nghị định số 05/2025/NĐ-CP 

ngày 06/01/2025). 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở  

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Bảng 1.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Nội dung Đơn vị 

Theo Giấy phép môi 
trường số 

2279/GPMT-UBND 

ngày 23/6/2025 

Hiện tại 
Sau khi điều 

chỉnh 

Sản xuất đá ốp lát 
nhân tạo cao cấp 

m2/năm 1.200.000 600.000 600.000 

Trộn vật liệu cấp Tấn/năm - - 15.000 
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phối cho thi công hạ 
tầng công trình xây 
dựng và giao thông 

Cho thuê nhà xưởng 
(nhà xưởng sản xuất 
số 02) 

m2 - - 13.992,6 

Chuyển giao phế 
phẩm cho đơn vị có 
nhu cầu sử dụng làm 
nguyên liệu sản xuất 
Clinker xi măng  

tấn/ năm - - 7.500  

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

a. Quy trình sản xuất gạch ốp nhân tạo: Không thay đổi so với nội dung Giấy 
phép môi trường số 227 /GPMT-UBND ngày 23/6/2025. 

Quy trình sản xuất vật liệu tổng hợp PVC gồm có 2 công đoạn: 
- Công đoạn phối liệu, ép và làm cứng. 

- Công đoạn mài, đánh bóng hoàn thiện.   
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Hình 1.2. Sơ đồ công nghệ quy trình sản xuất tấm PVC hỗn hợp 

Nguyên liệu để sản xuất đá thạch anh nhân tạo gồm đá thạch anh, cát thạch anh, 
bột màu, keo và phụ gia liên kết. 

Bột màu TiO2 Đá thạch anh, cát 
thạch anh  

Chất kết dính polime, 
phụ gia liên kết 

Silo chứa Thùng chứa 

Hệ thống 
băng tải liệu 

Cân định 
lượng 

HT máy trộn  

Rung ép chân không 

Bụi và hơi 
dung môi 

Máy rải liệu 
vào khuôn  

Khuôn đúc Giấy lót 

Làm cứng bằng gia nhiệt 
85-900C (40-45 phút) 

Điện 

Làm nguội tự nhiên 24h 

Silo chứa 

Cân định 
lượng 

Cân định 
lượng 

Định cỡ và cắt bavia 

Mài bóng 

Kiểm tra Sản phẩm 

Bụi, chất thải rắn, 
tiếng ồn 

Nước tuần 
hoàn Cặn bể nước tuần 

hoàn, tiếng ồn 

Nhiệt 

VL rơi vãi, hơi 
dung môi, tiếng 

ồn 

Bụi 

Hơi dung môi 
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 Đá thạch anh, cát thạch anh để sản xuất được chứa trong các si lô, mỗi silô chứa 
một cỡ hạt khác nhau và trong quy trình sản xuất các cỡ hạt được định lượng theo các 
bin cân và quá trình đều là tự động do phòng phối liệu đặt định lượng. 
 Chất kết dính Polime, chất phụ gia từ các phi chứa được công nhân vận hành 
bơm vào các tanh chứa keo trên dây chuyền sản xuất của công ty, chất kết dính được 
định lượng bằng bin cân keo, đây cũng là quá trình tự động do phòng phối liệu đặt 
định lượng. 
 Bột màu: Mục đích của bột màu là tạo màu cho tấm sản phẩm, tỷ lệ phần trăm pha 
trộn nhỏ và được định lượng trước khi đưa vào cối trộn cùng với các nguyên liệu trên. 

 Các nguyên liệu trên được đưa vào máy trộn sau khi định lượng bằng máy nạp 
nguyên liệu, sau đó theo băng tải vào máy rung ép chân không, có gia nhiệt để tạo hình 
khối sản phẩm (bán thành phẩm). 
 Từ máy rung ép chân không, bán thành phẩm sẽ chuyển đến bộ phận dưỡng hộ, 
có gia nhiệt để đông cứng các tấm trong khoảng 25 phút, sau đó giữ trong điều kiện 
phòng ít nhất 24h trước khi chuyển ra công đoạn mài hoàn thiện rồi chuyển vào kho 
chứa đá thành phẩm. 
 - Hệ thống nạp liệu và định lượng: Đây là hệ thống thiết bị bao gồm các silo 
chứa vật liệu đầu vào như thạch anh tinh khiết, cát thạch anh, các thùng chứa chất kết 
dính polyme, chất thúc đẩy phản ứng và các thiết bị phụ trợ khác, nguyên liệu đầu vào 

được nạp vào hệ thống silo bằng hệ thống vít tải, gầu tải và cầu trục, từng loại sản 
phẩm có công thức phối liệu khác nhau và được hệ thống cân định lượng tự động định 
lượng các loại vật liệu theo yêu cầu để chuyển qua hệ thống trộn liệu. Tần suất cấp liệu 

silo là 3h/lần. 
 - Trộn liệu và dải liệu vào khuôn: Hệ thống trộn liệu bao gồm các thùng trộn liệu, 
tùy vào loại sản phẩm, có thể dùng một hoặc nhiều thùng trộn khác nhau, các thùng trộn 
này cũng được kết nối với hệ thống máy chủ để sau khi trộn xong sẽ tự rải liệu vào hệ 
thống khuôn trước khi đưa vào dây chuyền rung ép trong môi trường chân không. Trước 
và sau khi rải liệu vào khuôn đều rải một lớp giấy phía trên và phía dưới của khuôn với 
định lượng phía dưới 250g/m2 và giấy rải phía trên 180g/m2. 

 - Rung ép chân không: Sau khi liệu được trộn và rải vào khuôn, hệ thống sẽ tự 
động đậy nắp khuôn và chuyển vào dây chuyền rung ép để tạo hình sản phẩm, thời 
gian rung ép phụ thuộc vào độ dầy sản phẩm và loại sản phẩm, sau khi rung ép thành 
tấm theo kích thước tiêu chuẩn thì tự động chuyển qua hệ thống gia nhiệt tấm đá để 
các phản ứng hóa học xảy ra hoàn toàn và làm cứng tấm. 
 - Làm cứng tấm đá bằng nhiệt độ: Mỗi tấm đá được chuyển đến hệ thống gia 
nhiệt với các tấm nhôm bên trong có dầu dẫn nhiệt lưu chuyển được làm nóng tới nhiệt 
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độ cần thiết thông qua 1 trạm tạo nhiệt điều khiển tự động trong khoảng thời gian từ 
40-45 phút, với nhiệt độ đóng rắn từ 85-900C. 

 - Dây chuyền hoàn thiện: Đây là một quá trình xử lý tấm liên tục theo các công 
đoạn cắt bavia, mài định cỡ, mài thô, mài tinh và mài bóng, sau đó thành phẩm được 
làm khô, làm sạch và được kiểm tra, phân loại tại phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm,  
nếu chưa đạt sẽ đưa trở lại dây chuyền mài để mài lại. Trong quá trình mài và đánh 
bóng đều sử dụng nước phun vào bề mặt đá cần mài, toàn bộ lượng nước phát sinh 
được thu gom về bể lắng xử lý tuần hoàn và không thải ra môi trường. 
 Sau khi sản phẩm được hoàn thiện sẽ đưa về kho chứa và xuất hàng.    

b. Quy trình trộn vật liệu cấp phối (bổ sung so với nội dung Giấy phép môi 

trường số 2279/GPMT-UBND ngày 23/6/2025) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hình 1.3. Sơ đồ quy trình trộn vật liệu cấp phối  

Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu đầu vào gồm có: 
+ Bùn thải HTXLNT: Vật liệu dạng rắn dạng hạt mịn được tạo ra từ quá trình sản 

xuất (chủ yếu từ công đoạn mài, đánh bóng) đá nhân tạo gốc thạch anh. Thành phần 
chính của Bùn thải HTXLNT là bột đá mài - oxit silic (SiO2) chiếm >85%, còn lại là 
thành phần keo kết dính gốc polymer, còn lại là một số oxit kim loại khác như oxit 
nhôm (Al2O3), canxi oxit (CaO), oxit sắt (Fe2O3), MgO. 

Đá mạt Bùn thải HTXLNT Bavia, phế phẩm 

Giảm ẩm tự 
nhiên 

Định lượng 

Máy nghiền 
Dmax <15mm 

Định lượng Định lượng 

Trộn đồng nhất 

Kho chứa 

Bụi, tiếng ồn Bụi, tiếng ồn 

Bán cho đơn vị thi công hạ tầng 
công trình xây dựng và giao thông 
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+ Bavia sản phẩm: Là các mảnh đá vụn đá nhân tạo tạo ra khi cắt các tấm đá 
nhân tạo theo kích thước yêu cầu tại nhà máy 

+ Phế phẩm: bùn từ hệ thống xử lý nước thải sản xuất, sản phẩm hỏng. 
+ Đá mạt: là phần hạt vụn được sàng lọc từ quá trình sản xuất các sản phẩm đá 

dựng (đá dăm) kích thước lớn hơn như đá 0,5-1cm, 1x1cm, 1x2cm,…trong cơ sở sản 
xuất đá xây dựng. Thành phần chính của đá mạt là các mảnh vụn đá tự nhiên, lẫn một 
phần đất, cát. Đá mạt chủ yếu chứa các hạt có kích thước nhỏ hơn 8mm (từ 0-8mm) do 

chúng là phần thu được dưới sàng 5mm (lỗ vuông). 
Bột đá mài ẩm tại kho chứa tập trung được kiểm tra độ ẩm, nếu độ ẩm cao >30% 

thì có biện pháp giảm ẩm như hong phơi hoặc phối trộn với bột đá mài có độ ẩm thấp. 
Bavia và phế phẩm từ kho chứa được đưa vào máy đập búa hoặc kèm hàm để 

đập nhỏ cỡ hạt xuống Dmax <15mm. Do lượng phát sinh mỗi ngày ít khoảng 700-

1400kg/ngày nên thời gian thực hiện chỉ trong 1 giờ/ngày. 
Đá mạt được thu mua từ các cơ sở nghiền sàng đá xây dựng được xe tải chở về 

bãi chứa  tập trung. Quá trình vận chuyển sử dụng xe chuyên dụng, có phủ bạt kín để 
đảm bảo không phát tán bụi dọc đường vận chuyển, khi tập kết tại bãi chứa có mái 
che. 

Sau khi đã chuẩn bị 3 loại nguyên liệu như ở trên, từng loại nguyên liệu được 
định lượng bằng máy xúc với gầu xúc có cữ định lượng thể tích khối. Ba loại nguyên 
liệu được định lượng theo tỷ lệ yêu cầu được đổ thành một khối và dùng máy xúc để 
trộn đều. Quá trình trộn đồng nhất và lưu giữ hỗn hợp vật liệu đảm bảo đúng quy định 
của bảo vệ môi trường bao gồm: 

+ Bãi chứa vật liệu có xây tường chắn cao khoảng 0,5m ngăn sự phát tán ra bên 
ngoài 

+ Bụi từ công đoạn nạp liệu, gia công nghiền cỡ hạt được thu gom về hệ thống 
xử lý bụi, khí thải của dây chuyền 3+4. 

Sản phẩm phối trộn phù hợp với tiêu chuẩn, Công ty đã được Viện vật liệu xây dựng 
– Bộ Xây dựng quyết định chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn số 41/2026/DNTM-VLXD 

cho sản phẩm vật liệu cấp phối từ đá mạt, bùn thải từ bột đá mài, bavia làm cốt liệu cho 
công trình xây dựng và giao thông tại Quyết định số 54/QĐCN-VLXD ngày 03/3/2026.  

Sản phẩm sau phối trộn được bán lại cho các đơn vị thi công hạ tầng kỹ thuật công 
trình xây dựng và giao thông trên địa bàn. Quy định mức chất lượng sản phẩm theo Quyết 
định số 54/QĐCN-VLXD ngày 03/3/2026 như sau: 

Tỷ lệ thể tích vật liệu trong cấp phối: Đá mạt cỡ hạt 0-5mm/bùn thải từ bột đá 
mài/bavia cỡ hạt (0-10)mm: 50/35/15. 

Thành phần cơ hạt: 
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Kích thước lỗ sàng (mm) Lượng lọt sàng % theo khối lượng 

20 - 

14 100 

10 85÷99 

Các chỉ tiêu cơ lý hóa của sản phẩm: 
STT Chỉ tiêu kỹ thuật Mức chất lượng 

1 Khối lượng thể tích g/cm3 ≥1,1 

2 Độ hút nước ≤5,5 

3 Hàm lượng hạt mịn lọt sàng 0,063mm ≤25 

4 
Khả năng chống phân mảnh (hệ số Los 
Angeles) 

≤40 

5 
Hàm lượng sulfate hòa tan trong nước, % 

(mức yêu cầu với loại SS0,2) 
≤0,2 

6 
Hàm lượng sulfate hòa tan trong axit, % 
(mức yêu cầu đối với loại AS0,8) 

≤0,8 

7 
Hàm lượng lưu huỳnh tổng, % (mức yêu 
cầu với loại S1) 

≤1,0 

Yêu cầu về hoạt độ phóng xạ an toàn 

STT Đối tượng áp dụng   

1 Vật liệu san lấp nền nhà ở và công cộng  I1≤1 

2 
Vật liệu sử dụng khối lượng lớn trong 
xây dựng công trình giao thông, thủy lợi  

I2≤1 

3 
Vật liệu san lấp nền đường, công trình 
công nghiệp, kho bãi 

I3≤1 

Để đạt quy chuẩn nguyên liệu đầu vào cần đáp ứng về kích thước, thể tích và thành 
phần phối trộn. 

c. Quy trình cho thuê nhà xưởng  

 

 

 

 

 

 

Hình 1.4. Sơ đồ quy trình cho thuê nhà xưởng 

Đơn vị thứ cấp cho nhu cầu cho thuê sẽ liên hệ với Công ty, Công ty xem xét 
ngành nghề phù hợp, không thuộc các danh mục cấm, hạn chế hoặc không thu hút đầu 

Đơn vị thứ cấp 
thuê nhà xưởng 

Lắp đặt máy 
móc, thiết bị 

Vận hành sản 
xuất, kinh doanh 

Bụi, khí thải, CTR, 
CTNH, tiếng ồn 
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tư của thành phố. Sau khi hoàn thiện các thủ tục thuê, đơn vị thuê sẽ hoàn thiện các thủ 
tục có liên quan và lắp đặt máy móc thiết bị phục vụ sản xuất. Sau khi lắp đặt xong sẽ 
đi vào vận hành sản xuất. 

Đơn vị thứ cấp chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục về môi trường và các thủ 
tục khác có liên quan.  

Đối với nước thải sinh hoạt: được thu gom về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 
tập trung của Công ty để xử lý 

Đối với nước thải sản xuất, bụi, khí thải, CTR, CTNH: đơn vị thứ cấp tự chịu 
trách nhiệm thu gom, lưu giữ, xử lý hoặc thuê đơn vị có chức năng thu gom đi xử lý. 

d. Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị 
Trong quá trình hoạt động sản xuất, Công ty thường xuyên định kỳ bảo dưỡng, 

vệ sinh máy móc, thiết bị với chu kỳ 6 tháng/lần. Đối với các máy móc thiết bị hết 

khấu hao, Công ty sẽ có lộ trình cụ thể để thay thế những máy móc, thiết bị này. Quy 

trình bảo dưỡng máy móc, thiết bị như sau: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.5. Quy trình bảo dưỡng máy móc, thiết bị 
Quá trình bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị có phát sinh một số chất thải: 

- Chất thải rắn: Bao gồm dụng cụ, thiết bị bị gãy, hỏng, giẻ lau,… 

- CTNH gồm có dầu mỡ dư thừa, hộp đựng dầu mỡ, giẻ lau dính dầu mỡ. 

- Tiếng ồn 

Không hỏng 

 

CTR, tiếng ồn 
 

Máy móc, thiết bị 
cần bảo dưỡng 

Ngắt nguồn điện 
 

Lau chùi bên ngoài 
 

Tháo dỡ vệ sinh  
bên trong 

 

Tra dầu mỡ 
 

Sửa chữa, thay thế 
 

Chạy thử 
 

Hoàn thiện 
 

Bụi, giẻ lau dính dầu mỡ 
 

Tiếng ồn 
 

Dầu mỡ, giẻ lau 
dính dầu mỡ 

 
Hỏng 
 

Hoàn thiện 
 

Tiếng ồn 
 

Chạy thử 
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Hình 1.6. Khu vực cấp liệu, rải liệu dây chuyền 2 

 
Hình 1.7. Khu vực ép tấm dây chuyền 1 

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Bảng 1.2. Sản phẩm của cơ sở 

Nội dung Đơn vị 

Theo Giấy phép môi 
trường số 

2279/GPMT-UBND 

ngày 23/6/2025 

Hiện tại 
Sau khi 

điều chỉnh 

Đá ốp lát nhân tạo m2/năm 1.200.000 600.000 600.000 
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cao cấp 

Vật liệu cấp phối 
cho thi công hạ tầng 
công trình xây dựng 
và giao thông 

Tấn/năm - - 15.000 

Nhà xưởng cho thuê 
(nhà xưởng sản xuất 
số 02) 

m2 - - 13.992,6 

Chuyển giao phế 
phẩm cho đơn vị có 
nhu cầu sử dụng làm 
nguyên liệu sản xuất 
Clinker xi măng  

tấn/ năm - - 7.500  

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của cơ sở  

a. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng 

Bảng 1.3. Nhu c u nguyên liệu, hóa chất của cơ sở 

TT Tên nguyên liệu 
Định mức 

kg/m2 

Khối lượng 
khi 100% 

công suất 
(tấn/năm) 

Khối lượng 
hiện tại 

(tấn/năm) 

Nguồn 
gốc 

Nguyên vật liệu dùng cho sản xuất đá ốp lát nhân tạo 

1 Đá thạch anh 39,7 47.640 23.820 Ấn Độ 

2 Cát thạch anh (Silicat) 16,8 20.160 10.080 Việt Nam 

3 Bột mầu các loại 

(TiO2) 

0,34 
408 204 Đức 

4 Chất kết dính Polime 

(ETERSET 2466) 

4,34 
5208 2.604 Đài Loan 

5 Phụ gia liên kết  
(TBPB-HA-M3) 

0,061 
73.2 36,6 Đức 

6 Axetol 0,17 (lít/m2) 204 102 Đức 

7 Nilon lót, nilon chịu 
nhiệt 

- 
2 1 Việt Nam 

Nguyên liệu dùng sản xuất cấp phối 
8 Đá mạt - 7.500 - Việt Nam 

9 Bột đá mài, bavia phát - 7.500 - Việt Nam 
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sinh 

Hóa chất, vật liệu cho hoạt động xử lý chất thải 
10 Than hoạt tính - 38,64m3/năm 19,32m3/năm Việt Nam 

11 Hóa chất keo tụ PAC 
30% 

Tỷ lệ 50mg/lít 
6kg/ngày 2,5kg/ngày Việt Nam 

12 Polymer AP120C tỷ lệ 5mg/lít 0,6kg/ngày 0,25kg/ngày Việt Nam 

13 Men vi sinh 140g/tuần 240g/tuần 140g/tuần Việt Nam 

* Đặc tính hóa học của một số chất:  
- Cát thạch anh: Có thành phần chính là Silic dioxit (SiO2) chiếm ≥   %, kích 

thước hạt <0,045mm, độ ẩm < 0,3%, cát được chứa trong bao bì có lót lớp nilon tránh 
ẩm, cát có màu trắng sáng, có độ tinh khiết cao. 

 - Đá thạch anh (hạt Quartz): Có thành phần chính là Silic dioxit (SiO2) chiếm ≥ 
  %, kích thước hạt từ 0,1 – 5mm có màu trắng sáng, tỷ trọng 1.400 kg/m3  

- Bột màu: 
 Bột màu vô cơ chủ yếu là cacbon đen và oxit kim loại hoặc muối như: Fe, Ti, 
Ba, Zn, Ca, Pb. 

 Đặc tính: Độ bền với ánh sáng, chịu thời tiết, chịu được nhiệt độ, chống dung 
môi, thấm nước. 
 - Chất kết dính polime: Công ty sử dụng loại keo polime chính là ETERSET 
2466 nhập từ Đài Loan. Chất kết dính Polime là hợp chất hữu cơ có khối lượng phân 
tử lớn (polime) được hình thành từ nhiều đơn vị nhỏ (monomer styrene) liên kết với 
nhau, trong đó polime chiếm 63-66%, styrene chiếm 34-37%.  

 Đặc điểm: Có màu vàng nhạt, mùi hơi hăng, điểm nóng chảy -300C, điểm sôi là 
1450C, không tan trong nước, tan tốt trong dung môi hữu cơ, dễ bay hơi dung môi. 
 Công dụng: Tăng kính liên kết, ngăn rò rỉ từ các vết nứt của sản phẩm. Chống 
thấm phần rò rỉ của các cấu trúc bê tông. Ngăn nước rò rỉ ở nơi mà độ ẩm và khô được 
trộn lẫn với nhau. 
 - Phụ gia liên kết: Công ty sử dụng chất phụ gia liên kết có tên TBPB-HA-M3, 

là hỗn hợp lỏng, hoạt tính cao, tên hóa học là Butylperbenzoate, công thức hóa học:  

. 

 Đặc điểm: Màu hơi vàng, chất lỏng di động, không tan trong nước, tan trong 
dung môi hữu cơ.  
 Công dụng: làm chất ổn định nhiệt, chất xúc tác cho chất kết dính polime. 
 - Axetol: Công thức C3H6O2, là một chất lỏng dễ cháy, không màu, được dùng 
để vệ sinh các đồ dùng bị dính keo cần làm sạch.  
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 + Khối lượng riêng: 0,7 1 g/cm3; 
 + Điểm sôi: (- 950C) - (-930C); 

 + Độ hòa tan trong nước: Tan vô hạn; 
 + Điểm sôi: 560C - 570C. 

 - Than hoạt tính: Là một dạng của carbon được xử lý để có những lỗ rỗng bé 
thể tích nhỏ để tăng diện tích bề mặt cho dễ hấp phụ hoặc tăng cường phản ứng hóa 

học. Do mức độ vi mao quản cao, chỉ một gam than hoạt tính có diện tích bề mặt vượt 
quá 800 – 1.000 m2, được xác định bởi phương pháp hấp phụ khí. Một mức độ hoạt 
hóa đủ cho ứng dụng có ích có thể đạt được duy nhất từ diện tích bề mặt cao, hơn nữa, 
sự xử lý hóa học thường làm tăng tính chất hấp phụ. Than hoạt tính có diện tích bề mặt 
ngoài rất lớn nên được ứng dụng như một chất lý tưởng để lọc hút nhiều loại hóa chất. 

 - Hóa chất keo tụ: Hóa chất xử lý nước thải PAC (Poly aluminium 

chloride),  Công thức phân tử [Al2(OH)nCl6-n]m và polime. Là loại hóa chất keo tụ, 

chất trợ lắng trong xử lý nước thải, giúp kết lắng các hợp chất keo tụ và các chất lơ 

lửng, loại bỏ chất hữu cơ, vi khuẩn, virus có trong nước. Hóa chất keo tụ sử dụng 

trong Dự án nhằm keo tụ các hạt cặn lơ lửng có trong nước thải do quá trình mài bóng 

sản phẩm, sau khi tạo thành các bông keo tụ, cặn trong bể được hút lên máy ép nhằm 

tách nước, bột trắng ẩm được lưu chứa bên dưới. Bùn sau khi ép khô được để vào bao 

Jumbo 1.200kg, sau khi đầy được chuyển giao cho các đơn vị có nhu cầu để tái sử 

dụng làm nguyên liệu sản xuất (đây là hoạt động thuộc trách nhiệm của Công ty quy 

định tại Điều 142 (Kinh tế tuần hoàn) của Luật bảo vệ môi trường năm 2020 

b. Nguồn cung cấp điện 

Điện được cấp cho hoạt động của Cơ sở bởi Công ty Điện lực Hải Phòng – Chi 

nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc. 
Lượng điện tiêu thụ dự kiến khi cơ sở hoạt động 100% công suất 978.000.000 

kWh/năm. 

Lượng điện tiêu thụ hiện tại theo hóa đơn tháng 2,3,4/2026 như sau: 

Bảng 1.4. Lượng điện tiêu thụ thực tế 

Tháng Kỳ 
Lượng điện tiêu 

thụ (kWh) 
Tổng lượng điện tiêu thụ 

(kWh/tháng) 

Tháng 2 

Kỳ 1 229.740 

489.300 Kỳ 2 120.820 

Kỳ 3 138.740 

Tháng 3 Kỳ 1 227.640 676.580 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Carbon
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A5p_ph%E1%BB%A5
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A3n_%E1%BB%A9ng_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A3n_%E1%BB%A9ng_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%E1%BB%8Dc_h%C3%BAt&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B3a_ch%E1%BA%A5t
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Kỳ 2 225.820 

Kỳ 3 223.120 

Tháng 4 

Kỳ 1 244.860 

718.760 Kỳ 2 237.300 

Kỳ 3 236.600 

c. Nguồn cung cấp nước 

Nguồn cung cấp nước sạch cho Cơ sở là Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch 
Hải Dương. 

Theo Hồ sơ đề nghị cấp GPMT đã được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt tại 
giấy phép số 227 /GPMT-UBND ngày 23/6/2025, nhu cầu sử dụng nước tại cơ sở 
(quy mô sản xuất đá ốp lát nhân tạo 1.200.000m2/năm) 

+ Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt: 33,75m3/ngày 

+ Nước cấp bổ sung cho hoạt động của hệ thống xử lý khí thải: khoảng 
2m3/ngày. 

+ Cấp bổ sung cho hệ thống tuần hoàn nước thải sản xuất công đoạn máy định 
cỡ, máy cắt rìa cạnh, máy đánh bóng của công đoạn mài để định cỡ, định hình kích 
thước sản phẩm, đánh bóng bề mặt sản phẩm (trung bình): 60 m3/ngày đêm 

+ Nước cấp cho hoạt động vệ sinh sân đường, cây xanh của Cơ sở: khoảng 3,375 

m3/ngày.   

- Khi hoạt động 100% công suất (theo hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư): 
+ Nước cấp cho sinh hoạt: Với số lượng người là 300 người, tại cơ sở có ăn ca 

nhưng không có hoạt động nấu nướng. Định mức sử dụng nước cho hoạt động sinh 
hoạt của mỗi CBCNV là 45 lít/người.ngày - TCXDVN 13606:2023 về cấp nước, mạng 
lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế. Như vậy, nhu cầu sử dụng nước cho 
sinh hoạt trung bình khi hoạt động 100% công suất là 300 người × 45 lít/người.ngày= 

13.500 lít/ngày = 13,5m3/ngày. Lấy hệ số dùng nước không điều hòa ngày trung bình 
là 1,3 thì lưu lượng nước sử dụng cho hoạt động sinh hoạt lớn nhất là: 

13,5m3/ngày × 1,3 ≈ 18m3/ngày 

+ Nước cấp bổ sung cho hoạt động của hệ thống xử lý khí thải: khoảng 
3m3/ngày. 

+ Cấp bổ sung cho hệ thống tuần hoàn nước thải sản xuất công đoạn máy định 
cỡ, máy cắt rìa cạnh, máy đánh bóng của công đoạn mài để định cỡ, định hình kích 
thước sản phẩm, đánh bóng bề mặt sản phẩm (trung bình): 2 ,5 m3/ngày đêm. 

+ Nước cấp cho hoạt động vệ sinh sân đường, cây xanh của Cơ sở: khoảng 2,25 
m3/ngày. 
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- Nhu cầu sử dụng nước hiện tại dựa trên hóa đơn tiền nước tháng 2,3,4/2026 như 
sau: 

Bảng 1.5. Nhu c u sử dụng nước hiện tại 

Tháng 
Lưu lượng nước sử 
dụng (m3/tháng) 

Tổng lưu lượng 
nước sử dụng 

(m3/tháng) 

Lưu lượng nước sử 
dụng (m3/ngày) 

Tháng 1 

135 

1.129 
41,8 

 
61 

933 

Tháng 2 

658 

771 51,4 27 

86 

Tháng 3 

716 

858 33 28 

114 

Lớn nhất 51,4 

Trung bình 42,1 

Trong đó: 
+ Cấp bổ sung cho hệ thống tuần hoàn nước thải sản xuất công đoạn máy định 

cỡ, máy cắt rìa cạnh, máy đánh bóng của công đoạn mài để định cỡ, định hình kích 
thước sản phẩm, đánh bóng bề mặt sản phẩm (trung bình): 2 ,5 m3/ngày đêm 

+ Nước cấp cho hoạt động vệ sinh sân đường, cây xanh của Cơ sở: khoảng 

2,25m3/ngày. 

+ Nước cấp bổ sung cho hoạt động của hệ thống xử lý khí thải: khoảng 
3m3/ngày. 

+ Nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt thực tế lớn nhất là: 
51,4 - 29,5 - 2,25 – 3 = 16,65m3/ngày 

5. Các thông tin thay đổi khác 

5.1. Các hạng mục công trình. 

Bảng 1.6. Cơ cấu sử dụng đất 
STT Hạng mục Diện tích (m2) 

1 Đất xây dựng công trình  30.033,71 

2 Đất cây xanh 10.300,30 

3 Đất giao thông nội bộ và sân bãi 10.568,99 
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 Tổng 50.903 

Bảng 1.7. Các hạng mục công trình 

STT Tên hạng mục 

Diện tích (m2)  
 
Ghi chú 

Theo GPMT số 
2279/GPMT-
UBND ngày 
23/6/2025 

Thực tế 
(theo quy 
hoạch  

1 Cổng, tường bao    
2 Nhà bảo vệ số 1 20 20,9  
2’ Nhà bảo vệ số 2 27,74 27,7  
3 Nhà điều hành 2 tầng 150 165,8  
4 Trạm biến áp - 60  
5 Nhà xưởng sản xuất 01 8.966,3 9.104,1 Sản xuất 
6 Nhà xưởng sản xuất số 02  13.992,6 13.992,6 Sản xuất + Cho 

thuê 
7 Nhà xưởng sản xuất số 03 3678,9 3.678,7 Sản xuất 
8 Kho chứa nguyên liệu 1 - 922,5  
9 Kho chứa nguyên liệu 2 2.067,64 1.145,1  
10 Nhà văn phòng + trưng bảy 

sản phẩm 3 tầng 
335,47 350,5  

11 Nhà ăn + Nghỉ của cán bộ 
công nhân viên 3 tầng 

256 284,0  

12 Bể nước tuần hoàn và xử lý 
nước  

31 -  

13 Kho chứa CTNH 48,03 28  
14 Nhà để xe + nhà điều hành sản 

xuất 3 tầng 
426,77 714  

15 Bể ngầm PCCC 148,72   
16 Bể xử lý nước thải ngầm     
17 Nhà trạm bơm - 21,6  
18 Nhà vệ sinh 1 - 18,2  
19 Nhà vệ sinh 2 - 13,7  
20 Cây xanh cảnh quan - -  

20 Bãi chứa vật liệu, chất thải sản 
xuất 

1.000 - Khu vực trộn 
nguyên, vật liệu 
cấp phối 

 Tổng  30.547,4  

- Nhà điều hành sản xuất: xây 2 tầng, chiều cao công trình 10,35m, kiểu nhà 
kiên cố, kiến trúc hiện đại, tường xây gạch, mái BTCT, nền lát gạch ceramic, cửa đi, 
cửa sổ bằng gỗ lắp kính, dùng làm nhà văn phòng làm việc hiện tại của Công ty. 

- Xưởng sản xuất (ký hiệu 4 trên bản vẽ): là vị trí hoạt động của dây chuyền sản 
xuất số 1, dây chuyền sản xuất số 3 và dây chuyền sản xuất số 4. 
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- Kho chứa nguyên liệu: Diện tích kho chứa nguyên liệu là 1 tầng, kết cấu khung 

nhà thép tiền chế, mái lợp tôn, bên trong chứa nguyên liệu đầu vào 

- Văn phòng + Trưng bày sản phẩm: xây 3 tầng, xây theo quy cách nhà kiên cố, 
kiểu dáng hiện đại, tường xây gạch, mái đổ bê tông, nền lát gạch ceramic, cửa đi, cửa 
sổ bằng gỗ lắp kính, tầng 1 làm nơi trưng bày sản phẩm, tầng 2-3 dùng làm nhà văn 
phòng làm việc của Công ty. 

- Nhà xưởng sản xuất (ký hiệu 6 trên bản vẽ): gồm 3 khoang, 1 khoang đặt dây 

chuyền sản xuất số 2 (diện tích khoảng 4.242,6m2), 2 khoang còn lại tổng diện tích 

khoảng  .750m2 dự kiến cho thuê. 

* Các hạng mục công trình phụ trợ   
 - Nhà ăn và nghỉ ca công nhân: xây dựng 3 tầng, bố trí bếp nấu ăn, khu vực ăn 
uống nghỉ ngơi cho công nhân.   

- Nhà bảo vệ: 1 cổng bảo vệ phía cổng chính của nhà máy. Nhà có kết cấu đơn 
giản, tường gạch, mái tôn, nền lát gạch ceramic; 2 nhà bảo vệ về phía Tây Bắc và phía 
Đông Nam, kết cấu đơn giản, tường gạch, mái tôn, nền lát gạch ceramic. 

- Sân đường nội bộ: Sân đường nội bộ hiện tại được lót lớp móng dưới bằng cát 

đen, trên đá cấp phối lu lèn 200, trên đổ bê tông xi măng cát vàng 200, đá 2x4 dày 

200-250mm. Nền bãi được gia cố bằng vật liệu cứng, đảm bảo các phương tiện ra vào 

thuận lợi. 

* Các công trình bảo vệ môi trường  
- Kho chứa chất thải thông thường: cơ sở sử dụng contener 20 feet được tận dụng 

lại, kết cấu tôn. Có cửa ra vào và gắn biển báo theo quy định 

- Kho chứa rác thải nguy hại: cơ sơ sử dụng container 20 feet, kết cấu tôn. Khu 

vực có biển báo nguy hại và phân loại đối với từng loại chất thải.   

- Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: là hệ thống hợp khối được đặt trên diện tích 

100m2 giáp tường rào phía Tây của nhà máy.  

 - Hệ thống xử lý nước thải sản xuất tuần hoàn: gồm bể gom và các si lô lắng 

công suất xử lý 800m3/mẻ. 

- Khu hệ thống xử lý bụi, khí thải: Hệ thống xử lý bụi, khí thải công đoạn phối 

trộn dây chuyền 1,2. Hệ thống xử lý công đoạn ép tấm dây chuyền 1,2. Hệ thống xử lý 

công đoạn phối trộn +_ép tấm dây chuyền 3+4. 

* Hệ thống hạ t ng kỹ thuật  
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- Hệ thống cấp nước: Nguồn nước cấp là nguồn cấp cho khu vực do Công ty cổ 

phần kinh doanh nước sạch Hải Dương cấp, qua đường ống chảy vào bể chứa nước 

ngầm và được bơm lên các téc chứa nước inox cấp cho các khu vực sử dụng.  

       - Hệ thống thoát nước thải:  

+ Nước thải sau xử lý và nước mưa của cơ sở hiện tại thoát vào mương tưới tiêu 
nội đồng của khu vực phía đường Quốc lộ 17B. Sau đó chảy vào kênh KT13 Phú Thứ 
do Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi thị xã Kinh Môn quản lý. Nước từ kênh 
KT13 Phú Thứ tự chảy ra sông Hàn Mấu qua cổng Sổ. Sau này, khi hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật của cụm công nghiệp hoàn thiện, sẽ tiến hành đấu nối vào hệ thống thoát 
nước của cụm công nghiệp. 

+ Nước thải phát sinh từ hệ thống xử lý bụi, khí thải, từ khu vực định cỡ, đánh 

bóng, hệ thống xử lý bụi, khí thải, khu vực phòng thí nghiệm: được xử lý sau đó tuần 

hoàn sử dụng lại, không thải ra ngoài môi trường.  

        - Hệ thống thoát nước mặt:  

Nước mưa trên mái: Hệ thống máng hứng nước mưa được dập bằng tôn hoặc 
inox chạy dọc theo chiều dài của nhà. Máng thu nước mưa hình chữ nhật bằng tôn, kích 
thước 250 x 200 cm,  với tổng chiều dài toàn bộ các nhà xưởng là 742,8 m và các ống 
nhựa PVC có đường kính D110, tổng chiều dài 885 m. 

- Thoát nước bề mặt: Nước mưa chảy tràn trên toàn bộ bề mặt khu vực Nhà máy 
được thu gom vào hệ thống rãnh thoát nước mưa được bố trí xung quanh dự án và 
xung quanh các nhà xưởng trên đậy tấm đan, với tổng chiều dài 1.828,5 trong đó tuyến 
chính có tổng chiều dài là 760 m và các tuyến nhánh thu hồi nước mặt xung quanh các 
nhà xưởng có tổng chiều dài là 1.068,5m , độ dốc 0,18%, sau đó thoát vào mương tưới 
tiêu nội đồng thuộc địa phận phường Nhị Chiểu.. 

- Hệ thống cấp điện, chiếu sáng: Điện sử dụng cho dự án bao gồm điện cho sinh 
hoạt, điện chiếu sáng và điện cho vận hành máy móc. Nguồn điện lấy theo nguồn điện 
hiện có của chi nhánh điện thị xã Kinh Môn. 

Dự án lấy từ đường dây 35KV tại khu vực. Sau khi qua trạm biến áp của nhà 

máy, điện được hạ xuống 380V (3pha) phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Điện được cung 
cấp tới hàng rào nhà máy bằng cáp điện tiêu chuẩn quốc tế. Công ty có 02 trạm biến áp 
công suất 560 KVA. 
         - Hệ thống chống sét: Công ty lắp đặt hệ thống chống sét hoàn chỉnh theo tiêu 
chuẩn TCVN  385:2012 - Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, 
kiểm tra và bảo trì hệ thống.   
         - Hệ thống PCCC: Công ty đã đầu tư hệ thống báo cháy đồng bộ, hiện đại đảm 
bảo độ tin cậy, chính xác.  
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+ Bố trí các bảng nội quy PCCC, biển cấm lửa trong khuôn viên;  
+ Thường xuyên huấn luyện cho công nhân công tác PCCC trước khi vào sản 

xuất, có đội ngũ chữa cháy được huấn luyện tốt và luôn ở trạng thái thường trực 

+ Đường bê tông giữa các nhà xưởng đủ rộng đảm bảo cho xe chữa cháy có thể 
dễ dàng di chuyển.  

+ Công ty đã trang bị các bình bột, bình khí chữa cháy, vị trí của các bình bột 
được bố trí tại những vị trí đảm bảo cảnh quan và thuận tiện nhất khi sự cố xảy ra.  
           - Hệ thống cây xanh: Công ty đã trồng cây xanh, vườn hoa theo đúng quy 
hoạch, tạo một môi trường không gian xanh, sạch, đẹp.  

 



 

24 
 

5.2. Máy móc, thiết bị 

Bảng 1.8. Danh mục thiết bị, máy móc 

TT 
Danh mục máy móc, 

thiết bị 
Đơn 
vị 

Theo hồ sơ cấp 
GPMT số 2279/ 

GPMT-UBND ngày 

23/6/2025 

Hiện tại  

Khi hoạt động 
100% công suất 
theo điều chỉnh 

Xuất xứ 
Tình 

trạng TB 

I Thiết bị, máy móc sản xuất    

1 Cẩu trục dầm đơn HT 6 - -  HĐBT 

2 Cầu trục dầm đôi máy - 12 12 Nhật Bản  

3 Máy bơm bùn chân không Cái 2 2 2 Nhật Bản HĐBT 

4 Thiết bị phòng thí nghiệm Bộ 1 1 1 Nhật Bản HĐBT 

5 Máy nén khí Hitachi 75W Cái 2 2 2 Nhật Bản HĐBT 

6 Máy sấy khí orion Cái 2 2 2 Nhật Bản HĐBT 

7 Máy mài tấm đá MS2600 Cái 6 2 2 Nhật Bản HĐBT 

8 Máy bơm ly tâm M1 Cái 2 2 2 Nhật Bản HĐBT 

9 Máy bơm ly tâm M2 Cái 2 2 2 Nhật Bản HĐBT 

10 Máy khuấy dung tích 1000l Cái 2 2 2 Nhật Bản HĐBT 

11 Máy ép lọc MXY270/800 M1 Cái 2 2 2 Nhật Bản HĐBT 

12 Máy ép lọc MXY270/800 M2 Cái 2 2 2 Nhật Bản HĐBT 

13 Máy xoay 1800 CS 50,7 KW Cái 3 1 1 Nhật Bản HĐBT 
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14 Máy định cỡ CS 287, 6 KW Cái 3 1 1 Nhật Bản HĐBT 

15 Máy đánh bóng CS 321,24KW Cái 6 2 2 Nhật Bản HĐBT 

16 Máy dán màng film Cái 3 1 1 Nhật Bản HĐBT 

17 Máy dỡ thủy lực CS 2, 5 KW Cái 3 1 1 Nhật Bản HĐBT 

18 Máy phủ nano CS 143 kW Cái - 1 1 Nhật Bản  

19 Máy phủ nano CS 15,5KW Cái 3   Nhật Bản HĐBT 

20 Máy cắt kiểu cầu CS 15,5 KW Cái 6 2 2 Trung Quốc HĐBT 

21 Máy thái thủy lực CS 3,32 KW Cái 3 1 1 Trung Quốc HĐBT 

II Dây chuyền ép tấm PVC     Trung Quốc  

1 Hệ thống phối liệu HT 3 2 2 Trung Quốc HĐBT 

2 
Hệ thống khuấy và bin chứa chất 
kết dính 

HT 
3 

3 3 Trung Quốc HĐBT 

3 Máy hút bục CS 32KW Cái 3 2 2 Trung Quốc HĐBT 

4 Máy nhào CS11KW Cái 3 2 2 Trung Quốc HĐBT 

5 Máy trộn đứng CS 123,6KW Cái 3 2 2 Trung Quốc HĐBT 

6 Máy trộn rung CS 1,5 KW Cái 3 - - Trung Quốc HĐBT 

7 Máy trộn rung CS 33,2kW Cái  - 2 2 Trung Quốc  
8 Máy cắt giấy CS 1,5KW Cái 3 2 2 Trung Quốc HĐBT 
9 Hệ thống ép đá HT 3 2 2 Trung Quốc HĐBT 
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10 
Máy sưởi nhiệt bằng dầu CS 
164KW 

Cái 
3 2 2 

Trung Quốc HĐBT 

11 Máy làm đông cứng CS 30KW Cái 
3 2 2 

Trung Quốc HĐBT 

12 Hệ thống máy làm mát tấm phiến HT 
3 2 2 

Trung Quốc HĐBT 

 Máy dỡ tự động CS 3,32 KW Cái 3 2 2 Trung Quốc HĐBT 

III Phương tiện vận tải       

1 Xe nâng hàng Toyota 52-8FD30 Chiếc 5 10 10 
Nhật Bản 

HĐBT 

IV Hệ thống truyền dẫn điện, HTXL nước thải, bụi và khí thải  

1 
Tuyến cáp ngầm 35 KC&TBA 
(2500+560) KVA – 35/0,4KV 

HT 1 1 1 
Việt Nam 

HĐBT 

2 Đường dây 0,4KV HT 1 1 1 Việt Nam HĐBT 

3 Trạm biến áp 560KVA Trạm 2 1 1 Việt Nam HĐBT 

4 Hệ thống đường nước tuần hoàn HT 1 1 1 Việt Nam HĐBT 

5 Hệ thống xử lý bụi và khí thải HT 3 1 1 Việt Nam HĐBT 

V Thiết bị quản lý       

1 Thiết bị camera giám sát HT 2 1 1 Việt Nam HĐBT 

2 Thiết bị văn phòng Bộ 1 1 1 Việt Nam HĐBT 

3 Thiết bị PCCC Bộ 2 1 1 Việt Nam HĐBT 
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VI 
Máy móc dự kiến chuẩn bị đ u 
tư 

 
 

 
  

 

 Thiết bị trộn vật liệu cấp phối       

1 Hệ thống băng tải, phễu cấp liệu HT - - 1 Việt Nam  

2 Máy nghiền búa Máy - - 1 Việt Nam  

3 Máy sàng Máy - - 1 Việt Nam  

4 Cân định lương máy - - 2 Việt Nam  
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5.3. Nhân lực lao động 

- Số lượng lao động sử dụng dự kiến khi hoạt động 100% công suất theo hồ sơ đề 
nghị điều chỉnh dự án đầu tư: 300 người. 

- Số lượng lao động hiện tại là: 263 người. 
- Số lượng lao động tối đa của cơ sở thuê nhà xưởng: 710 người. 

5.4. Tiến độ thực hiện dự án 

Cơ sở đang hoạt động với lĩnh vực sản xuất đá ốp lát nhân tạo cao cấp, dự kiến 

sau khi được cấp GPMT sẽ triển khai thực hiện các nội dung điều chỉnh (dự kiến tháng 

8/2026). 

 5.5. Chế độ làm việc 

- Số ngày làm việc trong năm:  336 ngày (trung bình 28 ngày/tháng) 
- Số ca làm việc trong ngày: 2 ca/ngày. 
- Số giờ làm việc trong ca: 12 giờ/ca  
- Thời gian làm việc thực hiện theo đúng pháp luật quy định, công nhân làm việc 

12h được nghỉ 24h tiếp theo; Công ty thực hiện đầy đủ các chính sách bảo hiểm, bảo 
hộ lao động theo quy định 

5.6. Thông tin chung về cụm công nghiệp Phú Thứ 

Cụm công nghiệp Phú Thứ có tổng diện tích 64,53ha nằm trên địa bàn phường 
Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng được thành lập tại Quyết định số 802/QĐ-UBND 

ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh Hải Dương. Tỷ lệ lấp đầy đạt 100%, hiện đang có 13 

doanh nghiệp hoạt động trong CCN bao gồm: 
- Công ty Cổ phần Vôi công nghiệp DLH: chuyên sản xuất vôi công nghiệp, xi 

măng và thạch cao.  
- Công ty Cổ phần Tập đoàn DamiK: Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 

công nghiệp đa ngành,  
- Công ty Cổ phần Đại Thịnh Việt: Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 

- Công ty Cổ phần Sơn Naval: Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sơn. 
- Chi nhánh Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Tài nguyên Môi trường tại 

Hải Dương: Cung cấp dịch vụ vận tải và môi trường. 

- Công ty Cổ phần Tập đoàn CTHD: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 
- Công ty Cổ phần VTC Group: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây 

dựng.  

- Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Trường Anh: sản xuất xi măng, vôi 
và thạch cao. 

- Công ty Cổ phần Phú Sơn: sản xuất đá ốp lát, vật liệu cấp phối. 
- Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Gia Thịnh Phát: Sản xuất sản phẩm 

khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện. 

https://thuvienphapluat.vn/ma-so-thue/tra-cuu-ma-so-thue-doanh-nghiep?timtheo=ma-so-thue&nganhnghe=2394
https://thuvienphapluat.vn/ma-so-thue/tra-cuu-ma-so-thue-doanh-nghiep?timtheo=ma-so-thue&nganhnghe=4663
https://thuvienphapluat.vn/ma-so-thue/tra-cuu-ma-so-thue-doanh-nghiep?timtheo=ma-so-thue&nganhnghe=4663
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/san-xuat-san-pham-khac-tu-go-san-xuat-san-pham-tu-tre-nua-rom-ra-va-vat-lieu-tet-ben-1629
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/san-xuat-san-pham-khac-tu-go-san-xuat-san-pham-tu-tre-nua-rom-ra-va-vat-lieu-tet-ben-1629
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- Công ty Xi măng Phúc Sơn: sản xuất xi măng. 

- Công ty Cổ phần tập đoàn Damik: sản xuất xi măng, vôi và thạch cao. 

- Công ty TNHH MTV Phú Thuận: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng.  

Ngành nghề thu hút đầu tư: công nghiệp sản xuất xi măng, chế biến khoáng sản 
(bột đá, cao lanh), sản xuất vật liệu xây dựng và xử lý chất thải luyện kim. 

Cơ sở hạ t ng:  
- Giao thông: 

Các tuyến giao thông huyết mạch gần Cụm công nghiệp Phú Thứ nên vô cùng 
thuận lợi cho việc chuyên chở hàng hóa. Cụ thể, bao gồm: 

+ Cách khoảng quốc lộ 18 khoảng 7km 

+ Cách cảng Đình Vũ khoảng 40km 

+ Cách sân bay quốc tế Cát Bi khoảng 38km 

- Hệ thống điện 

+ CCN Phú Thứ được cung cấp điện từ mạng lưới điện thuộc quốc gia. Hệ thống 
điện được đầu tư đồng bộ, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của các 
doanh nghiệp. 

- Hệ thống nước sạch: 

Hệ thống nước sạch được đầu tư đồng bộ, đảm bảo cung cấp nước sạch cho các 
doanh nghiệp trong cụm. 

- Thông tin viễn thông/Internet 

Cụm công nghiệp Phú Thứ được phủ sóng bởi các nhà mạng viễn thông lớn như 
Viettel, Vinaphone, Mobifone. Các doanh nghiệp trong cụm có thể dễ dàng sử dụng 
dịch vụ viễn thông và Internet. 

Hiện cụm chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Nước thải của các Doanh 
nghiệp trong CCN do các Doanh nghiệp thứ cấp tự xử lý và thải ra ngoài môi trường 
tiếp nhận sau khi đạt quy chuẩn xả thải theo các hồ sơ môi trường được phê duyệt. 

https://thuvienphapluat.vn/ma-so-thue/tra-cuu-ma-so-thue-doanh-nghiep?timtheo=ma-so-thue&nganhnghe=4663
https://thuvienphapluat.vn/ma-so-thue/tra-cuu-ma-so-thue-doanh-nghiep?timtheo=ma-so-thue&nganhnghe=4663


 

30 
 

Chương II 
SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA 

MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch tỉnh, phân 

vùng môi trường, khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định  

a. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường 

- Theo Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 thì mục tiêu tổng quát là chủ động phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm và 
suy thoát môi trường; phục hồi và cải thiện được chất lượng môi trường; ngăn chặn 
suy giảm và nâng cao chất lượng đa dạng sinh học. Trong quá trình hoạt động, Công ty 
đã lắp đặt các hệ thống xử lý khí thải; xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải công 
nghiệp; bố trí các phương tiện lưu chứa, kho chứa chất thải theo đúng quy định. Mặt 
khác loại hình sản xuất của Công ty thuộc loại hình thu hút đầu tư, nên việc đầu tư dự 
án là phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia. 

- Sự phù hợp về mục tiêu: Trong Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2030 tầm 
nhìn đến 2050 theo Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 đã đưa ra mục tiêu 
đến năm 2030 cụ thể như sau: “…Ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoái 
môi trường; giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách; từng bước cải thiện, phục hồi 
chất lượng môi trường; ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học; góp phần nâng cao 

năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh môi trường, xây 
dựng và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-bon thấp, phấn 
đấu đạt được các mục tiêu phát triển bền vững 2030 của đất nước,...”. Trong đó mục 
tiêu cụ thể “Các tác động xấy gây ô nhiễm, suy thoái môi trường,các sự cố môi trường 
được chủ động phòng ngừa, kiểm soát”. Đối với các chất thải phát sinh trong quá trình 
hoạt động của Dự án như bụi, nước thải… đều được quản lý, giám sát chặt chẽ. Nước 
thải trong quá trình sản xuất được tuần hoàn toàn bộ - phù hợp với mục tiêu của chiến 
lược bảo vệ môi trường quốc gia. 

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2020. 
Điều 53. Bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Luật Bảo 
vệ môi trường quy định: 

1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm sau đây: 
a) Thu gom, xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. Trường hợp 

cơ sở hoạt động trong cụm công nghiệp, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung 
hoặc trong khu đô thị, khu dân cư tập trung đã có hệ thống thu gom, thoát nước và xử 
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lý nước thải tập trung, chủ cơ sở phải thực hiện việc đấu nối nước thải vào hệ thống 
thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung theo quy định của chủ đầu tư xây 
dựng và kinh doanh hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung,… 

c) Thu gom, phân loại, lưu giữ, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải theo quy định. 
d) Giảm thiểu, thu gom, xử lý bụi, khí thải, mùi khó chịu; bảo đảm không để rò 

rỉ, phát tán khí độc hại ra môi trường; kiểm soát tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ 
nhiệt; 

Cơ sở đã thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đảm bảo đạt QCVN 
14 :2008/BTNMT, cột B trước khi thải ra nguồn tiếp nhận, đối với nước thải sản xuất 
thu gom, xử lý tái tuần hoàn không thải ra ngoài môi trường. Đối với CTR, CTNH cơ 
sở đã phân loại theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (lưu giữ và thuê đơn vị có chức năng 
đến thu gom, mang đi xử lý). 

b. Sự phù hợp với quy hoạch vùng  

Dự án phù hợp với Quyết định số 1 8/QĐ-TTg ngày 25/01/2014 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh 
tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, cụ thể: 

- Dự án được thực hiện ở phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng nằm trong 
vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. 

 - Ngành nghề sản xuất, kinh doanh của dự án phù hợp với định hướng phát 
triểncông nghiệp: “Tập trung phát triển, nâng cao năng lực và vị thế của các ngành 
công  nghiệp có lợi thế và khả năng cạnh tranh, có giá trị nội địa hóa cao, có khả năng 
tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu như: Điện tử, công nghệ thông tin, viễn thông, 
cơ khí chế tạo máy; thép chất lượng cao và vật liệu xây dựng mới; ...”. 

c. Sự phù hợp với quy hoạch của tỉnh/thành phố.  
- Quyết định số 163 /QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/12/2023 Phê 

duyệt Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Phấn 

đấu đến năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, trung tâm công nghiệp động lực của 

vùng đồng bằng sông Hồng, có quy mô nền kinh tế lớn trong cả nước. Kết cấu hạ tầng 

kinh tế - xã hội đồng bộ; hệ thống đô thị phát triển xanh, thông minh, hiện đại, giàu 

bản sắc; đạt một số tiêu chí cơ bản của thành phố trực thuộc trung ương.  
- Khu vực cơ sở và ngành nghề sản xuất đá ốp lát, vật liệu cấp phối cho thi công 

xây dựng theo Quyết định số 5455/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND thành phố 
Hải Phòng phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050. 
- Dự án thuộc danh mục sản xuất đá ốp lát, vật liệu cấp phối cho thi công xây 

dựng theo Quyết định số 5052/QĐ-UBND ngày 11/12/2025 của UBND thành phố Hải 
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Phòng về việc ban hành Danh mục các dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư, không 
khuyến khích đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2025-2030. Do đó 
ngành nghề sản xuất hoàn toàn phù hợp. 

Việc xây dựng dự án là phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế xã hội của địa 
phương. 

c. Khoảng cách an toàn về môi trường 

Cơ sở nằm trong cụm công nghiệp Phú Thứ, phường Nhị Chiểu, thành phố Hải 
Phòng cách khu dân cư gần nhất khoảng 300m (về phía Tây Nam) 
2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường  

Nguồn tiếp nhận nước thải là Mương tưới tiêu nội đồng thuộc địa phận phường 
Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng, nội dung này đã đánh giá tại Hồ sơ đề nghị cấp giấy 
phép môi trường và được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt tại Giấy phép môi trường 
số 2279/GPMT-UBND ngày 23/6/2025. Do đó, tại báo cáo này không đánh giá lại. 
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Chương III 
KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 
Đối với nội dung thực hiện điều chỉnh đầu tư, quy mô sản xuất đá ốp lát giảm, bổ 

sung quy trình sản xuất vật liệu cấp phối do đó, lưu lượng nước thải sản xuất, chất thải 
rắn công nghiệp thông thường giảm, lưu lượng bụi, khí thải phát sinh tăng (thêm 

nguồn thải từ quá trình đập bavia, phối trộn nguyên liệu), nước thải sinh hoạt tăng (do 
bổ sung nhân lực lao động của đơn vị cho thuê nhà xưởng). Do đó, các hạng mục công 
trình bảo vệ môi trường sau khi điều chỉnh đầu tư như sau: 
1. Công trình, biện pháp thu gom, thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải  

1.1. Thu gom, thoát nước mưa: 
Các hạng mục thu gom, thoát nước mưa không thay đổi so với báo cáo đề xuất 

cấp giấy phép đã được phê duyệt tại giấy phép môi trường số 2279/GPMT-UBND 

ngày 23/6/2025. 

Hệ thống thu gom và thoát nước mưa được xây dựng tách riêng với hệ thống 

thoát nước thải. Sơ đồ thu gom và thoát nước mưa của Công ty như sau: 

 

 

 

 
 

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom và thoát nước mưa của cơ sở 

- Nước mưa trên mái: Hệ thống máng hứng nước mưa được dập bằng tôn hoặc 
inox chạy dọc theo chiều dài của nhà. Máng thu nước mưa hình chữ nhật bằng tôn, kích 
thước 250 x 200 cm,  với tổng chiều dài toàn bộ các nhà xưởng là 742,8 m và các ống 
nhựa PVC có đường kính D110, tổng chiều dài 885 m. 

- Thoát nước bề mặt: Nước mưa chảy tràn trên toàn bộ bề mặt khu vực Nhà máy 
được thu gom vào hệ thống rãnh thoát nước mưa được bố trí xung quanh dự án và 
xung quanh các nhà xưởng trên đậy tấm đan, với tổng chiều dài 1828,5 trong đó tuyến 
chính có tổng chiều dài là 760 m và các tuyến nhánh thu hồi nước mặt xung quanh các 
nhà xưởng có tổng chiều dài là 1068,5m , độ dốc 0,18%, hiện tại thoát vào mương tưới 
tiêu nội đồng, sau khi hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Công ty sẽ đấu nối 
vào cống thoát nước quy hoạch của CCN Phú Thứ về phía Tây của Dự án. Cơ sở có 2 
điểm thoát nước mặt. 

Nước mưa 
chảy tràn 

 

Lắng sơ bộ 
 tại các hố ga 

 

Mương tưới tiêu nội đồng 
 

Rãnh thoát 
nước chính 
 

Rãnh thoát 
nước nhánh 
 



 

34 
 

Tọa độ (Theo hệ tọa độ VN-2.000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30): 

X1(m): 2324970; Y1(m): 583611 

X2 (m): 2324878; Y2(m): 583716 

 Tuyến chính chạy xung quanh khu đất của dự án để thu gom toàn bộ nước mặt 

từ các nhánh xung quanh nhà xưởng.  Kích thước mương thu gom chính là BxH=1000 

độ đốc toàn tuyến trung bình là 0.18% với các nhành cụ thể như sau: 
 + Nhánh TN01.01 BxH=1000x1100 độ dốc tuyến là 0.23% tổng chiều dài là 150m. 

 + Nhánh TN01 BxH=1000x1200 độ dốc toàn tuyến là 0.11% tổng chiều dài là 140m. 

 + Nhánh TN02 BxH=1000x1300 độ dốc toàn tuyến là 0.17% tổng chiều dài là 180m. 

 + Nhánh TN03 BxH=1000x1400 độ dốc toàn tuyến là 0.17%  tổng chiều dài là 128m. 

 + Nhánh TN12 BxH=600x1000 độ dốc toàn tuyến là 0.25%  tổng chiều dài là 162m. 

 Tuyền phụ thu gom nước mặt xung quanh nhà xưởng và dọc đường lưu thông nội bộ 

gồm các tuyến cụ thể như sau: 
 + Nhánh TN04 BxH =600x1150 độ dốc toàn tuyến 0.19% tổng chiều dài 180m. 

 + Nhánh TN05 BxH=600x1300 độ dốc toàn tuyến 0.11% tổng chiều dài là 180m. 

 + Nhánh TN06 BxH 600x800 độ dốc toàn tuyến 0.25% tổng chiều dài là 52m đáy đổ 

bê tông thành xây gạch. 

 + Nhánh TN 07 BxH=500x500x độ dốc toàn tuyến 0.25% tổng chiều dài là 123 m 

đáy đổ bê tông thành xây gạch. 

 + Nhánh TN 08 BxH= 600x800 độ dốc toàn tuyến 0.25% tổng chiều dài là 185m đáy 
và thành được đổ BTCT. 

 + Nhánh TN0  BxH=600x800 độ dốc toàn tuyến 0.25% tổng chiều dài là 86m đáy và 
thành được đổ BTCT. 

 + Nhánh TN10 BxH =500x500 độ dốc toàn tuyến 0.17% tổng chiều dài là 86m đáy 
đổ bê tông thành xây gạch. 

 + Nhánh TN11 BxH =500x500 độ dốc toàn tuyến 0.17% tổng chiều dài là 86m đáy 
đổ bê tông thành xây gạch. 

 + Nhánh TN13 BxH =400x400 độ dốc toàn tuyến 0.17% tổng chiều dài là  0 m đáy 
đổ bê tông thành xây gạch. 
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Hình 3.2. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

1.2.1.  Đối với nước thải sinh hoạt  

Các hạng mục thu gom, thoát nước thải không thay đổi so với báo cáo đề xuất 

cấp giấy phép đã được phê duyệt tại giấy phép môi trường số 2279/GPMT-UBND 

ngày 23/6/2025. 

a. Thu gom nước thải 

Đối với hoạt động cho thuê nhà xưởng: sẽ sử dụng chung nhà vệ sinh với Công 

ty và được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung, Công ty có trách nhiệm thu 

gom, xử lý nước thải cho cơ sở và đơn vị cho thuê nhà xưởng (đối với nhà xưởng cho 

thuê, số lượng CBCNV phải ≤710 người, đối với loại nước thải khác, đơn vị cho thuê 

phải tự có trách nhiệm thu gom, xử lý) 

Sơ đồ mạng lưới thu gom và thoát nước thải của cơ sở như sau: 
- Công trình thu gom nước thải: Để thu gom nước thải sinh hoạt phát sinh trên 

toàn dự án về hệ thống xử lý nước thải 50m3 Công ty Phú Sơn đã bố trí 5 tuyến thu 

gom chính cụ thể như sau: 
Tuyến 1: Nước thải sinh hoạt khu vực văn phòng sẽ được thu vào bể phốt có 
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dung tích 20m3 để xử lý sơ bộ sau đó được chung chuyển đến bể xử lý nước thải sinh 
hoạt 50m3 bằng đường ống PE đường kính D25 với tổng chiều dài là 256m.  

 Tuyến 2: Nước thải sinh hoạt khu vực công nhân 2 (khu vực nhà xưởng số 2) 

sau khi được xử lý sơ bộ ở bể phốt 20m3 sễ được chung chuyển về bể gom và tách mỡ 
của hệ thống xử lý nước thải 50m3 cũng bằng đường ống PE có đường kính D25 với 
tổng chiều dài 163m và có bơm trợ đẩy. 

 Tuyến 3: Nước thải từ khu vực công nhân 3 (khu vực gần cổng bảo vệ số 2) 
được xử lý sơ bộ bằng bể phốt sau đó bơm đẩy về hệ thống xử lý nước thải 50m3 bằng 
đường ống PE có đường kính D25 với tổng chiều dài đường ống là 50m. 

 Tuyến 4: Nước thải sinh hoạt từ khu vực nhà ăn và khu vực công nhân 1 được 
xử lý sơ bộ bằng bể phốt sau đó bơm đẩy về hệ thống xử lý nước thải 50m3 bằng 
đường ống PE D25 chiều dài 225m 

Tuyến 5: Nước thải khu vực nhà trưng bày và văn phòng làm việc cũng được 
bơm về hệ thống xử lý nước thải 50m3 cũng bằng đường ống PE D25 với tổng chiều 
dài đường ống là 225 m. 

+ Nước thải sản xuất: toàn bộ lượng nước trên được thu gom về hệ thống bể lắng 
và tuần hoàn tái sử dụng trong quá trình sản xuất và không phát sinh ra môi trường. 
b. Công trình thoát nước thải 

- Công trình thoát nước thải: Nước thải sinh hoạt sau xử lý theo đường ống  PE 
D200, L=180m bơm cưỡng bức ra mương tưới tiêu nội đồng.  

- Điểm xả nước thải sau xử lý:  
+ Vị trí xả nước thải: 
++ Tọa độ xả nước thải (Theo hệ tọa độ VN 2.000, kinh tuyến trục 105045’, 

múi chiếu 30): X(m): 2324964; Y(m): 583600. 

 + Dòng xả nước thải tách riêng với dòng thoát nước mưa đảm bảo yêu cầu kỹ 
thuật theo quy định đối với điểm xả nước thải 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải 
++ Hiện tại là mương tưới tiêu nội đồng sau đó thoát vào kênh KT13. Sau khi 

cụm công nghiệp Phú Thứ xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật sẽ tiến hành 
đấu nối vào hệ thống thoát nước của cụm công nghiệp.  

++ Cơ quan quản lý công trình thủy lợi: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thị trấn 
Phú Thứ. 

++ Việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với công trình thủy lợi: 

Nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi đạt mức B của QCVN 14:2008/BTNMT. 
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Hình 3.3. Vị trí điểm xả nước thải sau xử lý 
Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước thải: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4. Sơ đồ thu gom, thoát nước thải sinh hoạt  

1.2.2. Đối với nước thải sản xuất 

Nước thải sản xuất phát sinh từ các nguồn sau: 
- Nước thải từ hoạt động sản xuất bao gồm: Nước thải phát sinh từ các máy định 

cỡ, máy cắt rìa cạnh, máy đánh bóng của công đoạn mài để định cỡ, định hình kích 

NTSH nhà trưng 
bày và văn phòng 

làm việc 

Bể phốt 
20m3 

225m 

NTSH khu vực 
văn phòng 

NTSH khu vực 
công nhân 2 (nhà 
xưởng cho thuê) 

NTSH khu vực 
nhà ăn + công 

nhân 1 

NTSH khu vực 
công nhân 3 

Bể phốt 
20m3 

Bể phốt 
20m3 

Bể phốt 
20m3 

Bể phốt 
20m3 

 
 
 
 

Hệ 
thống 
xử lý 
nước 
thải 
sinh 
hoạt 

50m3/
ngày 

Mương tưới 
tiêu nội đồng 

180m 

256m 

163m 

50m 

225m 

D25 

D25 

D25 

D25 

D25 

D200 



 

38 
 

thước sản phẩm, đánh bóng bề mặt sản phẩm, gia công chế tác...lượng cấp bổ sung 
hàng ngày khoảng 2 ,5m3. 

- Nước từ hoạt động xả cặn, vệ sinh định kỳ bể lắng tuần hoàn của hệ thống xử lý 
khí thải khoảng 2m3/ngày ở thời điểm hiện tại và 3m3/ngày khi hoạt động 100% công 
suất. 

- Nước thải từ hoạt động của phòng thí nghiệm, lưu lượng khoảng 1m3/ngày. 

Đặc tính nước thải từ quá trình đánh bóng, mài chứa nhiều TSS, dễ lắng cặn. Tuy 
nhiên nếu không được thu gom mà thải trực tiếp xuống mương tiếp nhận sẽ làm ảnh 
hưởng đến sự phát triển, sinh trưởng của thủy sinh đồng thời gây bồi lắng lòng mương 
cản trở đến khả năng tiêu thoát nước của khu vực. Để giảm thiểu tác động của loại 
nước này, giai đoạn hiện tại Công ty đã có hệ thống Si lô lắng  xử lý nước sử dụng 
tuần hoàn 

Hệ thống thu gom nước thải sản xuất: 
+ Tuyến 6: Nước thải xả cặn của hệ thống của 05 hệ thống xử lý bụi, khí thải 

được thu gom về hệ thống xử lý nước thải sản xuất 800m3/mẻ bằng đường ống PE 
D60, với tổng chiều dài 587m.  

+ Tuyến 07: Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình định cỡ, cắt, mài, đánh 
bóng được thu gom về hệ thống xử lý nước thải sản xuất 800m3/mẻ bằng máng bê tông 

B600, tổng chiều dài 330m.  

+ Tuyến 08: Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình gia công chế tác sản phẩm 
được thu gom về hố ga sau đó bơm về hệ thống xử lý nước thải sản xuất 800m3/mẻ 
bằng đường ống PE D60, chiều dài 100m.  

+ Tuyến 0 : Nước thải từ phòng thí nghiệm (phát sinh trong quá trình mài mẫu) 
được thu gom về hố ga sau đó bơm về hệ thống xử lý nước thải sản xuất 800m3/mẻ 
bằng đường ống PE D27, chiều dài 50m.  

+ Tuyến 10: Nước thải từ bãi chứa chất thải công nghiệp thông thường 1000m2 

được thu gom về 01 hố thu (vật liệu BTCT, kích thước ɸ 0, sâu 1m). Nước từ hố thu 
được bơm về hệ thống xử lý nước thải sản xuất 800m3/mẻ bằng đường ống PE D60, 
chiều dài 30m. 
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Máng bê 
Tông B600, 

330m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.5. Sơ đồ thu gom, thoát nước thải sản xuất 

1.3. Xử lý nước thải: 

Các hạng mục công trình xử lý nước thải không thay đổi so với giấy phép môi 

trường đã được cấp tại giấy phép môi trường số 2279/GPMT-UBND ngày 23/6/2025, 

cụ thể:  

1.3.1. Xử lý nước thải sinh hoạt  
a. Xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại 

- Số lượng: 05 bể 

- Chế độ vận hành: vận hành tự động, liên tục 

- Kích thước bể: 

Bảng 3.1. Thông số kỹ thuật bể tự hoại 

Vị trí bể phốt Chiều 
dài 

Chiều rộng Chiều sâu 
Tổng  
thể tích 

Khu vực văn phòng 4,2 m 3,2 m 1,5 m 20 m3 

Nước thải xả cặn 
của hệ thống XLKT 

NTSX từ quá trình 
định cỡ, cắt, mài, 

đánh bóng 

NTSX từ quá trình 
gia công chế tác sản 

phẩm 

Nước thải từ phòng 
thí nghiệm (phát 

sinh trong quá trình 
mài mẫu) 

Nước thải từ bãi 
chứa chất thải công 

nghiệp thông 
thường 1000m2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hệ 
thống 
xử lý 
nước 
thải 
sản 
xuất 

800m3/
mẻ 

Tuần hoàn lại cho 
quá trình định cỡ, 
cắt, mài, đánh 

bóng, gia công chế 
tác sản phẩm 

D60, 587m 

D60, 100m 

D27, 50m 

D60, 30m 
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Khu sinh hoạt công nhân 2 (gần 
nhà xưởng 06) 

4,2 m 3,2 m 1,5 m 20 m3 

Khu vực công nhân 3 (gần 
phòng bảo vệ 2) 4,2 m 3,2 m 1,5 m 20 m3 

Khu vực nhà ăn và khu vực 
công nhân 1 

4,2 m 3,2 m 1,5 m 20 m3 

Khu vực nhà trưng bày và văn 
phòng 

4,2 m 3,2 m 1,5 m 20 m3 

Kết cấu các bể  
Bể tự hoại được xây bằng gạch chỉ đặc vữa xi 

măng mác 75# vữa trát bể dùng vữa xi măng mác 
50# thành trong đáy, tấm đan, giằng dầm bổ BTCT 

 

Hình 3.6. Mô hình bể tự hoại 3 ngăn 

1. Ống dẫn nước thải vào bể.  

2. Ống thông hơi.  

3. Nắp thăm (để hút cặn).  
4. Ngăn định lượng xả nước thải đến công trình xử lý tiếp theo.  

Bể tự hoại là công trình làm đồng thời hai chức năng lắng và phân huỷ cặn lắng. 
Chất hữu cơ và cặn lắng trong bể tự hoại dưới tác dụng của vi sinh vật kỵ khí sẽ bị 
phân huỷ, một phần tạo các khí và tạo ra các chất vô cơ hoà tan. Nước thải sau khi đi 
qua ngăn chứa sẽ tiếp tục qua ngăn lắng và ngăn lọc.  

Nước trong bể được bố trí chảy qua lớp bùn kị khí (trong điều kiện động) để các 
chất hữu cơ được tiếp xúc nhiều hơn với các loại vi sinh vật trong lớp bùn. Nước thải 
trước khi xả ra môi trường được đưa qua lớp vật liệu lọc bằng cát, sỏi. Cặn lắng được 
giữ lại trong bể từ 6 - 8 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu 
cơ bị phân huỷ, một phần tạo thành các chất khí, một phần tạo thành các chất vô cơ 
hoà tan. 

Nguyên lý hoạt động: Nước thải được đưa vào ngăn thứ nhất của bể, có vai trò 
làm ngăn lắng - lên men kỵ khí, đồng thời điều hòa lưu lượng và nồng độ chất bẩn 
trong dòng nước thải. Nhờ các vách ngăn hướng dòng, ở những ngăn tiếp theo, nước 
thải chuyển động theo chiều từ dưới lên trên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong 
lớp bùn hình thành ở đáy bể trong điều kiện động, các chất bẩn hữu cơ được các vi 
sinh vật hấp thụ và chuyển hóa làm nguồn dinh dưỡng cho sự phát triển của chúng. 
Cũng nhờ các vách ngăn này công trình xử lý cho phép tách riêng 2 pha (lên men axit 
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và lên men kiềm). Quần thể vi sinh vật trong từng ngăn sẽ khác nhau và có điều kiện 
phát triển thuận lợi. Ở ngăn đầu, các vi khuẩn tạo axit sẽ chiếm ưu thế, trong khi ở 
ngăn giữa, các vi khuẩn tạo mêtan sẽ là chủ yếu. Bể tự hoại dạng này cho phép tăng 
thời gian lưu bùn, nhờ vậy hiệu suất xử lý tăng trong khi lượng bùn cần xử lý lại 
giảm. Ngăn cuối cùng là ngăn lọc kỵ khí, có tác dụng làm sạch bổ sung nước thải, nhờ 
các vi sinh vật kỵ khí gắn bám trên bề mặt các hạt của lớp vật liệu lọc, và ngăn cặn lơ 
lửng trôi ra theo nước. Hiệu quả xử lý làm sạch của bể tự hoại đạt 30 – 35% theo 
BOD và 50 – 55% đối với cặn lơ lửng. 

Nguyên tắc hoạt động của bể tự hoại là xử lý cơ học kết hợp xử lý sinh học. Cặn 
lắng được giữ lại trong bể từ 03 - 06 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí 
các chất hữu cơ bị phân huỷ, một phần tạo thành chất khí, một phần tạo thành các chất 
vô cơ hoà tan. Nước thải ở trong bể một thời gian để đảm bảo hiệu suất lắng cao rồi 
mới chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài đường ống dẫn vào hệ thống cống thu gom 
nước thải sinh hoạt của Nhà máy. Mỗi bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng 
khí từ quá trình phân hủy. 

Nước thải sau bể tự hoại được thu gom dẫn chảy về HTXLNT sinh hoạt công 
suất 50m3/ngày đêm của cơ sở. Lượng bùn phát sinh được Công ty Môi trường đô thị 
dùng xe hút bể phốt hút định kỳ 3 tháng một lần hoặc khi khối lượng đủ lớn. 
b.  Công trình xử lý nước thải sinh hoạt 

Lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh lớn nhất tại cơ sở khi hoạt động 100% công 
suất là 18m3/ngày.đêm. Tại cơ sở đã xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải công 

suất 50 m3/ngày đêm đảm bảo đáp ứng đủ xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh của cơ sở 
(18m3/ngày.đêm) và đơn vị cho thuê nhà xưởng tối đa khoảng 32m3/ngày.đêm (tương 
đương 710 CBCNV không tổ chức nấu ăn). 

- Hệ thống xử lý: Công suất 50 m3/ngày đêm. Bể hợp khối bằng composite 

- Quy trình hoạt động: liên tục 

- Thời gian thi công: Tháng 12/2021 

- Thời gian nghiệm thu công trình: Tháng 16/3/2022 
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- Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH CPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.7. Quy trình xử lý của hệ thống xử lý nước thải 

- Nước thải phát sinh chỉ có nước sinh hoạt. Với tính chất nước thải chứa nhiều 
chất hữu cơ, N, P nên công nghệ tối ưu để xử lý là dùng phương pháp vi sinh kết hợp 
lọc. Với các chu trình như sau: 

Nguyên lý vận hành của hệ thống 

- Bể thu gom: Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ qua các bể phốt, nước 
thải nhà ăn qua bể tách mỡ được thu về bể gom, tại bể gom lắp đặt một phao tín hiệu, 
khi đầy phao sẽ tự giật bơm hoạt động để đưa nước vào bể điều hòa. 

- Bể điều hòa: Tại bể điều hòa cũng được lắp đặt 01 phao tín hiệu, khi nước thải 
đầy bể điều hòa, phao tự giật bơm hoạt động đưa nước sang bể thiếu khí, khi nước cạn 
thì phao tắt. Dưới đáy bể là hệ thống ống khí có tác dụng hòa trộn ổn định nồng độ 
chất hữu cơ trong nước thải và xử lý sơ bộ nước thải đầu vào.  

Nước thải sinh hoạt  

Bể thu gom 
 

Bể điều hòa 
 

Bể thiếu khí  
 

Bể hiếu khí 
 

Bể lắng  
 

Nước thải ra đạt mức 
B, QCVN 

14:2008/BTNMT 

Bể chứa bùn 
 

Bể khử trùng 
 

Hóa chất 
khử trùng 
 

Bùn dư 
 

Tuần 
hoàn 
bùn 
 

Máy thổi 
khí 

 

Mương tưới tiêu nội 
đồng 

 

Nước bể bùn 
 

Tuần 
hoàn 
nước 
và 
bùn 
 

Nước thải nhà ăn  

Bể lọc  
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Tại bể điều hòa được lắp đặt 01 bơm chìm hoạt động trong 24h, bên trên miệng bể 
lắp đặt 2 van hai chiều, trong đó 1 van chỉnh lưu lượng sang bể thiếu khí, 1 van tuần hoàn 
lưu lượng đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định không quá tải. 

- Bể thiếu khí: Nước từ bể điều hòa được bơm sang bể thiếu khí, tại bể thiếu khí 
có lắp đặt một trục khuấy gồm 2 cánh khuấy (chu kỳ đảo nước 15 vòng/phút) có tác 
dụng đảo đều nước thải trong bể tránh lắng đọng bùn làm giảm hiệu quả xử lý. 

- Bể hiếu khí: nước từ bể thiếu khí được dẫn sang bể hiếu khí bằng ống thông 
đáy, tại bể hiếu khí lắp đặt 1 bơm chìm (hoạt động theo tín hiệu bơm của bể điều hòa) 
nhằm mục đích tuần hoàn lại hỗn hợp nước và bùn về bể thiếu khí để khử muối nitrat 
và nitrit thành nitơ tự do và nước.  

Khí được cấp vào bể hiếu khí thông qua hệ thống ống dẫn, van và đĩa khí sinh 
học nhằm mục đích tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh phát triển. Hệ thống khí được 
điều chỉnh thông qua các van, khi điều chỉnh khí sao cho toàn bộ diện tích bề mặt bể 
được nổi lên dòng khí dưới dạng bọt mịn, đường kính bọt 4-5mm và đều nhau trên 
từng đĩa (tuổi đời của đĩa khí từ 6-12 tháng tùy theo điều kiện sử dụng). Bên trên đĩa 
khí là hệ thống giá thể là nơi dính bám sinh sống của vi sinh vật, giá thể được lắp đặt 
theo chiều thẳng đứng tạo điều kiện cho hệ khí tiếp xúc và đi lên mặt bề, giá thể được 
cố định bằng dây inox, khi giá thể bị bục rách hoặc bị đổ thì phải điều chỉnh lại theo 
đúng quy cách (tuổi đời của giá thể 12-24 tháng tùy theo điều kiện làm việc). Nước 
sau xử lý tại bể hiếu khí được dẫn sang bể lắng. 

- Tại Bể lắng: nước chảy vào bể lắng qua ống lắng trung tâm, ống lắng trung 

tâm có tác dụng làm ổn định dòng nước chống sáo trộn dòng nước và dẫn hướng dòng 
nước xuống đáy bể. Nước từ bể hiếu khí chảy sang dưới tác dụng của trọng lực, các 
bùn cặn nặng sẽ lắng xuống đáy bể, dưới đáy bể đặt 01 bơm chìm để bơm tuần hoàn 
80% bùn về bể hiếu khí, phần còn lại sẽ được bơm về bể chứa bùn.  

- Bể lọc: Nước thải từ bể lắng tự chảy vào bể lọc, tại đây các chất lơ lửng còn 
lại sẽ được giữ lại, nước trong hơn chảy vào bể khử trùng. Tại bể khử trùng sử dụng 
dung dịch khử trùng là viên Clo TCCA  0% hòa trộn với nước bằng đĩa khí đặt dưới 
đáy bể, nước thải sau xử lý đạt mức B của QCVN 14:2008/BTNMT trước khi xả vào 
cống thoát nước của khu vực. 

Các thông số kỹ thuật của hệ thống: 
- Lưu lượng nước thải hiện tại của HTXLNT là 11,25 m3/ngày đêm, lượng nước 

thải phát sinh tính theo giờ là 0,47 m3/h. 

 + Nước thải sau khi xử lý đạt giá trị Cmax, của QCVN 14:2008/BTNMT và mức 
B với hệ số k=1,2. 

* Công nghệ xử lý bùn thải: 
Lượng bùn thải chủ yếu sinh ra do cặn rắn lơ lửng và bùn vi sinh đã chết được 
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lắng ở đáy bể lắng. Với công nghệ vi sinh dính bám FBR, tỷ lệ bùn & nước ở bể lắng 
giảm đi rất nhiều (khoảng 50%) so với những công nghệ xử lý bằng vi sinh vật hiếu 
khí bình thường nhờ lớp giá thể vật liệu đệm lắp cố định trong bể. Hơn nửa, phần lớn 
lượng bùn ở bể lắng sẽ được tuần hoàn về bể FBR để đảm bảo nồng độ bùn hoạt tính 
trong bể. Do đó hàm lượng bùn cặn cần thải bỏ sinh ra rất ít (0.1 – 0.2% so với lưu 
lượng nước thải). Lượng bùn cặn ở bể lắng sẽ lắng xuống phía dưới nhờ tác động của 
trọng lực và được định kỳ hút bỏ (6 tháng). 
 + Công suất của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: 50 m3/ngày đêm 

 + Hóa chất sử dụng:  
 ++ PAC (30%) 50mg/l 

 ++ PAM (-) (98%) 5mg/l 

++ Chế phẩm vi sinh (men emic) 140 g/1 tuần. 
++ Nước javen NaClO: 0,8mg/l 

- Dung tích các bể như sau: (các bể vận hành liên tục) 

Bảng 3.2. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

TT Tên bể 
Thời gian 
lưu (giờ) 

Thể tích 
(m3) 

Ghi chú 

1 Bể gom nước thải 1 20 BTCT 

2 Bể điều hòa  24 16,08 Thiết bị hợp 
khối bằng 

composite đặt 
chìm 

3 Bể thiếu khí 2 3 
4 Bể hiếu khí 8 5 
5 Bể lắng 2 2 
6 Bể lọc 3 2 
7 Bể khử trùng 1 1 
8 Bể chứa bùn 1 2 

9 Bồn đựng cơ chất cho bể hiếu khí  1000 lít Bồn nhựa 

10 Bồn đựng cơ chất cho bể thiếu khí  1000 lít Bồn nhựa 

11 

Bồn đựng hóa chất khử trùng 

Hóa chất khử trùng sử dụng cho 
HTXL: Dự án sử dụng hóa chất 
khử trùng trong nước thải là viên 
Clo TCCA 90% 

 

1000 lít Bồn nhựa 
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Bảng 3.3. Danh mục máy móc thiết bị của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt  

STT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Xuất xứ 

1 
Bơm thu gom nước thải 
0,4kW/380/50Hz 

Cái 2 Đài Loan 

2 
Bơm điều hòa nước thải 
0,4kW/380/50Hz 

Cái 2 Đài Loan 

3 
Bơm khuấy 
0,4kW/380/50Hz 

Cái 1 Đài Loan 

4 Phao báo mức Cái 4 Đài Loan 

5 
Đĩa phân phối khí tinh 
2-6m3/h 

Cái 12 Đức 

6 
Bơm định lượng hóa 
chất 0-50l/h 

Bộ 3 Mỹ 

7 
Giá thể sinh học di động 
MBBR 

Hệ 1 Việt Nam 

8 Vật liệu lọc hạt mang Hệ 1 Việt Nam 
9 Van điện từ 34mm Bộ 2 Trung Quốc 
10 Hộp định lượng đầu vào Bộ 1 Việt Nam 
11 Tủ điện điều khiển Bộ 1 Việt Nam 

 

 

Hình 3.8. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt  

1.3.2. Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

Tại cơ sở không phát sinh thêm nước thải sản xuất do đó, các hạng mục công 

trình thu gom, xử lý nước thải sản xuất giữ nguyên, không thay đổi so với giấy phép 

môi trường số 2279/GPMT-UBND ngày 23/6/2025. 
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- Hiện tại nước thải sản xuất được thu gom vào hệ thống xử lý nước si lô lắng 

bằng phương pháp hóa lý, sử dụng tuần hoàn và không thải ra môi trường: 

 
Hình 3.9. Quy trình công nghệ xử lý nước thải sản xuất 

❖ Thuyết minh công nghệ:   

Nước thải sản xuất phát sinh từ các máy định cỡ, máy cắt rìa cạnh, máy đánh 

bóng của công đoạn mài để định cỡ, định hình kích thước sản phẩm, đánh bóng bề mặt 

sản phẩm, gia công chế tác, nước từ hoạt động của phòng thí nghiệm, nước từ hoạt 

động xả cặn của bể lắng tuần hoàn hệ thống xử lý khí thải. Nước thải phát sinh trong 

quá trình sản xuất gồm hỗn hợp nước với bột đá hòa trộn vào nhau. Hỗn hợp nước này 

được thu gom lại bởi các hệ thống mương thu gom đưa về bể chứa nước thu hồi có 

dung tích là 126 m3, tại đây nước được hệ thống bơm đẩy lên 2 silo xử lý 1 và silo xử 

lý 2 mỗi si lô có đường kính D8000, cao  ,5m, có dung tích chứa là 450m3, sau khi 

nước được xử lý được tràn qua máng tràn rồi chuyển sang hai silo chứa nước sạch và 

Nước phát sinh trong quá 
trình định cỡ, và đánh bóng  

được thu  hồi 
 

 Bể nước thu hồi 
V=126m3 

 

Si lô nước xử lý 
2:  D8000x9.5m 

V=450m3 
 

Si lô nước xử lý 
1:  D8000x9.5m 

V=450m3 
 

Si lô nước sạch 
1: D6000x12m 

V=350m3 
 

Silô nước sạch  
2:  D6000x12m 

V=350m3 
 

Quay lại sử dụng cho quá trình 
định cỡ và đánh bóng sản phẩm 

 

Tanh chứa PAC 
V=6m3 

 

Tanh chứa PAM 
V=1.5 m3 

 

Máy lọc ép bùn 
 

Bột đá lọc ép 
khô 

 

Bùn đá lắng 
đọng 
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mỗi silô nước sạch có kích thước D6000 cao 12m có dung tích chứa là 350 m3. Nước 

sạch được xử lý sẽ được tái sử dụng cho quá trình định cỡ, đánh bóng sản phẩm đá 

theo một chu kỳ tuần hoàn khép kín. 

    

 
Hình 3.10. Hình ảnh máng thu nước tuần hoàn và bể nước thải sản xuất tuần hoàn 
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Quy trình xử lý để tách bột đã ra khỏi nước được thực hiện qua các giai đoạn 
sau: 

1. Trên đường dẫn nước thu hổi về bể sẽ bố trí một tanh chứa dung dịch PAC để 
tiêm vào hỗn hợp nước thu hồi trước khi về bể thu hồi. PAC được pha với nước sạch 
với tỷ lệ pha 10% PAC (1m3 nước pha với 100 kg PAC), dung dịch này sẽ tiêm hòa 
trộn vào nước thu hồi 

2. Khi nước tử bể thu hồi được hệ thống bơm đẩy lên hai silô xử lý thông qua hệ 
thống đường ống dẫn thì lại bố trí tanh chứa dung dịch PAM (polimer) để bơm dung 
dịch PAM vào đường ống dẫn. Dung dịch PAM được pha với nước sạch với tỷ lệ pha 
là 2% (nghĩa là 1m3 chỉ cần pha 20kg PAM và thơi gian khuấy để tạo dung dịch PAC 
khoảng 30-45 phủa một mẻ) 

Sau khi dung dịch PAC và PAM được hòa trộn vào hỗn hợp nước cần xử lý thì 
dung dịch PAC và PAM se là chất chợ lắng, keo tụ, tạo bông, hỗn hợp này khi hòa tan 
trong nước sản xuất sẽ  liên kết với các phần tử nước tạo thành hidroxít không hòa tan. 
Trong quá trính kết tủa tạo bông thì các phần tử này chúng sẽ kết dính các hạt cặn lơ 
lửng trong nước, tạo các mắt lưới giữ và liên kết các hạt nhỏ này lại với nhau tạo thành 
các hạt lớn keo lắng xuống dưới đáy silô còn phần nước sạch sẽ ở trên và  tràn qua 
máng dẫn sang hai silô nước sạch. 

3. Hỗn hợp bùn lắng dưới đáy silô sẽ được dẫn về máy lọc ép bùn kiểu hút chân 
không bởi hệ thống đường ống dẫn. Tại đây hỗn hợp bùn lắng sẽ được lọc ép để tách 
nốt phần nước ra khỏi hỗn hợp bùn lắng tạo thành hỗn hợp bột đá khô có đỗ ẩm 2% .   

Nước thất thoát trung bình do bay hơi, ngấm vào bùn, bắn vào không khí với 
khối lượng khoảng 8m3/ngày. 

* Cơ chế của quá trình đông keo tụ:  
Xử lý bằng phương pháp keo tụ là cho vào trong nước một loại hoá chất gọi là 

chất keo tụ có thể đủ làm cho những hạt rất nhỏ biến thành những hạt lớn lắng xuống. 
Thông thường quá trình keo tụ tạo bông xảy ra qua hai giai đoạn: 

- Bản thân chất keo tụ phát sinh thuỷ phân, quá trình hình thành dung dịch keo, 
và ngưng tụ. 

- Trung hoà hấp phụ lọc các tạp chất trong nước. 
Kết quả của quá trình trên là hình thành các hạt lớn lắng xuống. 

http://westerntechvn.com.vn/co-che-va-tinh-chat-cua-qua-trinh-keo-tu-tao-bong.htm
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Cơ chế quá trình keo tụ tạo bông 

  Những hạt rắn lơ lửng mang điện tích âm trong nước (keo sét, protein…) sẽ hút 
các ion dương tạo ra hai lớp điện tích dương bên trong và bên ngoài. Lớp ion dương 
bên ngoài liên kết lỏng lẻo nên có thể dể dàng bị trợt ra. Như vậy cơ chế của quá trình 
keo tụ là làm mất đi sự ổn định của dung dịch keo có trong nước bằng các biện pháp: 

-Nén lớp điện tích kép được hình thành giữa pha rắn và lỏng: giảm điện thế bể 

mặt bằng hấp phụ và trung hoà điện tích. 
- Hình thành các cầu nối giữa các hạt keo. 
- Bắt giữ các hạt keo vào bông cặn tạo thành hạt lớn lắng xuống tạo thành lớp 

bùn cặn dưới đáy bể 

Dùng bơm hút bùn cặn qua máy ép bùn nhằm tách nước khỏi bùn, nước tách 
được đưa lại bể xử lý, bùn đóng bánh được chứa trong bao jumbo loại 1200kg/bao, khi 
nhiều sẽ vận chuyển về nhà máy xi măng Phú Tân (là một trong các chuỗi nhà máy 
của cùng chủ đầu tư) làm phụ gia cho sản xuất xi măng. 

+ Quy mô các hạng mục công trình:  

Hệ thống xử lý nước thải công suất 800m3/h xử lý bằng phương pháp lắng đông 
keo tụ, gồm một bể thu hồi kích thước 6mx12mx1,75m, 2 si lô xử lý có kích thước là 
8mx9.5m = 900m3, 2 silô chứa nước sách có kích thước là 6mx12m=700 m3, nước thải 
sau xử lý được sử dụng tuần hoàn và không thải ra môi trường. Bùn từ đáy 2 si lô xử 
lý được hút đẩy lên máy ép chân không để lọc ép, bùn được chứa trong bao jumbo loại 
1200 kg, sau đó được chuyển lên Nhà máy xi măng Phú Tân làm phụ gia xi măng, 
nước thải sau xử lý tại hai si lô chứa nước sạch lại được tái sử dụng tuần hoàn cho 
công đoạn định cỡ và đánh bóng sản phẩm ở dây chuyền sản xuất. Toàn bộ lượng 
nước được sử dụng tuần hoàn và không thải ra môi trường. Lượng nước thất thoát 
được bổ sung với khối lượng 8m3/ngày. 

Hai silô xử lý nước và hai silô chứa nước sạch được gia công bằng tôn SS400 

bên trong sơn lớp sơn chống mài mòn đặt trên hệ móng đổ BTCT. Các silô liên kết với 
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nhau bằng hệ ống đúc mạ kẽm. Riêng phần bể thu hồi được đổ bằng bê tông cốt thép 

đặt âm dưới mặt đất và phần nổi trên mặt đất là 45 cm. 

 

Hình 3.11. Máy ép bùn của hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải  

Đối với hoạt động sản xuất đá ốp lát nhân tạo, không phát sinh thêm bụi, khí thải 
do đó các hạng mục công trình giữ nguyên theo giấy phép môi trường số 2279/GPMT-

UBND ngày 23/6/2025: 

2.1. Công trình xử lý bụi, khí thải từ quá trình cân định lượng, phối trộn, rải liệu 

Hệ thống xử lý Bụi, khí thải dây chuyền 1 
công suất 70.000 m3/giờ 

Bụi, khí thải dây chuyền 2 công 
suất 50.000 m3/giờ 

Quy trình hoạt động liên tục 

Công nghệ Lọc khô và lọc ướt 
Thời gian thi công Tháng 3/2020 Tháng 1/2021 

Thời gian nghiệm 
thu công trình 

7/9/2020 29/11/2021 

Đơn vị thực hiện Công ty TNHH System 

Fan Việt Nam 

Công ty cổ phần công nghệ và 
thiết bị Toàn Cầu 

Công ty có 2 dây chuyền sản xuất, có 2 hệ thống xử lý bụi và khí thải có quy 
trình như sau.  

 + Đối với dây chuyền 1: Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình cấp liệu, phối trộn 
được đưa vào hệ thống xử lý khí thải công suất 70.000 m3/h và hệ thống ống dẫn bằng 
kẽm, chiều dài đường ống dẫn đường kính từ ɸ 200÷950mm, L=78m. Khí thải sau khi 
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xử lý được thải ra ngoài theo ống phóng không: cấu tạo bằng inox tổng chiều dài 8,8m 
(Đoạn 1 cao 4,0m; đoạn 2 uốn ngang dài 4,8m), đường kính 1100mm. 

+ Đối với dây chuyền 2: Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình cấp liệu, phối trộn 
được đưa vào hệ thống xử lý khí thải công suất 50.000 m3/h và hệ thống ống dẫn bằng 
kẽm, chiều dài đường ống dẫn đường kính từ ɸ 110÷550mm, L=42m. Khí thải sau khi 
xử lý được thải ra ngoài theo ống phóng không: cấu tạo bằng inox cao 7,5m, đường 
kính 1.000mm.  

* Quy trình công nghệ 

 

Hình 3.12. Quy trình xử lý bụi khí thải khu vực cân định lượng, phối trộn, rải liệu  

- Thuyết minh:  

Dây chuyền 1: Công suất 70.000 m3/giờ 

Dây chuyền 2: Công suất 50.000 m3/giờ  

Khí thải, bụi thải sẽ được đưa vào thiết bị lọc bụi túi nhờ quạt hút và hệ thống 
đường ống dẫn. Thiết bị hoạt động với nguyên lý lọc bụi của túi vải như sau: cho không 
khí lẫn bụi đi qua 1 tấm vải lọc, ban đầu các hạt bụi lớn hơn khe giữa các sợi vải sẽ bị  giữ 
lại trên bề mặt vải theo nguyên lý rây, các hạt nhỏ hơn bám dính trên bề mặt sợi vải lọc do 
va chạm, lực hấp dẫn và lực hút tĩnh điện, dần dần lớp bụi thu được dày  lên tạo thành lớp 
màng trợ lọc, lớp màng này giữ được cả các hạt bụi có kích thước rất nhỏ . Hiệu quả lọc 
có thể đạt tới  8-  % và lọc được cả các hạt rất nhỏ là nhờ có lớp trợ lọc. Sau 1 khoảng 
thời gian lớp bụi sẽ rất dày làm sức cản của màng lọc quá lớn, khi đó tiến hành loại bỏ lớp 
bụi bám trên mặt vải. Thao tác này được gọi là hoàn nguyên vải lọc (rũ bụi). Sau đó, khí 



 

52 
 

thải tiếp tục sẽ được đưa vào tháp hấp thụ bằng quạt hút để làm tăng áp suất cho dòng khí. 
Ở đây đồng thời bơm nước (H2O) cũng hoạt động. Nước được phun từ trên xuống còn khí 
thải thì được đẩy từ phía dưới lên. Hai pha sẽ tiếp xúc với nhau trong tháp xử lý khí. Ở 
phần hấp thụ, các vật liệu đệm cầu được thêm vào để tăng sự tiếp xúc giữa pha khí và 
dung dịch hấp thụ (H2O) sẽ chuyển hóa và lấy bớt khí thải một phần trong dòng lỏng và 

khí, nhằm tăng hiệu quả xử lý. Sau đó dòng khí sẽ được tách ẩm bằng 1 lớp giá thể để 
ngăn không cho hơi nước chiếm các lỗ rỗng trong vật liệu hấp phụ, trước khi được hấp 
phụ bằng than hoạt tính. Chất hấp phụ được chọn là than họat tính vì dễ tìm mua, dễ sử 
dụng, thay thế và giá thành không cao. Cuối cùng, khí sạch sẽ được dẫn qua quạt và ống 
khói ra ngoài. 

Dung dịch từ tháp hấp thụ sẽ được dẫn sang một bể lắng cặn và ở đây nó lại tiếp 
tục được bơm trở lại tháp hấp thụ bằng bơm dịch thể. Phần cặn lắng sẽ được thải ra 
ngoài. Khi mà dung dịch đã bảo hoà (đục và rất dơ thường thì khoảng 20-30 ngày) thì 

ta tiến hành thay dung dịch mới. 
Vật liệu hấp phụ sau khoảng  0-120 ngày sẽ bị bão hòa. Lúc này, cần tái sinh hoặc 

thay mới chất hấp phụ. 
Khí thải sau xử lý đạt QCVN 1 :200 /BTNMT, mức B, Cmax với Kp=1,1, Kv=1 và 

QCVN 20:2009/BTNMT. 

Bảng 3.4. Thông số kỹ thuật của hệ thống thu hồi bụi và xử lý khí thải khu vực 
cân định lượng, phối trộn, rải liệu dây chuyền 1 

Stt Tên thiết bị, quy cách     ĐVT S.Lượng Chức năng 

1 

Thiết bị lọc bụi túi vải, Q = 
70.000 m3/h; LxWxH= 6.63 x 
2.71 x 7.0 m; Vật liệu: Thép 
SS400.  

TB 1 
Thu hồi bụi trước khi 
sang tháp hấp thụ 

2 
Tháp hấp phụ khí, Q = 70.000 
m3/h; DxH= 2.5 x 5.08m; Vật liệu: 
Thép SS400  

TB 1 
Xử lý khí thải trước 
khi xả ra ngoài môi 
trường 

3 

Quạt, Q = 70.000m3/h, motơ P= 
75 kW, 3Phase, 50Hz. cái 1 

Hút và vận chuyển khí 
bụi thải từ điểm phát 
sinh khí thải đến tháp 
xử lý khí bụi 

4 
 Bơm tuần hoàn tháp hấp thụ, Q= 
30 m3/h; Áp suất: 37-19mH2O 

cái 1 
Bơm tuần hoàn lên 
tháp hấp thụ hấp phụ 

5 Vật liệu đệm Cầu D50mm m3 2  

6 Vật liệu hấp phụ (than hoạt tính) m3 1.5 Lọc khí và mùi 
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7 
Bể chứa nước tuần hoàn (tích hợp 
trong tháp xử lý), V=6m3 

Bể 1 
Chứa nước tuần hoàn 
cho tháp xử lý 

8 
Ống dẫn khí thải sau xử lý D= 
Ø1000mm  
Vật liệu: Thép SS400 

HT 1 
Dẫn khí thải từ vị trí phát 
sinh đến điểm xả ra môi 
trường 

9 

Cầu thang, lan can và sàn thao 
tác cho tháp hấp thụ, thiết bị lọc 
bụi túi vải 
Vật liệu: Thép SS400, sơn phủ 
chống gỉ và sơn màu 

HT 1 

 

10 
Túi lọc vải PE500 chịu dầu, 
chịu nước Cái 330  

Bảng 3.5. Thông số kỹ thuật của hệ thống thu hồi bụi và xử lý khí thải khu vực 
cân định lượng, phối trộn, rải liệu dây chuyền 2 

Stt Tên thiết bị, quy cách ĐVT S.Lượng Chức năng 

1 

Thiết bị lọc bụi túi vải, Q = 
50.000 m3/h; LxWxH= 6.5 x 2.6 

x 7.0 m; Vật liệu: Thép SS400.  
TB 1 

Thu hồi bụi trước khi 
sang tháp hấp thụ 

2 

Tháp hấp thụ khí, Q = 50.000 
m3/h; DxH= 2.5 x 6.0 m; Vật liệu: 
Thép SS400  

TB 1 

Xử lý khí thải trước 
khi xả ra ngoài môi 
trường 

3 

Quạt, Q = 50.000-52.000 m3/h, 

motơ P= 55 kW, 3Phase, 50Hz. 
Cái 1 

Hút và vận chuyển khí 
bụi thải từ điểm phát 
sinh khí thải đến tháp 
xử lý khí bụi 

4 
 Bơm tuần hoàn tháp hấp thụ, Q= 
30 m3/h; Áp suất: 37-19mH2O 

cái 1 
Bơm tuần hoàn lên 
tháp hấp thụ hấp phụ 

5 Vật liệu đệm Cầu D50mm m3 2  

6 Vật liệu tách ẩm đệm Cầu D50mm m3 1  

7 Vật liệu hấp phụ (than hoạt tính) m3 1 Lọc khí và mùi 

8 
Bể chứa nước tuần hoàn (tích hợp 
trong tháp xử lý), V=6m3 

Bể 1 
Chứa nước tuần hoàn 
cho tháp xử lý 

9 

Ống dẫn khí thải sau xử lý D= 
Ø1000mm  

Vật liệu: Thép SS400 

HT 1 

Dẫn khí thải từ vị trí phát 
sinh đến điểm xả ra môi 
trường 
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10 

Cầu thang, lan can và sàn thao 
tác cho tháp hấp thụ, thiết bị lọc 
bụi túi vải 
Vật liệu: Thép SS400, sơn phủ 
chống gỉ và sơn màu 

HT 1 

 

11 
Túi lọc vải PE500 chịu dầu, 
chịu nước 

Cái 290 
 

- Thời gian thay than hoạt tính trung bình: 3-6 tháng/lần hoặc khi thấy cần thiết. 
Hình ảnh các hệ thống lọc bụi túi vải đã lắp đặt : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 3.13. Hệ thống lọc bụi khu vực cân định lượng, phối trộn, rải liệu dây 

chuyền 1 
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Hình 3.14. Hệ thống lọc bụi và xử lý khí thải khu vực cân định lượng, phối trộn, 

rải liệu dây chuyền 2 

2.2. Công trình xử lý bụi, khí thải từ công đoạn ép tấm PVC 

+ Đối với dây chuyền 1: Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình ép tấm được đưa 
vào hệ thống xử lý khí thải công suất 30.000 m3/h và hệ thống ống dẫn bằng kẽm, 
chiều dài đường ống dẫn đường kính từ ɸ 200÷1.000mm, L=62m. Khí thải sau khi xử 
lý được thải ra ngoài theo ống phóng không: cấu tạo bằng inox cao 4,5m, đường kính 
1300mm. 

+ Đối với dây chuyền 2: Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình ép tấm được đưa 
vào hệ thống xử lý khí thải công suất 30.000 m3/h và hệ thống ống dẫn bằng kẽm, 
chiều dài đường ống dẫn đường kính từ ɸ 250÷600mm, L=20m. Khí thải sau khi xử lý 
được thải ra ngoài theo ống phóng không: cấu tạo bằng inox cao 4,5 đường kính 
1000mm. 
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Công ty có 2 dây chuyền sản xuất, tương ứng có 2 hệ thống xử lý hơi khí thải 
có quy trình công nghệ giống như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.15. Quy trình xử lý bụi, khí thải khu vực ép tấm 

Dây chuyền 1: Công suất 30.000 m3/giờ 

Dây chuyền 2: Công suất 35.000 m3/giờ 

Hệ thống xử lý Bụi, khí thải 30.000 

m3/giờ 

Bụi, khí thải 35.000 m3/giờ 

Quy trình hoạt động liên tục 

Công nghệ Lọc khô và lọc ướt 
Thời gian thi công Tháng 11/2019 Tháng 1/2021 

Thời gian nghiệm 
thu công trình 

15/1/2020 29/11/2021 

Đơn vị thực hiện Công ty TNHH System 

Fan Việt Nam 

Công ty cổ phần công nghệ và thiết 
bị Toàn Cầu 

- Khí thải sẽ được đưa vào thiết bị xử lý khí nhờ quạt hút và hệ thống đường ống 
dẫn.Ở đây đồng thời bơm nước (H2O) cũng hoạt động. Nước được phun từ trên xuống 
còn khí thải thì được đẩy từ phía dưới lên. Hai pha sẽ tiếp xúc với nhau trong tháp xử lý 
khí. Ở phần hấp thụ, các vật liệu đệm cầu được thêm vào để tăng sự tiếp xúc giữa pha khí 
và dung dịch hấp thụ (H2O) sẽ chuyển hóa và lấy bớt khí thải một phần trong dòng lỏng 
và khí, nhằm tăng hiệu quả xử lý. Sau đó dòng khí sẽ được tách ẩm bằng 1 lớp giá thể để 
ngăn không cho hơi nước chiếm các lỗ rỗng trong vật liệu hấp phụ, trước khi được hấp 
phụ bằng than hoạt tính. Chất hấp phụ được chọn là than họat tính vì dễ tìm mua, dễ sử 

Khí thải phát sinh 
 

Đường ống dẫn 
khí thải 

 

Quạt hút 
 

Tháp hấp thụ kết 
hợp hấp phụ 

 

Ống dẫn khí sau 
xử lý 

 

Bể tuần hoàn 
 

Bơm tuần hoàn 
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dụng, thay thế và giá thành không cao. Cuối cùng, khí sạch sẽ được dẫn qua quạt và ống 
khói ra ngoài. 

Dung dịch từ tháp hấp thụ sẽ được dẫn sang một bể lắng cặn và ở đây nó lại tiếp 
tục được bơm trở lại tháp hấp thụ bằng bơm dịch thể. Phần cặn lắng sẽ được thải ra ngoài. 
Khi mà dung dịch đã bão hoà (đục và rất dơ thường thì khoảng 20-30 ngày) thì ta tiến 
hành thay dung dịch mới. 

Vật liệu hấp phụ sau khoảng 120 ngày sẽ bị bão hòa. Lúc này, cần tái sinh hoặc 
thay mới chất hấp phụ (than hoạt tính) 

Bảng 3.6. Thông số kỹ thuật hệ thống thu hồi bụi và xử lý khí thải khu vực ép 
và rải tấm dây chuyền 1  

Stt Tên thiết bị, quy cách ĐVT S.Lượng Chức năng 

1 
Tháp hấp thụ khí, Q = 30.000 
m3/h; DxH= 2.5 x 5.08 m; vật 
liệu Thép SS400  

TB 1 
Xử lý khí thải trước 
khi xả ra ngoài môi 
trường 

2 

Quạt, Q = 30.000m3/h, motơ P= 55 
kW,  3Phase, 50Hz.  

cái 1 

Hút và vận chuyển 
khí thải từ điểm phát 
sinh khí thải đến tháp 
xử lý khí 

3 

Bơm tuần hoàn tháp hấp thụ, Q=30 
m3/h; Áp suất: 37-19mH2O cái 1 

Bơm nước (H2O)  tuần 
hoàn lên tháp hấp thụ 
hấp phụ 

4 Vật liệu đệm Cầu D50mm m3 2 - 

5 Vật liệu hấp phụ (than hoạt tính) m3 1.5 - 

6 
Bể chứa nước tuần hoàn (tích hợp 
trong tháp xử lý), V=6m3 

Bể 1 
Chứa nước tuần hoàn 
cho tháp xử lý 

7 
Ống dẫn khí thải sau xử lý D= 
1300mm, H=4,5m 
Vật liệu: Thép SS400 

HT 1 
Dẫn khí thải từ vị trí 
phát sinh đến điểm xả 
ra môi trường 

8 

Cầu thang, lan can và sàn thao 
tác cho tháp hấp thụ 
Vật liệu: Thép SS400, sơn phủ 
chống gỉ và sơn màu 

HT 1 

- 

Bảng 3.7. Thông số kỹ thuật hệ thống thu hồi bụi và xử lý khí thải khu vực ép 
và rải tấm dây chuyền 2  

Stt Tên thiết bị, quy cách ĐVT S.Lượng Chức năng 

1 
Tháp hấp thụ khí, Q = 35.000 
m3/h; DxH= 2.5 x 6.0 m; vật liệu 
Thép SS400  

TB 1 

Xử lý khí thải trước khi 
xả ra ngoài môi trường 

2 
Quạt, Q = 35.000-38.000 m3/h, 
motơ P= 55 kW,  3Phase, 50Hz. 

cái 1 
Hút và vận chuyển khí 
thải từ điểm phát sinh 
khí thải đến tháp xử lý 
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khí 

3 
Bơm tuần hoàn tháp hấp thụ, Q=30 
m3/h; Áp suất: 37-19mH2O cái 1 

Bơm nước (H2O)  tuần 
hoàn lên tháp hấp thụ 
hấp phụ 

4 Vật liệu đệm Cầu D50mm m3 2  

5 Vật liệu tách ẩm đệm Cầu D50mm m3 1  

6 Vật liệu hấp phụ (than hoạt tính) m2 1  

7 
Bể chứa nước tuần hoàn (tích hợp 
trong tháp xử lý), V=6m3 

Bể 1 
Chứa nước tuần hoàn 
cho tháp xử lý 

8 
Ống dẫn khí thải sau xử lý D= 
1000mm , H=4,5m 
Vật liệu: Thép SS400 

HT 1 
Dẫn khí thải từ vị trí 
phát sinh đến điểm xả 
ra môi trường 

9 

Cầu thang, lan can và sàn thao 
tác cho tháp hấp thụ 
Vật liệu: Thép SS400, sơn phủ 
chống gỉ và sơn màu 

HT 1 

 

- Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, mức B, Cmax với Kp=1,1, 

Kv=1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.16. Hệ thống xử lý khí của dây chuyền ép tấm 1 
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Hình 3.17. Hệ thống xử lý bụi, khí thải của công đoạn ép tấm dây chuyền 2 

2.3. Các công trình xử lý khí thải của quá trình cân định lượng, phối trộn, rải liệu 
của dây chuyền   và    

Công ty đã lắp đặt 1 hệ thống xử lý bụi, khí thải với công suất 100.000m3/giờ. 
Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình phối trộn, quá trình ép tấm được đưa vào hệ 

thống xử lý khí thải công suất 100.000 m3/h và hệ thống ống dẫn bằng kẽm, chiều dài 
đường ống dẫn đường kính từ ɸ 250÷1.000mm, L=85m. Khí thải sau khi xử lý được 
thải ra ngoài theo ống phóng không: cấu tạo bằng inox cao 4,5m, đường kính 1200mm 
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Hình 3.18. Hệ thống lọc bụi khu vực trộn và cấp liệu dây chuyền 3 

 
Hình 3.1 . Hệ thống lọc bụi khu vực trộn và cấp liệu dây chuyền 4 
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Hình 3.20. Hệ thống thu bụi, khí thải khu vực ép tấm dây chuyền 3 và 4 

Công nghệ xử lý  như sau : 

 
Hình 3.21. Quy trình công nghệ xử lý khí thải của dây chuyền 3 và 4 

Thuyết minh công nghệ : 
Khí thải, bụi thải sẽ được đưa vào thiết bị lọc bụi túi nhờ quạt hút và hệ thống 

Dây chuyền 3 
Dây chuyền 4 
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đường ống dẫn. Thiết bị hoạt động với nguyên lý lọc bụi của túi vải như sau: cho 
không khí lẫn bụi đi qua 1 tấm vải lọc, ban đầu các hạt bụi lớn hơn khe giữa các sợi 
vải sẽ bị  giữ lại trên bề mặt vải theo nguyên lý rây, các hạt nhỏ hơn bám dính trên bề 
mặt sợi vải lọc do va chạm, lực hấp dẫn và lực hút tĩnh điện, dần dần lớp bụi thu được 
dày  lên tạo thành lớp màng trợ lọc, lớp màng này giữ được cả các hạt bụi có kích thước 
rất nhỏ . Hiệu quả lọc có thể đạt tới  8-  % và lọc được cả các hạt rất nhỏ là nhờ có lớp 
trợ lọc. Sau 1 khoảng thời gian lớp bụi sẽ rất dày làm sức cản của màng lọc quá lớn, khi 
đó tiến hành loại bỏ lớp bụi bám trên mặt vải. Thao tác này được gọi là hoàn nguyên vải 
lọc (rũ bụi). Sau đó, khí thải tiếp tục sẽ được đưa vào tháp hấp thụ bằng quạt hút để làm 
tăng áp suất cho dòng khí. Ở đây đồng thời bơm nước (H2O) cũng hoạt động. Nước được 
phun từ trên xuống còn khí thải thì được đẩy từ phía dưới lên. Hai pha sẽ tiếp xúc với 
nhau trong tháp xử lý khí. Ở phần hấp thụ, các vật liệu đệm cầu được thêm vào để tăng sự 
tiếp xúc giữa pha khí và dung dịch hấp thụ (H2O) sẽ chuyển hóa và lấy bớt khí thải một 
phần trong dòng lỏng và khí, nhằm tăng hiệu quả xử lý. Sau đó dòng khí sẽ được tách ẩm 
bằng 1 lớp giá thể để ngăn không cho hơi nước chiếm các lỗ rỗng trong vật liệu hấp phụ, 
trước khi được hấp phụ bằng than hoạt tính. Chất hấp phụ được chọn là than họat tính vì 
dễ tìm mua, dễ sử dụng, thay thế và giá thành không cao. Cuối cùng, khí sạch sẽ được 
dẫn qua quạt và ống khói ra ngoài. 

Dung dịch từ tháp hấp thụ sẽ được dẫn sang một bể lắng cặn và ở đây nó lại tiếp 
tục được bơm trở lại tháp hấp thụ bằng bơm dịch thể. Phần cặn lắng sẽ được thải ra 
ngoài. Khi mà dung dịch đã bảo hoà (đục và rất dơ thường thì khoảng 20-30 ngày) thì 

ta tiến hành thay dung dịch mới. 
Vật liệu hấp phụ sau khoảng  0-120 ngày sẽ bị bão hòa. Lúc này, cần tái sinh hoặc 

thay mới chất hấp phụ. 
Khí thải sau xử lý đạt QCVN 1 :200 /BTNMT, mức B, Cmax với Kp=11, Kv=1 và 

QCVN 20:2009/BTNMT. 

Bảng 3.8. Thông số kỹ thuật của hệ thống thu hồi bụi và xử lý khí thải khu vực 
cấp liệu, trộn liệu, khu vực ép tấm dây chuyền 3+4 

Stt Tên thiết bị, quy cách ĐVT S.Lượng Chức năng 

1 Thiết bị lọc bụi túi vải, Q = 50.000 
m3/h; LxWxH= 
6.5 x 2.6 x 7.0 m; Vật liệu: Thép 
SS400. 

TB 1 Thu hồi bụi trước khi 
sang tháp hấp thụ 

2 Tháp hấp thụ khí, Q = 100.000 m3/h; 
DxH= 3.2 x 8.5 m; Vật liệu: Inox 304 

TB 1 Xử lý khí thải trước khi 
xả ra ngoài môi trường 

3 Quạt, Q = 100.000-105.000 m3/h, 
motơ P= 110 kW, cái 1 Hút và vận chuyển khí 

bụi, khí thải từ điểm 
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3Phase, 50Hz. phát sinh khí thải đến 
tháp xử lý khí bụi và 

tháp hấp thụ 

4 Bơm tuần hoàn tháp hấp thụ, N=7.5kW; 
Q= 30 m3/h; Áp suất: 40mH2O 

cái 1 Bơm tuần hoàn lên tháp 
hấp thụ hấp phụ 

5 Vật liệu đệm Cầu D50mm m3 8  

6 Vật liệu tách ẩm đệm Cầu D50mm m3 4  

7 Vật liệu hấp phụ (than hoạt tính) kg 3000 Hấp phụ, xử lý khí 
khí thải 

8 Bể chứa nước tuần hoàn (tích hợp 
trong tháp xử lý) 

Bể 1  

9 Ống dẫn khí thải sau xử 
lý D= Ø1200mm Vật 
liệu: Inox 304 

HT 1  

10 Cầu thang, lan can và sàn thao tác 
cho tháp hấp thụ, thiết bị lọc bụi 
túi vải 
Vật liệu: Thép SS400, sơn phủ chống 
gỉ và sơn màu 

HT 1  

 
Hình 3.22. Thiết bị lọc bụi túi vải của hệ thống xử lý của dây chuyền 3 và 4 
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Hình 3.23. Tháp hấp thụ kết hợp hấp phụ của hệ thống xử lý bụi và khí thải dây 

chuyền 3+4 

2.4. Công trình thu gom, xử lý bụi sản xuất vật liệu cấp phối cho thi công hạ tầng 

công trình xây dựng và giao thông (bổ sung mới) 

a. Quy trình thu bụi trong công đoạn đập Bavia: 

Bavia sản phẩm là các mảnh vụn đá nhân tạo tạo ra khi định hình các tấm đá 
nhân tạo theo kích thước yêu cầu tại nhà máy. 

Do vậy để tạo thành một thành phần cấu thành nên hỗn hợp phối trộn thành vật 

liệu cấp phối thì bavia từ kho chứa sẽ được đưa vào búa đập đập nhỏ ra theo cỡ hạt yêu 

cầu cấp phối Dmax <15mm. 

Trong quá trình đập bavia bằng búa đập thì sẽ phát sinh một lượng bụi nhất định. 

Để tránh lượng bụi này phát tán ra môi trường xung quanh công ty cũng lắp một hệ 

thống thu hồi bụi về hệ thống xử lý bụi và khí của dây chuyền 3 và 4 theo sơ đồ khối 

như sau. 
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Hình 3.24. Hệ thống thu gom bụi, khí thải công đoạn đập bavia  

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Sau khi bavia đưa vào búa đập thành các hạt nhỏ có đưởng kính nhỏ hơn 15mm  
sẽ phát sinh một lượng bụi. Lượng bụi này sẽ được phễu thu bụi KT 1200x1200 thu 

gom và thông qua các đường ống gió DN 200 lượng bụi này sẽ đẩy về đường ống thu 

bụi chính DN 1000 của hệ thống thu khí và bụi của dâychuyền 3,4 sau đó hút vào lọc 

bụi túi tại đây bụi sẽ được thu gom lại cùng với bụi phát sinh trong dây chuyền 3,4. 

* Đánh giá khả năng xử lý của hệ thống 

Do thành phần của chủ yếu là bụi kích thước nhỏ nên công nghệ xử lý bằng lọc 

bụi túi vải + dập bụi bằng nước là phù hợp. 

Lượng ba via phát sinh mỗi ngày theo thực tế (công suất sản xuất đá ốp lát 

600.000 m2/năm) khoảng 700-1400 kg/ngày. Quá trình nghiền, đập sẽ phát sinh bụi 

bột đá có tính chất mịn, khô, nhẹ.  

Theo tính toán tại Thuyết minh công nghệ và hướng dẫn vận hành hệ thống xử lý 

khí thải của dây chuyền 3+4, quá trình nghiền, đập sẽ phát sinh bụi bột đá có tính chất 
mịn, khô, nhẹ. Vận tốc cần thu hồi là 20m/s. Đường ống thu gom là D200, lưu lượng khí 

thu gom tính toán Q=2.260,8m3/h, đường ống D100, lưu lượng khí thu gom 565,2 m3/h. 

Hiện tại cơ sở có 25 điểm thu gom khí, bụi của dây chuyền 3+4 (20 điểm đầu hút D200 và 

5 điểm đầu hút D100), tuy nhiên khi thiết kế hệ thống, cơ sở đã tính toán dư thành 28 
điểm (20 điểm đầu hút D200, 8 điểm đầu hút D100). 

Lưu lượng khí thải thực tế của hệ thống là Q=2.260,8 x 20 + 565,2x5 = 

48.042m3/h, tổng lưu lượng khí thải sau khi bổ sung thêm nguồn thải từ quá trình đập 

là 48.042m3/h + 2.260,8m3/h = 50.302,8 m3/h nhỏ hơn công suất quạt hút của hệ thống  

(100.000m3/h). 

Như vậy, hệ thống đảm bảo thu gom hiệu quả và đáp ứng xử lý cả lượng bụi, khí 

thải phát sinh từ công đoạn n 

b. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ công đoạn định lượng, phối trộn 

nguyên liệu 

Công đoạn định lượng nguyên liệu, phối trộn sẽ phát sinh bụi, công đoạn này 

Bụi phát sinh trong 
quá trình đập bavia 

tại búa đập 

Phễu thu bụi 
KT1200x1200 

Đường ống thu bụi 
D200 

Đường ống thu bụi 
chính D1000 

Hệ thống xử lý 
khí thải của dây 
chuyền 3,4 
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được thực hiện bằng máy xúc, vị trí thực hiện tại bãi chứa vật liệu, chất thải rắn thông 

thường. Nền bãi chứa Đổ bê tông 15cm có xây bờ bao chống tràn 15-50 cm. 

Thành phần chủ yếu là:  

Đá mạt cỡ hạt 0-5mm/bùn thải từ bột đá mài/bavia cỡ hạt (0-10)mm: 50/35/15. 

+ Bùn thải từ quá trình xử lý nước thải (chiếm 35% tổng thể tích) - loại này 
chính là bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sau khi ép, độ ẩm đạt khoảng 15-30%. 

Do đó, lượng bụi phát tán gần như không đáng kể. 
+ Đá mạt (chiếm 50% tổng thể tích): kích thước (từ 0-8mm). Do có trọng lượng 

riêng lớn nên không phát sinh bụi. 
+ Bavia sau nghiền (chiếm 15% tổng thể tích): bụi phát sinh chủ yếu từ thành 

phần này. 

Do chiếm thành phần nhỏ trong tổng thể tích, mặt khác được phối trộn với bùn 
từ quá trình xử lý nước thải có lượng ẩm lớn sẽ hạn chế khả năng phát sinh bụi. 

Mặt khác, tại cơ sở có hàng rào, cây xanh do đó ngăn ngừa được sự phát tán 

bụi, không ảnh hưởng tới môi trường. 
2.5. Các biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải khác 

a. Thông thoáng nhà xưởng 

Các biện pháp giảm thiểu cơ bản được áp dụng là:  
- Giải pháp kiến trúc nhà xưởng hợp lý: Thiết kế nhà xưởng hợp lý, cao, thông 

gió tốt, do đó khả năng lưu thông không khí giữa khu vực sản xuất và môi trường xung 

quanh đạt hiệu quả cao, nhà xưởng có cửa mái nên đảm bảo sự thông thoáng. Tạo môi 

trường thông thoáng bằng cách lắp đặt hệ thống quạt thông gió đẩy không khí, thông 

thoáng tự nhiên và thông thoáng cưỡng bức; 

+ Thông thoáng nhà xưởng tự nhiên:  

Nguyên lý hoạt động của hệ thống thông gió tự nhiên: 
Thông gió tự nhiên là hiện tượng trao đổi không khí bên trong nhà xưởng và 

ngoài trời do chênh lệch mật độ không khí. Thông gió tự nhiên được thực hiện nhờ 
gió, nhiệt hoặc tổng hợp cả hai.  

Khi nhiệt độ trong nhà xưởng lớn hơn nhiệt độ bên ngoài thì giữa chúng có sự 

chênh lệch áp suất và do đó có sự trao đổi không khí bên ngoài với bên trong. Các phần 

tử không khí trong phòng có nhiệt độ cao, khối lượng riêng nhẹ nên bốc lên cao, tạo ra 

vùng chân không phía dưới phòng và không khí bên ngoài sẽ tràn vào thế chỗ. Ở phía 

trên các phần tử không khí bị dồn ép, có áp suất lớn hơn không khí bên ngoài và thoát ra 
ngoài theo các cửa gió phía trên.  

Ngoài ra, Công ty còn lắp đặt hệ thống quạt công nghiệp cho toàn bộ nhà xưởng, 

điều hòa không khí cho khu văn phòng để đảm bảo điều kiện vi khí hậu làm việc. 
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+ Hệ thống quạt thông gió cưỡng bức  khu vực  nhà xưởng ép 1, 3 và 4 sử dụng 
hệ thống quạt hướng trục công nghiệp cụ thể như sau: trục đầu hồi 01 sẽ bố trí 08 quạt 
hướng trục công suất mỗi quạt 42.000 m3/h để hút gió tươi vào; dọc theo nhà xưởng 
trung bình 30m sẽ bố trí 02 quạt hướng trục tròn công suất 42000 m3/h để lưu chuyển 
dòng khí dọc nhà;  vị trí đầu hồi trục 23 nhà xưởng 04 bố trí 16 cái công xuất mỗi quạt 
là 42.000 m3/h để đẩy dòng khí nóng ra ngoài. 

+ Hệ thống thông gió cưỡng bức nhà xưởng 04 (khu vực bố trí dây chuyền mài 
đá) sử dụng hệ thống quạt hướng trục công nghiệp cụ thể như sau: Đầu hồi trục 1 

hướng Tây bố trí 4 quạt hướng trục vuông và 2 quạt hướng trục tròn công suất mỗi 
quạt là 42.000 m3/h  để cấp gió tươi vào và dọc theo nhà xưởng cứ 20 m bố trí 2 quạt 
hướng trục tròn, tổng 10 cái để lưu chuyển dòng khí nóng trong nhà xưởng ra ngoài; 
cuối nhà xưởng đầu hồi trục 27 hướng đông sẽ bố trí 6 quạt hướng trục vuông để hút 
dòng khí nóng ra ngoài,công suất mỗi quạt cũng là 42.000 m3/h. 

+ Hệ thống thông gió cưỡng bức nhà xưởng 06 bố trí dây chuyền ép 2 do nhà 
xưởng 06 có chiều cao lớn và do có bố trí một dây chuyền ép nên không gian nhà 
xưởng thoáng nên Công ty chỉ bổ trí 8 quạt hướng trục vuông treo trục dọc nhà xưởng 
và mỗi quạt cũng có công suất là 42.000 m3/h. 
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Hình 3.25. Thông gió nhà xưởng 

b. Giảm thiểu bụi, khí thải khu vực đường giao thông  
Hoạt động vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm ra vào khu vực nhà máy và của 

các phương tiện giao thông sẽ góp phần làm gia tăng ô nhiễm không khí. Để hạn chế 

các tác động này chủ cơ sở sẽ thực hiện một số biện pháp như sau:  

- Thường xuyên làm vệ sinh, thu gom rác, quét bụi, phun nước, rửa đường, sân 

bãi để giảm lượng bụi do các phương tiện giao thông vận tải, xe cộ ra vào khu vực. 

- Giao cho tổ bảo vệ sinh của Công ty giám sát và điều phối thời gian ra vào cơ 

sở của các phương tiện giao thông. 

- Bố trí khu vực để xe riêng, phân luồng giao thông ra vào khu vực cơ sở. 

- Đối với các phương tiện của cán bộ công nhân viên Công ty yêu cầu dừng xe 

khi đến cổng công ty và dắt xe vào khu để xe tập trung đúng quy định; 

- Tất cả các phương tiện tham gia vận tải tham gia vận chuyển phải được che 

chắn, kiểm tra định kỳ đạt tiêu chuẩn của cơ quan chức năng đăng kiểm và có thẩm 

quyền về mức độ an toàn môi trường mới được phép hoạt động; 

- Không cho xe nổ máy trong khi đang giao, nhận hàng; 

- Xe chở đúng quy định trọng tải, sử dụng nhiên liệu với các thiết kế của động 

cơ và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về lưu thông. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường: 

 .1. Đối với CTR sinh hoạt  

* Khối lượng phát sinh: 
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Theo giấy phép môi trường số 2279/GPMT-UBND ngày 23/6/2025, lượng CTR 
sinh hoạt phát sinh là 64, 6 tấn/năm. 

Theo báo cáo công tác bảo vệ môi trường, lượng CTR sinh hoạt phát sinh năm 
2025 là 360 kg/năm. 

Khi hoạt động 100% công suất: Với lượng CBCNV dự kiến khoảng 300 người, 
định mức thải rác sinh hoạt khoảng 0,5kg/người.ngày, thì lượng rác thải sinh hoạt dự 
kiến phát sinh là 300 người x 0,5kg/người.ngày = 150 kg/ngày = 52,5 tấn/năm. 

* Biện pháp thu gom, lưu giữ:  
Bố trí 10 thùng rác, dung tích 10 lít/thùng đặt tại khu vực nhà văn phòng và 5 

thùng rác loại 60 lít có nắp đậy đặt tại khu vực nhà ăn. Thuê đơn vị có chức năng (Hợp 

tác xã nước sạch và vệ sinh môi trường Phú Thứ) thu gom có chức năng đến vận 

chuyển, mang đi xử lý theo đúng quy định. 

 

Hình 3.26. Thùng chứa rác sinh hoạt của cơ sở 

3.2. Đối với CTR công nghiệp thông thường 

* Khối lượng phát sinh: 

Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại phát sinh từ Nhà máy chủ yếu là 

nguyên liệu rơi vãi, sản phẩm hòng thải bỏ, ngoài ra còn có găng tay, bảo hộ lao động, 

bạt phủ bị rách, màng nilon không dính thành phần nguy hại. Lượng CTRCNTT phát 

sinh thực tế năm 2025 theo Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2025 và dự kiến 

phát sinh khi hoạt động 100% công suất như sau: 
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Bảng 3.9. Thống kê chất thải rắn công nghiệp thông thường 

STT Tên chất thải 
Trạng 

thái 
tồn tại 

Theo GPMT 
số 

2279/GPMT-
UBND ngày 

23/6/2025 

Khối lượng 
hiện tại 
(Năm 
2025) 

(kg/năm) 

Khi hoạt 
động 
100% 

công suất 
(kg/năm) 

Mã chất 
thải 

1 

Nguyên liệu rơi vãi, 
hỏng hết hạn sử 
dụng trong quá trình 
vận chuyển, sản 
xuất. 

Rắn 429 - 429 19 03 04 

2 

Nilon lót tấm đá 
(phục vụ công tác rải 
liệu) 

Rắn - 129.800 129.800 - 

3 
Sản phẩm hỏng thải 
bỏ, đầu Bavia 

Rắn 2.793.750 490.000 0 06 02 07 

4 

Bùn thải từ hệ thống 
xử lý nước thải sản 
xuất tuần hoàn 

Bùn 12.351.450 2.149.710 0 06 02 10 

5 

Bùn thải, bã lọc từ 
quá trình xử lý khí 
thải 

Rắn/ 
bùn 

850 0 0 06 02 05 

6 

Bao bì rách, hỏng 
phát sinh trong quá 

trình đóng bao 

Rắn 286 - 286 18 01 06 

7 

Giẻ lau, vải bảo vệ 
không dính nhiễm 
thành phần nguy hại 

Rắn 200 - 80 18 02 02 

8 

Bùn thải từ bể phốt, 
từ vệ sinh cống thoát 
nước, bùn thải từ hệ 
thống xử lý nước 
thải sinh hoạt, cống 
thoát nước mưa 

Bùn 320 - 200 12 06 13 

9 

Mực in thải (loại 
không có các thành 

phần nguy hại trong 
Lỏng 2 - - 08 02 06 
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nguyên liệu sản xuất 
như mực in văn 
phòng, sách báo) 

10 

Hộp mực in thải 
(loại không có các 
thành phần nguy hại 
trong nguyên liệu 
sản xuất như mực in 
văn phòng, sách báo) 

Rắn 6 - - 08 02 08 

 Tổng   15.147.173 2.769.510 130.795  

Đối với mực in văn phòng sử dụng loại mực in dạng bột và Công ty thuê đơn vị 
dịch vụ đổ và thay mực in đối với bao bì đựng mực được đơn vị này mang đi luôn, 
không lưu giữ tại cơ sở. 
* Biện pháp thu gom, lưu giữ: 

- Hàng ngày bố trí công nhân quét dọn tuyến đường giao thông trong Công ty 
để thu gom vật liệu rơi vãi trên đường. Số lượng công nhân làm công tác vệ sinh môi 
trường là 02 công nhân. 

- Đối với vỏ bao bì từ quá trình xuất nhập hàng hóa… được công nhân thu gom 
sau mỗi ca làm việc. Cuối ngày công nhân thu gom vào kho chứa chất thải rắn sản 
xuất. Công ty ký hợp đồng bán cho các dự án đầu tư tái chế.  

- Bụi từ khu vực lọc bụi tay áo được Công ty thu gom vào kho chứa và bán cho 
các Công ty khác làm nguyên liệu sản xuất 

- Sản phẩm hỏng thải bỏ, bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải tuần hoàn, đầu Bavia 
được tập kết tại khu vực bãi chứa, được tận dụng làm nguyên liệu cho sản xuất vật liệu 
cấp phối – sản phẩm mới của công ty và chuyển giao làm nguyên liệu sản xuất Clinker xi 

măng. 

- Bố trí bãi chứa diện tích 1.000m2 nằm cạnh khu xử lý nước thải sản xuất, dùng 
để chứa thành phẩm bị hỏng, vỡ, bavia đá... 

Thông số kỹ thuật bãi chứa: Đổ bê tông 15cm có xây bờ bao chống tràn 15-50 

cm thu gom vào hố ga có kích thước D 0 sâu 1m dùng bơm đẩy về nước tuần hoàn 
sản xuất. 

Với lượng chất thải thông thường dự kiến phát sinh nhỏ hơn rất nhiều so với 
giấy phép môi trường số 227 /GPMT-UBND ngày 23/6/2025, thì khu vực lưu giữ chất 
thải hiện tại đáp ứng khả năng lưu chứa. 

Tần suất thu gom, vận chuyển: 15-20 ngày/lần hoặc khi cần thiết 
Kho chứa chất thải thông thường: Sử dụng thùng container loại 20 feet, làm kho 

chứa. 
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Ngoài ra, Công ty ký hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ đến thu gom, 
vận chuyển và đem đi xử lý đối với các loại chất thải rắn còn lại. Tần suất thu gom 1 
tháng/lần. 

- Tần suất thu gom: 1 tháng/lần hoặc khi cần thiết 

 

Hình 3.27. Kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại: 

* Khối lượng phát sinh  
Chất thải nguy hại từ nhà máy bao gồm: Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải 

bảo vệ thải bị nhiễm thành phần nguy hại, Bao bì đựng hóa chất, dầu mỡ, chất bôi 

trơn, mực in (vỏ hộp dầu, dung môi...), Dầu bôi trơn thải, Bóng đèn huỳnh quang thải, 

Pin, ắc quy thải, Các thiết bị linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện có các linh 

kiện điện tử...Khối lượng phát sinh thực tế theo Báo cáo công tác bảo vệ môi trường 

năm 2025 và dự kiến khối lượng phát sinh khi hoạt động 100% công suất như sau: 

Bảng 1.10. Khối lượng chất thải nguy hại  

TT Tên CTNH 

Trạng 
thái 

tồn tại 

 Theo 
GPMT số 

2279/GPMT-
UBND ngày 

23/6/2025 

Khối 
lượng hiện 

tại năm 
2025 

(kg/năm) 

Khi hoạt 

động 

100% 

công suất 

Mã 

CTNH 

1 
Bóng đèn huỳnh 
quang thải 

Rắn 
15 

10 15 16 01 06 

2 Hộp mực in thải Rắn 5 25 25 08 02 04 
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3 Pin, ắc quy thải Rắn 10 75 100 19 06 01 

4 

Dầu động cơ, hộp 
số, bôi trơn tổng 
hợp thải 

Lỏng 240 360 400 17 02 03 

5 Bao bì kim loại thải  Rắn 480 180 200 18 01 02 

6 
Bao bì nhựa cứng 
thải 

Rắn 
188 

215 220 18 01 03 

7 

Giẻ lau, vải bảo vệ 
dính nhiễm thành 
phần nguy hại (dầu, 
mỡ…) 

Rắn 1000 85 100 18 02 01 

8 Than hoạt tính Rắn 60.000 3.000 18.000 19 01 07 

 Tổng  61.928 3.950 19.060  

* Biện pháp thu gom, xử lý: 
Quy trình thu gom chất thải như sau: 

 
Hình 3.28. Quy trình thu gom chất thải nguy hại 

- Phân loại chất thải ngay tại nguồn phát sinh và trang bị các thùng chứa có nắp 
đậy có ghi chú rõ ràng. Số lượng 08 thùng, dung tích 50-150 lít/thùng. 

- Công ty bố trí khu vực lưu trữ CTR công nghiệp và CTNH có diện tích 20m2 

nằm trong khu vực contener 20 feet, cửa ra vào, dán biển cánh báo, bên trong bố trí 
phân chia khu vực chứa các loại chất thải nguy hại khác nhau, dán mã từng loại chất 
thải theo quy định. Bố trí thiết bị PCCC (2 bình bột MF24, 1 bình MT3, 1 xô cát, 1 
xẻng). 

- Bố trí 02 công nhân có trách nhiệm thu gom cả chất thải nguy hại từ các khu 
vực phát sinh vào khu chứa chất thải nguy hại. Công nhân thu gom chất thải nguy hại 
được trang bị bảo hộ lao động. 

- Công ty đã ký hợp đồng vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại với Công ty cổ 
phần môi trường xanh Minh Phúc. Tần suất thu gom: 06 tháng/lần hoặc khi có yêu cầu 
của công ty. 
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Lượng chất thải nguy hại dự kiến phát sinh khi cơ sở hoạt động 100% công suất 

ít hơn nhiều so với GPMT số 2279/GPMT-UBND ngày 23/6/2025, do vậy, kho chứa 
CTNH hiện tại đáp ứng được khả năng lưu giữ. 

   

Hình 3.29. Kho chứa chất thải nguy hại 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung  

a. Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung của cơ sở. 

* Tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các công đoạn sản xuất như khu vực nghiền, khu 

vực phối trộn,… từ các thiết bị xử lý bụi, khí thải, từ hoạt động của hệ thống xử lý 

nước thải, máy phát điện hay máy bơm. 

* Để giảm thiểu tác động của tiếng ồn và độ rung, chủ cơ sở thực hiện các biện 

pháp giảm thiểu cụ thể như sau:  

- Tiếng ồn từ xe vận chuyển được kiểm soát bằng việc không chở quá tải và hạn 

chế bóp còi.  

- Bảo dưỡng các phương tiện vận chuyển, nâng cầu hàng hóa và sửa chữa khi 

cần thiết (Ví dụ: Thay dầu bôi trơn các máy móc, sửa chữa các mối hở của thiết bị 

hoặc thay áo bảo hộ lao động,...).  

- Lựa chọn các thiết bị tiên tiến, hiện đại độ mới 100%, có độ ồn độ rung thấp. 

- Lắp đệm cao su và lò xo chống rung đối với các thiết bị công suất lớn. 

- Công nhân được trang bị đầy đủ các phương tiện chống ồn (nút bịt tai, mũ, 

quần áo bảo hộ lao động,...).  
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- Có kế hoạch kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện bảo hộ 

lao động thường xuyên.  

- Bố trí hợp lý thời gian xe vận chuyển hàng hóa vào công ty.  

* Để giảm thiểu từ máy phát điện dự phòng sẽ thực hiện các biện pháp sau:  

- Lắp đặt các tấm đệm làm bằng cao su hoặc xốp cho một số máy móc như máy 

phát điện dự phòng nhằm làm giảm chấn động do thiết bị gây nên. Sử dụng máy phát 

điện dự phòng có chất lượng tốt, phát sinh tiếng ồn nhỏ.   

- Máy phát điện được đặt cách ly với các khu vực khác để giảm thiểu tiếng ồn 

đến cán bộ, công nhân trong khu vực.  

b. Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung của cơ sở. 
- QCVN 26:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

- QCVN 27:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 
6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải: 

6.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải 

Để phòng ngừa và giảm thiểu các sự cố có thể xảy ra, chủ cơ sở sẽ thực hiện các 

biện pháp sau:  

- Cắt cử nhân viên giám sát chặt chẽ hoạt động thu gom nước thải từ các nguồn 

trong nhà xưởng về bể gom trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung; 

- Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng hệ thống để kịp thời phát hiện ra những thiết 

bị có khả năng bị hỏng hóc;  

- Trường hợp xảy ra các sự cố ngoài tầm kiểm soát của Công ty, thông báo ngay 

cho cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp xảy ra sự cố đối với hệ thống thu gom 

nước thải nội bộ, trạm xử lý nước thải sơ bộ và các sự cố khác trong quá trình hoạt 

động của Nhà máy;  

- Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng các trang thiết bị, hệ thống thu gom và xử lý 

nước thải. Trang bị đầy đủ và thay thế đúng kỳ hạn các loại vật tư tiêu hao, các trang 

thiết bị hư hỏng. Các thiết bị (bơm thổi khí...) tại các hạng mục chính luôn có thiết bị 

dự phòng để kịp thời hoạt động thay thế khi thiết bị đang hoạt động bị hỏng hóc.  

- Biện pháp khắc phục các sự cố hệ thống xử lý nước thải do hệ thống bị quá tải:  

+ Có tài liệu hướng dẫn về sơ đồ công nghệ của toàn bộ hệ thống xử lý nước thải 

và cấu tạo của từng công trình. Trong đó ngoài các số liệu về mặt kỹ thuật, còn cần 

chỉ rõ lưu lượng thực tế và lưu lượng thiết kế của các công trình.  
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+ Kiểm tra thường xuyên việc vận hành hệ thống xử lý nước thải để tránh tình 

trạng vi phạm quy tắc quản lý.  

+ Khi công trình bị quá tải thường xuyên do tăng lưu lượng và nồng độ của nước 

thải thì phải báo cáo với cấp trên và cơ quan có chứa năng để có biện pháp xử lý.  

- Biện pháp khắc phục do lưu lượng lớn bất thường:   

+ Điều chỉnh chế độ bơm cho phù hợp với công suất của trạm xử lý.  

+ Khi có dấu hiệu tắc đường ống thu gom nước thải sẽ bơm nước sạch áp suất 

cao để vệ sinh ống thu gom nước thải.  

+ Để tránh sự cố ngắt nguồn điện, ở trạm xử lý sẽ dùng hai nguồn điện độc lập 

trong đó nguồn dự phòng sử dụng từ máy phát điện.  

- Khi xảy ra sự cố trạm xử lý nước thải tập trung ngừng hoạt động Chủ cơ sở sẽ 

áp dụng các biện pháp như sau:  

+ Khi hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố, nước thải thải ra tiếp tục được lưu trữ 

trong ngăn điều hòa và các ngăn khác trong hệ thống XLNT cho đến khi đầy thì phải 

dừng sản xuất đảm bảo khắc phục trước khi đi vào vận hành trở lại;  

+ Áp dụng các biện pháp kỹ thuật để khắc phục sự cố, sớm đưa trạm xử lý đi 

vào vận hành.  

Cụ thể các sự cố thường gặp và cách khắc phục như sau: 

Các sự cố Nguyên nhân Cách khắc phục 

Bơm yếu hoặc 
không chạy 

- Do rác dẫn đến kẹt cánh 
quạt bơm 

- Vệ sinh rọ rác hàng ngày tại hố 
thu gom 

- Tháo bơm ra kiểm tra 

- Mất nguồn điện cấp vào 
- Kiểm tra lại nguồn điện cấp vào 
bơm, nếu bơm hỏng thay bơm 

- Phao tín hiệu hỏng 
- Kiểm tra lại phao 

- Thay thế phao mới 

Bùn không đảo 
hoặc đảo không 
đều 

- Do chưa mở máy hoặc mở 
máy không đúng 

- Do tắc giàn ống đảo bùn 
bên dưới 

- Điều chỉnh lại máy khuấy đảo 
bùn 

Nước đảo nhưng 
không có bùn 

- Do vận hành sai dẫn tới 
mất bùn 

- Tiến hành nuôi cấy lại 

Bể sinh học chứa - Vi sinh bị ức chế dẫn đến - Xem lại hệ thống vận hành 
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Các sự cố Nguyên nhân Cách khắc phục 

đầy bọt trắng phân hủy nội bào 

Đĩa phân phối 
khí gặp sự cố 

- Do mất áp cho giàn khí,  
- Đĩa khí hết hạn sử dụng 

- Đĩa khí bị tắc 

- Điều chỉnh lại van khí thay đổi 
áp cho phù hợp để khí phân bố 
đều trên bề mặt 
- Thay thế đĩa khí mới nếu hết hạn 
sử dụng 

Đường ống bị rò 
rỉ, vỡ bể 

- Do các tác nhân ngoại cảnh 

- Xác định đoạn ống bị vỡ 

- Khóa nguồn nước chảy qua đoạn 
ống bị vỡ 

- Tiến hành thay thế đoạn ống 

- Khi bị vỡ bể, thu gom, lưu giữ 
nước về bể điều hòa, nhanh chóng 
khắc phục sự cố, nếu chưa kịp 
khắc phục mà vượt quá khả năng 
chứa của các bể còn lại thì sẽ thuê 
đơn vị thứ hai đến hút đi xử lý. 

Bảng 3.11. Thiết bị ứng phó sự cố HTXLNT 

STT Thiết bị Số lượng 

1 Bơm tuần hoàn dự phòng 1 bộ 

2 Máy thổi khí dự phòng 1 bộ 

3 Thiết bị lược rác/Song chắn rắc 2 bộ 

4 Thiết bị đo pH 2 bộ 

5 Thiết bị an toàn và bảo hộ lao động 3 bộ 

6.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý khí thải 

 Các biện pháp phòng ngừa  
- Vận hành thiết bị xử lý theo đúng kế hoạch và hướng dẫn vận hành.  
- Thường xuyên kiểm tra hoạt động của thiết bị. 
- Thường xuyên kiểm tra sự hoạt động của máy móc thiết bị và các hạng mục 

trong hệ thống xử lý bụi, khí thải. 
- Mỗi thiết bị nhỏ đều phải có thiết bị theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị 

đó: đồng hồ đo thời gian, lưu lượng, nhiệt độ, áp suất,...  
- Trang bị các thiết bị dự phòng cho hệ thống xử lý khí thải như quạt hút, ống 

dẫn, vật liệu lọc...  
- Kiểm tra, nhắc nhở, giáo dục ý thức làm việc của công nhân, cán bộ vận hành 

hệ thống xử lý bụi, khí thải kịp thời phát hiện và ứng phó khi sự cố xảy ra.  
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- Cán bộ vận hành được trang bị kiến thức về quản lý môi trường và vận hành 
các hệ thống xử lý.  

- Thường xuyên tập huấn nâng cao kiến thức, chuyên môn cho bộ phận Môi 
trường - An toàn, bộ phận Sản xuất và bộ phận Bảo dưỡng.  

 Các biện ứng phó khi có sự cố  
- Luôn có kế hoạch dự phòng đề phòng trường hợp xảy ra sự cố.  
- Trường hợp xảy ra sự cố:  
+ Khi hệ thống xử lý khói bị sự cố như quạt hút bị hỏng, vải túi lọc bụi bị rách 

nhanh chóng dập tắt lửa, hoàn toàn ngừng nấu chì, tiếp tục  dùng máy nổ để hút khí 
sục vào bể nước vôi.  

+ Hợp tác với cơ quan chức năng để khắc phục sự cố.  
- Yêu cầu đối với cán bộ vận hành trong trường hợp sự cố thường gặp:  
+ Phải lập tức báo cáo ban quản lý khi có sự cố xảy ra. 
+ Tiến hành giải quyết sự cố theo ưu tiên: đảm bảo an toàn về con người, an toàn 

tài sản, an toàn công việc.  
+ Nếu sự cố không tự khắc phục được, phải hợp tác với cơ quan chức năng  
+ Viết báo cáo sự cố và lưu hồ sơ.  
Quy trình ứng phó:   
Khi hệ thống xử lý khí thải xảy ra sự cố, quy trình ứng phó theo các bước sau:  
+ Ngưng hoạt động sản xuất nếu không khắc phục kịp thời. Tuyệt đối không hoạt 

động khi hệ thống xử lý chưa sửa chữa xong.  
+ Gọi người giúp đỡ.  
+ Báo cáo quản lý trực tiếp  
+ Quản lý trực tiếp thông báo quản lý cấp cao liên quan. 
+ Thông báo ban lãnh đạo Công ty tình hình sự cố.  
+ Bảo vệ hiện trường, cho đến khi các cấp quản lý đến đồng thời ngăn chặn sự 

cố khác có thể xảy.  
+ Làm theo chỉ dẫn của Ban lãnh đạo Công ty:  
- Biện pháp khắc phục do lưu lượng lớn bất thường:   
+ Điều chỉnh chế độ bơm cho phù hợp với công suất của trạm xử lý. 
+ Khi có dấu hiệu tắc đường ống thu gom nước thải sẽ bơm nước sạch áp suất 

cao để vệ sinh ống thu gom nước thải.  
+ Để tránh sự cố ngắt nguồn điện, ở trạm xử lý sẽ dùng hai nguồn điện độc lập 

trong đó nguồn dự phòng sử dụng từ máy phát điện.  
- Khi xảy ra sự cố trạm xử lý nước thải tập trung ngừng hoạt động Chủ đầu tư sẽ 

áp dụng các biện pháp như sau:  
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+ Khi HTXL khí thải gặp sự cố, phải tạm dừng ngay các công đoạn sản xuất có 
phát sinh mùi đến khi khắc phục xong sự cố. Đảm bảo không để ảnh hưởng đến người 
lao động và người dân sinh sống gần nhà máy. 

Bảng 3.12. Thiết bị phòng ngừa ứng phó sự cố HTXL khí thải 
STT Thiết bị Số lượng 

1 Quạt hút  1 bộ 

2 Túi lọc bụi 200 cái 
3 Bơm nước (H2O)   2 bộ 

4 Đường ống dẫn khí 2 bộ 

5 Thiết bị an toàn và bảo hộ lao động 3 bộ 

6. . Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

Để hạn chế tới mức thấp nhất những sự cố xảy ra trong hoạt động sản xuất dẫn 

đến sự cố môi trường, Chủ cơ sở sẽ áp dụng các giải pháp kỹ thuật cũng như nâng cao 

năng lực quản lý cụ thể như:  

- Định kỳ 2 lần/năm tổ chức huấn luyện cho công nhân công tác PCCC. Tổ chức 

các buổi diễn tập khắc phục sự cố cháy nổ cho công nhân.  

- Kiểm tra, sửa chữa các thiết bị chữa cháy để đảm bảo các thiết bị này luôn 

trong tình trạng hoạt động tốt trong suốt quá trình thi công lắp đặt máy móc thiết bị. 

- Lắp đặt thiết bị an toàn cho đường dây tải điện và thiết bị tiêu thụ điện 

(aptomat bảo vệ ngắn mạch và ngắn mạch chạm đất...) trong khu vực nhà xưởng sản 

xuất.  

- Định kỳ kiểm tra mức độ tin cậy của các thiết bị an toàn (báo cháy, chữa 

cháy...) và có biện pháp thay thế kịp thời.  

- Đề ra các nội quy lao động, hướng dẫn cụ thể về vận hành, an toàn cho máy 

móc, thiết bị. Đồng thời kiểm tra chặt chẽ và có biện pháp xử lý đối với các cá nhân vi 

phạm.  

- Lập bảng nội quy PCCC, biển cấm lửa, các dụng cụ chữa cháy tại chỗ như bình 

chữa cháy, thùng cát, xẻng.  

- Đảm bảo sự sẵn sàng của hệ thống cấp nước cứu hoả.  

- Các thiết bị chuyên chở các chất dễ gây cháy nổ ra vào khu vực nhà máy phải 

có giấy phép chứng nhận an toàn và được kiểm định an toàn thường xuyên.  

- Trong khu vực nhà máy cần có người bảo vệ thường xuyên để hạn chế trộm 

cắp và giải quyết các vấn đề nảy sinh.  
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- Kết hợp với chính quyền địa phương đảm bảo trật tự trị an khu vực, hoặc tăng 

cường bộ máy của thanh niên xung kích và công an phường.  

 

Hình 3.30. Hệ thống phòng cháy chữa cháy của cơ sở 

6.4. Đối với sự cố rò rỉ hóa chất  

 Phương án phòng chống sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất  
Để phòng ngừa sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất, Chủ cơ sở thực hiện các biện pháp 

sau:  

- Trong việc bảo quản, lưu trữ hóa chất cần lưu ý một số điểm sau:  

+ Đối với các hóa chất nguy hiểm như axetol, chất kết kính polime chỉ để tại nơi 

làm việc số lượng vừa đủ cho yêu cầu sử dụng trong ca. Số còn lại sẽ được bảo quản 

trong kho. Kho hóa chất phải đảm bảo được yêu cầu an toàn cho thủ kho, cho những 

người làm việc ở gần và không gây ô nhiễm môi trường.  

+ Vị trí của khu vực lưu giữ phải tính toán đến khả năng gây ô nhiễm từ việc rò 

rỉ hoặc tràn đổ hóa chất. Nhà kho phải được đặt xa khu nhà ăn và nghỉ của cán bộ, 

công nhân viên và nguồn nước sử dụng cho các hoạt động của cơ sở.   

+ Kho chứa hóa chất, nguyên vật liệu phải được lắp đặt hệ thống báo cháy và 

chữa cháy tự động, đồng thời tuân thủ các quy định trong bảo quản tại Bảng 10.2 

QCVN 01:201 /BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử 

nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp 

và bảo quản tiền chất thuốc nổ.   

- Đối với phượng tiện vận chuyển hóa chất:  
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Tuân thủ theo đúng hướng dẫn của nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 

0 /10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Hóa chất cụ thể:  

+ Không vận chuyển hóa chất cùng với hành khách, vật nuôi, lương thực, thực 

phẩm hoặc vận chuyển hóa chất có khả năng phản ứng với nhau gây cháy, nổ hoặc tạo 

ra các chất mới độc hại đối với môi trường và sức khỏe con người trên cùng một 

phương tiện;  

+ Có trang thiết bị che, phủ kín toàn bộ khoang chở hàng. Trang thiết bị che phủ 

phải phù hợp với yêu cầu chống thấm, chống cháy, không bị phá hủy khi tiếp xúc với 

loại hàng được vận chuyển; chịu được sự va đập và đảm bảo an toàn, hạn chế sự rò rỉ 

các chất độc hại và lây nhiễm ra môi trường trong trường hợp xảy ra sự cố;  

+ Đảm bảo đầy đủ thiết bị, vật liệu ứng phó sự cố trong quá trình vận chuyển 

theo quy định.  

6.5. Các biện pháp phòng chống và ứng phó an toàn vệ sinh thực phẩm  

- Thực hiện duy trì khám bệnh định kỳ cho cán bộ công nhân viên.   

- Thực hiện tốt kế hoạch ứng phó khi xảy ra mất an toàn thực phẩm, dịch bệnh: 

+ Sơ cứu đối với trường hợp ngộ độc nặng, bị mất kiểm soát cơ thể;  

+ Đưa những người bị ngộ độc tới Cơ sở y tế gần nhất;  

+ Cảnh báo những người có nguy cơ bị ngộ độc nhằm theo dõi sức khỏe bản 

thân để có ứng cứu kịp thời;  

+ Điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ngộ độc và có biện pháp xử lý, phòng tránh. 

- Kế hoạch ứng phó khi xảy ra dịch bệnh:  

+ Phát hiện và báo cáo cho Cơ sở y tế địa phương về dịch bệnh;   

+ Cách ly người bệnh với cán bộ công nhân viên bằng cách đưa tới trạm y tế 

hoặc đưa bệnh nhân về nhà (nếu được sự đồng ý của cơ quan y tế địa phương) 
6.6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn lao động  

- Công nhân tham gia lao động tại nhà máy đều được học tập về các quy định An 

toàn lao động. 

- Công nhân tham gia vận hành máy móc, thiết bị trong dây chuyền sản xuất 

được đào tạo trước khi vận hành máy móc, thiết bị. 
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- Công nhân trực tiếp làm các công việc khác nhau sẽ được trang bị đầy đủ các 

trang thiết bị bảo hộ lao động như gang tay, khẩu trang, mũ bảo hiểm, dây thắt an 

toàn, ... phù hợp với công việc của mình. 

- Đối với thiết bị, máy móc trong dây chuyền sản xuất, định kỳ 1 tháng/lần bảo 

dưỡng, bảo trì máy móc, thiết bị để đảm bảo an toàn khi vận hành. 

- Có rào chắn, các biển báo nguy hiểm tại những nơi có khả năng rơi, ngã hoặc 

điện giật, kho nhiên liệu. 

- Phối hợp với các cơ quan y tế tại địa phương để có thể cứu thương kịp thời các 

ca tai nạn có thể xảy ra. 

- Xây dựng tủ thuốc để sơ cứu ban đầu khi xảy ra các tại nạn lao động. 

- Chương trình kiểm tra và giám sát sức khoẻ định kỳ 1 năm/lần. 

- Kiểm soát các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động trên bằng việc tự tổ chức 

tiến hành quan trắc định kỳ môi trường lao động. 

- Đảm bảo 100% cán bộ, nhân viên của Công ty thực hiện mua bảo hiểm. 

- Thiết lập các bảng hướng dẫn, nội quy vận hành thiết bị, máy móc. 

- Định kỳ 1 năm/lần công ty tổ chức tập huấn về an toàn cháy nổ, sự cố môi 

trường cho cán bộ và người lao động trong nhà máy 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác  

7.1. Đối với mùi từ khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt, khu nhà vệ sinh, khu xử 

lý nước thải  

Đối với các tác động do mùi phát sinh, chủ cơ sở sẽ áp dụng một số biện pháp 
giảm thiểu như sau:  

+ Bố trí thu gom rác thải sinh hoạt vào các thùng chứa kín, có nắp đậy bằng vật 
liệu HDPE, vận chuyển đi trong ngày. 

+ Thường xuyên quét dọn vệ sinh tại khu tập kết rác thải sinh hoạt, cọ rửa khu 
vực nhà vệ sinh với tần suất thực hiện 01 lần/ngày.  

+ Bể gom nước thải sinh hoạt được xây ngầm nhằm giảm thiểu khả năng phát 
sinh của mùi.  

+ Định kỳ 06 tháng/lần hoặc khi cần thiết hút bùn từ bể tự hoại, bùn của 
HTXLNT 

7.2. Đối với nhiệt dư  
Để cải thiện yếu tố nhiệt độ, chủ cơ sở thực hiện các biện pháp như sau: 
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- Tiếp tục áp dụng các biện pháp thông thoáng nhà xưởng, lắp đặt trần mái cách 
nhiệt, chụp thoát gió để thoát nhiệt, lắp đặt các hệ thống thông gió làm mát phục vụ 
cho công nhân ở những khu vực có nhiệt độ cao. 

- Khu vực đặt các thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt bên ngoài nhà xưởng cần 
được thường xuyên vệ sinh, sử dụng các thùng chứa kín đáy, có nắp đậy để tránh phát 
tán mùi. Tổ chức thu gom với tần suất 1 lần/ngày 

8. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp  

Bảng 3.14. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường số 227 /GPMT-

UBND ngày 23/6/2025 đã được cấp  

STT Hạng mục 

Theo giấy phép môi 
trường số 2279/GPMT-

UBND ngày 23/6/2025 

đã được cấp 

Sau khi điều chỉnh 

1 Quy mô, công suất, 
sản phẩm 

Sản xuất tấm PVC hỗn 
hợp công suất 1.200.000 
m2/năm 

- Sản xuất tấm PVC hỗn hợp 
công suất 600.000 m2/năm 

- Trộn vật liệu cấp phối cho thi 
công hạ tầng công trình xây 
dựng và giao thông: 15.000 
tấn/năm 

- Cho thuê nhà xưởng số 2: 
diện tích 13.  2,6m2 

2 Bụi từ công đoạn đập 
bavia sản xuất vật 
liệu cấp phối - 

Thu gom về hệ thống xử lý 
bụi, khí thải của dây chuyền 
sản xuất số 3+4 (Công ty đã 
tính toán hệ thống đáp ứng 
năng lực, hiệu quả xử lý). 

3 Hệ thống thu gom khí 
thải công đoạn phối 
trộn dây chuyền 1 

Đường ống thu gom ɸ 
250÷1.000mm, L=35m 

Đường ống thu gom ɸ 
200÷950mm, L=78m 

4 Hệ thống thu gom khí 
thải công đoạn ép tấm 
dây chuyền 1 

Đường ống thu gom ɸ 
110÷550mm, L=50m 

Đường ống thu gom ɸ 
200÷1.000mm, L=62m 

5 Hệ thống thu gom 
nước thải sinh hoạt   

5 tuyến thu gom chính 

cụ thể như sau: 
+ Tuyến 1: Nước thải 

sinh hoạt khu vực văn 

5 tuyến thu gom chính cụ thể 
như sau: 
+ Tuyến 1: Nước thải sinh 

hoạt khu vực văn phòng sẽ 
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phòng sẽ được thu vào bể 
phốt có dung tích 20m3 để 
xử lý sơ bộ sau đó được 
chung chuyển đến bể xử 
lý nước thải sinh hoạt 
50m3 bằng đường ống PE 
đường kính D27 với tổng 
chiều dài là 256m.  
+Tuyến 2: Nước thải 

sinh hoạt khu vực công 
nhân 2 (khu vực nhà 
xưởng số 6) sau khi được 
xử lý sơ bộ ở bể phốt 
20m3 sễ được chung 
chuyển về bể gom và tách 
mỡ của hệ thống xử lý 
nước thải 50m3 cũng bằng 
đường ống PE có đường 
kính D27 với tổng chiều 
dài 163m và có bơm trợ 
đẩy. 
+Tuyến 3: Nước thải từ 

khu vực công nhân 3 (khu 
vực gần cổng bảo vệ số 2) 
được xử lý sơ bộ bằng bể 
phốt sau đó bơm đẩy về 
hệ thống xử lý nước thải 
50m3 bằng đường ống PE 
có đường kính D27 với 
tổng chiều dài đường ống 
là 50m. 

+Tuyến 4: Nước thải 
sinh hoạt từ khu vực nhà 
ăn và khu vực công nhân 
1 được xử lý sơ bộ bằng 
bể phốt sau đó bơm đẩy 

được thu vào bể phốt có dung 
tích 20m3 để xử lý sơ bộ sau 
đó được chung chuyển đến bể 
xử lý nước thải sinh hoạt 50m3 

bằng đường ống PE đường 
kính D25 với tổng chiều dài là 
256m.  

+Tuyến 2: Nước thải sinh 

hoạt khu vực công nhân 2 (khu 
vực nhà xưởng số 2 – nhà 

xưởng cho thuê) sau khi được 
xử lý sơ bộ ở bể phốt 20m3 sễ 
được chung chuyển về bể gom 
và tách mỡ của hệ thống xử lý 
nước thải 50m3 cũng bằng 
đường ống PE có đường kính 
D25 với tổng chiều dài 163m 
và có bơm trợ đẩy. 
+Tuyến 3: Nước thải từ khu 

vực công nhân 3 (khu vực gần 
cổng bảo vệ số 2) được xử lý 
sơ bộ bằng bể phốt sau đó bơm 
đẩy về hệ thống xử lý nước 
thải 50m3 bằng đường ống PE 
có đường kính D25 với tổng 
chiều dài đường ống là 50m. 
+Tuyến 4: Nước thải sinh 

hoạt từ khu vực nhà ăn và khu 
vực công nhân 1 được xử lý sơ 
bộ bằng bể phốt sau đó bơm 
đẩy về hệ thống xử lý nước 
thải 50m3 bằng đường ống PE 
D25 chiều dài 225m 

+Tuyến 5: Nước thải khu vực 
nhà trưng bày và văn phòng 
làm việc cũng được bơm về hệ 
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về hệ thống xử lý nước 
thải 50m3 bằng đường ống 
PE D27 chiều dài 225m 

+Tuyến 5: Nước thải 
khu vực nhà trưng bày và 
văn phòng làm việc cũng 
được bơm về hệ thống xử 
lý nước thải 50m3 cũng 
bằng đường ống PE D27 

với tổng chiều dài đường 
ống là 225 m. 

thống xử lý nước thải 50m3 

cũng bằng đường ống PE D25 

với tổng chiều dài đường ống 
là 225 m. 

6 Hệ thống thu gom 
nước thải sản xuất 

Tuyến 07: Nước thải sản 
xuất phát sinh từ quá trình 
định cỡ, cắt, mài, đánh 
bóng được thu gom về hệ 
thống xử lý nước thải sản 
xuất 800m3/mẻ bằng 
máng bê tông, tổng chiều 
dài 61m 

Tuyến 07: Nước thải sản xuất 
phát sinh từ quá trình định cỡ, 
cắt, mài, đánh bóng được thu 
gom về hệ thống xử lý nước 
thải sản xuất 800m3/mẻ bằng 
máng bê tông B600, tổng chiều 
dài 330m 

Thông số của đường ống thu gom nước thải sinh hoạt, sản xuất, đường ống thu 
gom khí thải dây chuyền 1 thay đổi so với Giấy phép môi trường số 2279/GPMT-

UBND ngày 23/6/2025 đã được cấp: do sai sót, nhầm lẫn trong quá trình lập hồ sơ cấp 
GPMT thời điểm trước. 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải  

- Nguồn phát sinh nước thải:  
+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt từ khu vực văn phòng.  
+ Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt khu vực công nhân 2 (khu vực nhà xưởng số 6). 
 + Nguồn số 03: Nước thải sinh hoạt khu vực công nhân 3 (khu vực gần cổng bảo vệ 

số 2).  
+ Nguồn số 04: Nước thải sinh hoạt từ khu vực nhà ăn và khu vực nước thải công 

nhân 1.  

+ Nguồn số 05: Nước thải sinh hoạt khu vực nhà trưng bày và văn phòng làm việc.  
+ Nguồn số 06: Nước thải xả cặn của hệ thống của 05 hệ thống xử lý bụi, khí thải.  
+ Nguồn số 07: Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình định cỡ, cắt, mài, đánh 

bóng.  

+ Nguồn số 08: Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình gia công chế tác sản phẩm.  
+ Nguồn số 0 : Nước thải từ phòng thí nghiệm (phát sinh trong quá trình mài mẫu). 
 + Nguồn số 10: Nước thải từ bãi chứa chất thải công nghiệp thông thường 1.000m2. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 50 m3/ngày 

- Dòng nước thải: 01 dòng (là dòng nước thải sinh hoạt sau xử lý được xả ra môi 
trường tiếp nhận), , lưu lượng tối đa 50 m3/ngày 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm của dòng nước thải: 
các chất ô nhiễm đạt giá trị Cmax của QCVN 14:2008/BTNMT, mức B với giá trị 
k=1,2, cụ thể như sau : 

Bảng 4.1. Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong nước thải 

TT Thông số 
Đơn 
vị 

Giá trị giới hạn cho phép T n suất 
quan trắc QCVN 14:2008/BTNMT, 

mức B (giá trị Cmax với 
K=1,2) 

Không thuộc 
đối tượng 

quan trắc môi 
trường định 

kỳ 

1 pH - 5 - 9 

2 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 120 

3 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 1200 

4 Amoni (tính theo N) mg/l 12 

5 BOD5 (200C) mg/l 60 

6 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4,8 

7 Nitrat (NO3
-) (tính theo N) mg/l 60 
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8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 24 

9 Tổng các chất hoạt động bề 
mặt 

mg/l 12 

10 Phosphat (PO4
3-) (tính theo P) mg/l 12 

11 Tổng Coliforms MPN/ 

100ml 

5.000 

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:  
+ Điểm xả nước thải sau xử lý:  
++ Tọa độ xả nước thải (Theo hệ tọa độ VN 2.000, kinh tuyến trục 105030’, múi 

chiếu 30):  X(m): 2324964; Y(m): 583600 

  ++ Vị trí xả thải: mương tưới tiêu nội đồng tại phường Nhị Chiểu, thành phố 
Hải Phòng.  

- Phương thức xả nước thải: Nước thải sinh hoạt sau xử lý theo đường ống  PE 
D200, L=180m bơm cưỡng bức ra mương thoát nước của khu vực. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: mương tưới tiêu nội đồng tại phường Nhị Chiểu, 

thành phố Hải Phòng. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải  

a. Nguồn phát sinh khí thải:  

- Nguồn số 1: Khu cấp liệu và trộn liệu dây chuyền 1; 

- Nguồn số 2: Khu vực ép tấm dây chuyền 1;  

- Nguồn số 3: Khu cấp liệu và trộn liệu dây chuyền 2;  

- Nguồn số 4: Khu vực ép tấm dây chuyền 2; 

- Nguồn số 5: Khu cấp liệu và trộn liệu dây chuyền 3; 

- Nguồn số 6: Khu vực ép tấm dây chuyền 3; 

- Nguồn số 7: Khu cấp liệu và trộn liệu dây chuyền 4; 

- Nguồn số 8: Khu vực ép tấm dây chuyền 4; 

- Nguồn số  : Khu vực đập bavia. 

b. Dòng khí thải:  
- Dòng số 01 (từ nguồn số 01): Ống thoát khí thải sau hệ thống xử lý bụi, khí 

thải khu vực cấp liệu và trộn liệu dây chuyền 1, lưu lượng 70.000 m3/h.. 

- Dòng số 02 (từ nguồn số 02): Ống thoát khí thải sau hệ thống xử lý bụi, khí 

thải khu vực ép tấm dây chuyền 1, lưu lượng 30.000m3/h. 

- Dòng số 03 (từ nguồn số 03): Ống thoát khí thải sau hệ thống xử lý bụi, khí 

thải khu vực cấp liệu và trộn liệu dây chuyền 2, lưu lượng 50.000m3/h. 
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- Dòng số 04 (từ nguồn số 04): Ống thoát khí thải sau hệ thống xử lý bụi, khí 

thải khu vực ép tấm dây chuyền 2, lưu lượng 35.000m3/h 

- Dòng số 05 (từ nguồn số 05, 06, 07, 08, 0 ): Ống thoát khí thải sau hệ thống xử 

lý bụi, khí thải của dây chuyền 3 + 4 + đập bavia, lưu lượng 100.000m3/h. 

c. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 285.000 m3/h. 
d. Vị trí, phương thức xả khí thải 
- Vị trí xả khí thải:  

Bảng 4.2. Vị trí xả khí thải 

TT Vị trí xả khí thải Ký 
hiệu 

Tọa độ (VN2000, kinh 
tuyến trục 

105045’, múi chiếu 30) 
X(m) Y(m) 

1. 
Ống thoát khí thải sau hệ thống xử lý 
bụi, khí thải khu vực cấp liệu và trộn 
liệu dây chuyền 1 

OK1 2324977 583814 

2. 
Ống thoát khí thải sau hệ thống xử lý 
bụi, khí thải khu vực ép tấm dây 
chuyền 1 

OK2 2325041 583753 

3. 
Ống thoát khí thải sau hệ thống xử lý 
bụi, khí thải khu vực cấp liệu và trộn 
liệu dây chuyền 2 

OK3 2324799 583803 

4. 
Ống thoát khí thải sau hệ thống xử lý 
bụi, khí thải khu vực ép tấm dây 
chuyền 2 

OK4 2324854 583886 

5. 
Ống thoát khí thải sau hệ thống xử lý 
bụi, khí thải của dây chuyền 3 + 4+ 
đập bavia 

OK5 2324955 583793 

- Phương thức xả khí thải: Gián đoạn trong thời gian hoạt động 

e. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải:  
Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải đảm bảo đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 
nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ - QCVN1 :200 /BTNMT mức B với Kp = 0,8; 
Kv = 0,8 và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất 
hữu cơ - QCVN20:200 /BTNMT, cụ thể như sau:  
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Bảng 4.3. Giá trị giới hạn các thông số ô nhiễm của khí thải 

TT 
Chất ô 
nhiễm 

Đơn vị 

Giá trị giới hạn cho phép 

T n suất 
quan trắc 
định kỳ 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

mức B với Kp = 

0,8; Kv = 0,8 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

1 Lưu lượng m3/h - - 3 tháng/lần 

2 Bụi mg/Nm3 128 - 3 tháng/lần 

3 Bụi chứa silic mg/Nm3 32 - 3 tháng/lần 

4 Styren mg/Nm3 - 100 6 tháng/lần 

Ghi chú: Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2032, giá trị giới hạn cho phép của các 

thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp khi xả thải ra môi trường không khí phải 

đáp ứng quy định tại QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp (ban hành kèm theo Thông tư số 45/2024/TT-BTNMT ngày 30 tháng 

12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp). 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung  

- Nguồn phát sinh:  
+ Nguồn số 1: Khu vực xưởng sản xuất dây chuyền 1, 3, 4 

+ Nguồn số 2: Khu vực sản xuất dây chuyền 2 

+ Nguồn số 3: Khu vực hệ thống xử lý bụi, khí thải khu vực cấp liệu và trộn liệu 

dây chuyền 1 

+ Nguồn số 4: Khu vực hệ thống xử lý bụi, khí thải khu vực ép tấm dây chuyền 1 

+ Nguồn số 5: Khu vực hệ thống xử lý bụi, khí thải khu vực cấp liệu và trộn liệu 

dây chuyền 2 

+ Nguồn số 6: Khu vực hệ thống xử lý bụi, khí thải khu vực ép tấm dây chuyền 2 

+ Nguồn số 7: Khu vực hệ thống xử lý bụi, khí thải của dây chuyền 3 + 4 

+ Nguồn số 8: Khu vực hệ thống xử lý nước thải nước thải sinh hoạt 

+ Nguồn số  : Khu vực hệ thống xử lý nước thải nước thải sản xuất 

+ Nguồn số 10: Khu vực trạm bơm và máy phát điện 

- Tọa độ vị trí phát sinh: 
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Bảng 4.4. Tọa độ vị trí phát sinh tiếng ồn 

 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung:  
+ Tiếng ồn:  

Bảng 4.5. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn 

TT Thời gian áp dụng trong ngày 
và mức ồn cho phép (dBA) T n suất 

 quan trắc định kỳ 
Ghi chú Ngày (Từ 6 

giờ-trước 18 
giờ) (dBA) 

Tối (18 giờ đến 
trước 22h) 

Đêm (từ 22 giờ 
đến 6 giờ) 

(dBA) 

1 70 65 60 Không thực hiện Khu vực E 

+ Độ rung:  

Bảng 4.6. Giá trị giới hạn đối với độ rung 

TT Thời gian áp dụng  
trong ngày và mức 

gia tốc rung cho phép, dB 
T n suất 

quan trắc định kỳ 
Ghi chú 

Ngày (từ 6 đến 
trước 22 giờ) 

Đêm (từ 22 giờ 
đến 6 giờ) 

1 75 70 Không thực hiện Khu vực D 

Ghi chú:  

+ QCVN 26:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, khu vực E 

+ QCVN 27:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, khu vực D 

Nguồn phát sinh 

Tọa độ VN-2000  

Kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30 

X(m) Y(m) 

Nguồn số 01 2325023 583770 

Nguồn số 02 2324860 583866 

Nguồn số 03 2324977 583814 

Nguồn số 04 2325041 583753 

Nguồn số 05 2324799 583803 

Nguồn số 06 2324854 583886 

Nguồn số 07 2324955 583793 

Nguồn số 08 2324893 583698 

Nguồn số 09 2324965 583822 

Nguồn số 10 2324983 583704 
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4. Nội dung quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại  

4.4.1. Khối lượng, chủng loại phát sinh 

a. Đối với CTR sinh hoạt 
Khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh khi hoạt động 100% công suất khoảng 52,5 

tấn/năm. 

b. Đối với CTRCNTT 

Bảng 4.7. Lượng CTRCNTT phát sinh khi hoạt động 100% công suất 

STT Tên chất thải Trạng thái 
tồn tại 

Khối lượng 
phát sinh 
(kg/năm) 

Mã chất 
thải 

1 

Nguyên liệu rơi vãi, hỏng hết 
hạn sử dụng trong quá trình vận 
chuyển, sản xuất. 

Rắn 429 19 03 04 

2 
Nilon lót tấm đá (phục vụ công 
tác rải liệu) 

Rắn 129.800 - 

3 
Bao bì rách, hỏng phát sinh 
trong quá trình đóng bao 

Rắn 286 18 01 06 

4 
Giẻ lau, vải bảo vệ không dính 
nhiễm thành phần nguy hại 

Rắn 80 18 02 02 

5 

Bùn thải từ bể phốt, từ vệ sinh 
cống thoát nước, bùn thải từ hệ 
thống xử lý nước thải sinh hoạt, 
cống thoát nước mưa 

Bùn 200 12 06 13 

 Tổng   130.795  

c. Đối với CTNH 

Bảng 4.8. Lượng CTNH phát sinh khi hoạt động 100% công suất 

TT Tên CTNH 
Trạng thái 

tồn tại 
Khối lượng 

(kg/năm) 
Mã CTNH 

1 
Bóng đèn huỳnh quang 
thải 

Rắn 15 16 01 06 

2 Hộp mực in thải Rắn 25 08 02 04 

3 Pin, ắc quy thải Rắn 100 19 06 01 

4 
Dầu động cơ, hộp số, bôi 
trơn tổng hợp thải 

Lỏng 400 17 02 03 

5 Bao bì kim loại thải  Rắn 200 18 01 02 

6 Bao bì nhựa cứng thải Rắn 220 18 01 03 
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7 

Giẻ lau, vải bảo vệ dính 
nhiễm thành phần nguy 
hại (dầu, mỡ…) 

Rắn 100 18 02 01 

8 Than hoạt tính Rắn 18.000 19 01 07 

 Tổng  19.060  

 

4.4.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 

a. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

- Thiết bị lưu chứa: lưu trữ trong các thùng chứa 

Chất thải được tập kết tại khu vực nhà ăn và được vận chuyển đi trong ngày 

b. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Thiết bị lưu chứa: lưu trữ trong kho chứa chứa chất thải rắn công nghiệp thông 

thường. 

- Khu vực lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường: sử dụng thùng 

container 20 feet có cửa ra vào kiểm soát và bãi chứa 1.000m2. 

- Sản phẩm hỏng thải bỏ, đầu bavia và bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải tuần 
hoàn được tái sử dụng làm nguyên liệu cấp phối thi công hạ tầng công trình xây dựng 

và giao thông và được chuyển giao cho các đợn vị có nhu cầu sử dụng làm nguyên liệu 

sản xuất Clinker xi măng (đây là hoạt động thuộc trách nhiệm của Công ty quy định tại 
Điều 142 (Kinh tế tuần hoàn) của Luật bảo vệ môi trường năm 2020. 
c. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

- Thiết bị lưu chứa: Trang bị các thùng phi, có nắp đậy riêng đối với từng loại 

chất thải, được để tại kho chứa chất thải nguy hại. 

- Khu vực lưu chứa chất thải nguy hại: sử dụng thùng container 20feet, có cửa ra vào 
kiểm soát. Bên ngoài cửa được dán các biển cảnh báo nguy hiểm; bố trí thiết bị PCCC 
(2 bình bột MF24, 1 bình MT3, 1 xô cát, 1 xẻng) theo quy định 



 

93 
 

Chương V 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

Tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, yêu cầu 
của cơ quan có thẩm quyền mà chủ cơ sở phải thực hiện: 

- Công ty đã lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo quy định (Báo cáo 
công tác bảo vệ môi trường 2 năm gần nhất đính kèm tại phụ lục báo cáo) 

- Công ty đã phối hợp với đơn vị có chức năng (Công ty Cổ phần môi trường 
Thịnh Trường Phát) lấy mẫu quan trắc, phân tích chất lượng môi trường định kỳ. 

- Công ty đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần công nghệ môi trường An Sinh để 
thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại (Hợp đồng đính kèm tại phụ lục báo cáo) 

- Công ty đã ký hợp đồng với Hợp tác xã Nước sạch và vệ sinh môi trường Phú 
Thứ để thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (Hợp đồng đính kèm tại phụ 
lục báo cáo). 

- Công ty đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ kho vận 

Phú Hưng để thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường (Hợp 
đồng đính kèm tại phụ lục báo cáo). 

- Sau khi được UBND tỉnh Hải Dương cấp giấy phép môi trường số 
2279/GPMT-UBND ngày 23/6/2025, Công ty đã tiến hành vận hành thử nghiệm công 
trình xử lý chất thải (hệ thống xử lý bụi, khí thải dây chuyền 3+4, công suất 100.000 
m3/h). Sau khi gửi thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm, Sở nông nghiệp và môi 
trường đã kiểm tra thực tế và có công văn số 5666/SNNMT-QLMT ngày 22/8/2025.  

- Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường đã được lắp đặt, vận hành theo 
đúng giấy phép môi trường số 227 /GPMT-UBND ngày 23/6/2025 đã được cấp. 
2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải 

Theo giấy phép môi trường số 227 /GPMT-UBND ngày 23/6/2025, cơ sở không 
thuộc đối tượng quan trắc định kỳ đối với nước thải. Đối với nước thải sản xuất, tuần 
hoàn tái sử dụng, không thải ra ngoài môi trường. Đối với nước thải sinh hoạt, Công ty 
đã phối hợp với đơn vị có chức năng, tiến hành lấy mẫu + phân tích nước thải sau xử 
lý, kết quả như sau: 
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Bảng 5.1. Kết quả quan trắc phân tích nước thải sau xử lý 

STT Thông số Đơn vị Kết quả 

Theo QCVN 

14:2008/BTNMT, 

cột B 

1 pH - 7,11 5÷9 

2 BOD5 mg/l 12,3 50 

3 TSS mg/l 55 100 

4 TDS mg/l 322 1.000 

5 Sunfua mg/l KPH (MDL=0,02) 4 

6 Amoni mg/l 0,54 10 

7 Nitrat mg/l 2,84 50 

8 Dầu mỡ ĐTV mg/l 2,6 20 

9 Chất hoạt động bề mặt mg/l KPH (MDL=0,01) 10 

10 PO4
3- mg/l 3,8 10 

11 Coliform MPN/100ml KPH 5.000 

 

Căn cứ kết quả quan trắc phân tích trên cho thấy nước thải sinh hoạt sau xử lý tại 
hệ thống xử lý nước thải của cơ sở đảm bảo nằm trong giới hạn cho phép theo Theo 

QCVN 14:2008/BTNMT, cột B. 
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3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải 

Kết quả quan trắc khí thải tại các kỳ quan trắc của cơ sở như sau: 

Bảng 5.2. Khí thải từ ống phóng không khu cấp liệu và trộn dây chuyền 1 

TT Thông số 

Kết quả QCVN 

19:2009/ 

BTNMT, 

cột B, Cmax 

QCVN 

20:2009/ 

BTNMT, 

nồng độ 
tối đa 

7/3/2024 26/6/2024 30/9/2024 16/12/2024 31/3/2025 23/06/2025 17/12/2025 9/3/2026 

1 Lưu lượng 55.470 54.721  55.041 54.000 53.037 50.800 51.300 50.870 - - 

2 Bụi tổng 8,84 15,5 42,2 38,8 13,7 18,9 24,9 15,88 180 - 

3 Styren KPH 

(MDL 

=0,06) 

KPH 

(MDL 

=0,06) 

KPH 

(MDL 

=0,06) 

KPH 

(MDL 

=0,06) 

KPH 

(MDL 

=0,06) 

KPH (MDL 

=0,06) 

KPH (MDL 

=0,06) 

KPH 

(MDL 

=0,06) 

- 100 

4 Bụi silic <0,3 KPH - - KPH KPH KPH (MDL 

=0,1) 

KPH 

(MDL 

=0,1) 

45 - 
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Bảng 5.3. Khí thải từ ống phóng không khu vực ép tấm PVC dây chuyền 1 

TT Thông số 

Kết quả QCVN 

19:2009/ 

BTNMT, 

cột B, 
Cmax 

QCVN 

20:2009/ 

BTNMT, 

nồng độ 
tối đa 

7/3/2024 26/6/2024 30/9/2024 16/12/2024 31/3/2025 23/06/2025 17/12/2025 9/3/2026 

1 Lưu lượng 36.190 23.965 25.263 25.000 26.053 25.700 25.700 25.668 - - 

2 Bụi tổng 11,2 10 36,3 37,9 10,2 17,9 21,9 17,90 180 - 

3 Styren KPH 

(MDL 

=0,06) 

KPH 

(MDL 

=0,06) 

KPH 

(MDL 

=0,06) 

KPH 

(MDL 

=0,06) 

KPH 

(MDL 

=0,06) 

KPH (MDL 

=0,06) 

KPH (MDL 

=0,06) 

KPH (MDL 

=0,06) - 100 

4 Bụi silic <0,3 KPH - - KPH KPH KPH (MDL 

=0,1) 

KPH (MDL 

=0,1) 
45 - 

 

Bảng 5.4. Khí thải từ ống phóng không khu vực cấp liệu và trộn liệu dây chuyền 2  

TT Thông số 

Kết quả QCVN 

19:2009/ 

BTNMT, 

cột B, Cmax 

QCVN 

20:2009/ 

BTNMT, 

nồng độ 
tối đa 

7/3/2024 26/6/2024 30/9/2024 16/12/2024 31/3/2025 23/06/2025 17/12/2025 9/3/2026 

1 Lưu lượng 24.050 35.744 34.851 34.000 31.072 30.500 30.750 30.016 - - 

2 Bụi tổng 8,06 11,8 32,4 35,9 9,5 20,9 20 18,92 180 - 

3 Styren KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH (MDL KPH - 100 
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(MDL 

=0,06) 

(MDL 

=0,06) 

(MDL 

=0,06) 

(MDL 

=0,06) 

(MDL 

=0,06) 

(MDL 

=0,06) 

=0,06) (MDL 

=0,06) 

4 Bụi silic <0,3 KPH - - KPH KPH KPH (MDL 

=0,1) 

KPH 

(MDL 

=0,1) 

45 - 

 

Bảng 5.5. Khí thải từ ống phóng không khu vực ép tấm PVC dây chuyền 2 

TT 
Thông 

số 

Kết quả QCVN 

19:2009/ 

BTNMT, 

cột B, Cmax 

QCVN 

20:2009/ 

BTNMT, 

nồng độ tối đa 

7/3/2024 26/6/2024 30/9/2024 16/12/2024 31/3/2025 23/06/2025 17/12/2025 9/3/2026 

1 Lưu 
lượng 

25.910 25.861 26.329 27.000 22.551 21.900 21.660 20.429 
- - 

2 Bụi 
tổng 

8,79 12,8 34,9 36,5 12,5 15,9 22,9 16,93 
180 - 

3 Styren KPH 

(MDL 

=0,06) 

KPH 

(MDL 

=0,06) 

KPH 

(MDL 

=0,06) 

KPH 

(MDL 

=0,06) 

KPH 

(MDL 

=0,06) 

KPH 

(MDL 

=0,06) 

KPH (MDL 

=0,06) 

KPH 

(MDL 

=0,06) 

- 100 

4 Bụi 
silic 

<0,3 KPH - - KPH KPH KPH (MDL 

=0,1) 

KPH 

(MDL 

=0,1) 

45 - 
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 Bảng 5.6. Khí thải từ ống thoát khí thải sau hệ thống xử lý khí thải của dây chuyền 3+4  

TT Thông số 

Kết quả QCVN 19:2009/ 

BTNMT, cột B, 
Cmax 

QCVN 20:2009/ 

BTNMT, nồng độ 
tối đa 

29/9/2025 17/12/2025 09/3/2026 

1 Lưu lượng 61.054 22.130 22.415 - - 

2 Bụi tổng 16,4 21,3 20,88 180 - 

3 Styren KPH (MDL =0,06) KPH (MDL =0,06) KPH (MDL =0,06) - 100 

4 Bụi silic 0,123 KPH (MDL =0,1) KPH (MDL =0,1) 45 - 
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Nhận xét: Căn cứ kết quả đo đạc, phân tích cho thấy các thông số đo đạc, phân 

tích đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 19:2009/ BTNMT, cột B, Cmaxvà 

QCVN 20:2009/ BTNMT.  

4. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải  

a. Chất thải rắn sinh hoạt  
Theo báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024 và năm 2025, lượng chất 

thải rắn sinh hoạt phát sinh như sau: 
- Năm 2024: 320 kg/năm 

- Năm 2025: 360 kg/năm 

Biện pháp thu gom, xử lý: Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom bằng các thùng 
có nắp đậy dung tích 10-60 lít đặt tại khu văn phòng, nhà ăn. Công ty đã ký hợp đồng 
với Hợp tác xã nước sạch và vệ sinh môi trường Phú Thứ để thu gom, mang đi xử lý. 

b. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Theo báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024 và năm 2025, lượng chất 
thải rắn công nghiệp thông thường như sau: 

STT 
Nhóm 

CTRCNTT 

Khối lượng 
năm 2024 (kg) 

Khối lượng 

năm 2025 (kg) 
Biện pháp xử lý 

1 
Chất thải phải xử 
lý 

171.740 129.800 

Thuê Công ty Cổ phần 
thương mại và dịch vụ 
kho vận Phú Hưng vận 

chuyển đi xử lý 

2 
Bùn thải, cạnh rìa 
tấm đá  

2.945.669 2.639.710 
San lấp 

 

c. Chất thải nguy hại 
Theo báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024 và năm 2025, lượng chất 

thải nguy hại như sau: 

TT Tên CTNH 

Trạng 
thái tồn 

tại 

Khối lượng 
năm 2024 
(kg/năm) 

Khối 
lượng 

năm 2025 
(kg/năm) 

Mã CTNH 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 2 10 16 01 06 

2 Hộp mực in thải Rắn - 5 08 02 04 

3 Pin, ắc quy thải Rắn - 7 19 06 01 

4 

Dầu động cơ, hộp số, bôi 
trơn 

tổng hợp thải 
Lỏng 69 120 17 02 03 
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5 Bao bì kim loại thải  Rắn 312 80 18 01 02 

6 Bao bì nhựa cứng thải Rắn 34 108 18 01 03 

7 

Giẻ lau, vải bảo vệ dính 
nhiễm thành phần nguy hại 
(dầu, mỡ…) 

Rắn 47 80 18 02 01 

8 Than hoạt tính Rắn - 3.000 19 01 07 

 Tổng  464 3.410  

- Biện pháp thu gom, xử lý: 

+ Công ty đã phân loại chất thải ngay tại nguồn phát sinh và trang bị các thùng 
chứa có nắp đậy có ghi chú rõ ràng. Số lượng 08 thùng, dung tích 50-100 lít/thùng. 

+ Bố trí khu vực lưu trữ CTR công nghiệp và CTNH có diện tích 20m2 nằm trong 
khu vực contener 20 feet mái lợp tôn, cửa ra vào, dán biển cánh báo, bên trong bố trí 
phân chia khu vực chứa các loại chất thải nguy hại khác nhau, dán mã từng loại chất 
thải theo quy định. Bố trí thiết bị PCCC (2 bình bột MF24, 1 bình MT3, 1 xô cát, 1 
xẻng). 

+ Công ty đã ký hợp đồng vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại với Công ty cổ 
phần môi trường xanh Minh Phúc. Tần suất thu gom: 06 tháng/lần hoặc khi có yêu cầu 

của công ty. 

5. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở 

Trong 2 năm tính đến thời điểm lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, cơ sở không 
đón đoàn kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường. 
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Chương VI 
KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải: 

Các hạng mục công trình xử lý chất thải của cơ sở không thay đổi so với giấy 
phép môi trường đã được UBND tỉnh Hải Dương cấp, số 2279/GPMT-UBND ngày 

23/6/2025. Căn cứ khoản 13, Điều 1, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT, cơ sở không 
thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải. 
2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật. 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

a. Đối với nước thải 
Lưu lượng nước thải phát sinh tại cơ sở (không thuộc đối tượng gây ô nhiễm theo 

quy định tại phụ lục II Nghị định 48/2026/NĐ-CP ngày 2 /01/2026 của Chính phủ) 
<500m3/ngày. Căn cứ Điều  7, phụ lục XXVIII Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ, cơ sở không thuộc đối tượng quan trắc định kỳ đối với 
nước thải. 
b. Đối với bụi, khí thải 

Với tổng lưu lượng khí thải phát sinh tại cơ sở 285.000 m3/h >100.000 m3/h. Căn 
cứ Điều  8, phụ lục XXIX Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 
phủ, cơ sở thuộc đối tượng quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải. Chương 
trình quan trắc như sau: 

Bảng 6.1. Chương trình quan trắc khí thải 

STT Vị trí lấy mẫu 
T n suất 
lấy mẫu 

Thông số 
lấy mẫu 

QCVN so sánh 

1 

Ống thoát khí thải sau hệ thống xử 
lý bụi, khí thải khu vực cấp liệu và 
trộn liệu dây chuyền 1 

3 
tháng/lần 
đối với 
Bụi tổng, 
bụi Silic 
và 6 
tháng/lần 
đối với 
thông số 

Bụi tổng, 
bụi Silic, 
Styrene 

Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về khí thải 
công nghiệp đối với 
bụi và các chất vô 
cơ 
(QCVN1 :200 /BT
NMT mức B với 
Kp = 0,8; Kv = 0,8) 
và Quy chuẩn kỹ 

2 

Ống thoát khí thải sau hệ thống xử 
lý bụi, khí thải khu vực ép tấm dây 
chuyền 1 

3 

Ống thoát khí thải sau hệ thống xử 
lý bụi, khí thải khu vực cấp liệu và 
trộn liệu dây chuyền 2 
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4 

Ống thoát khí thải sau hệ thống xử 
lý bụi, khí thải khu vực ép tấm dây 
chuyền 2 

Styrene thuật quốc gia về 
khí thải công 
nghiệp đối với một 
số chất hữu cơ 
(QCVN 
20:200 /BTNMT) 

5 

Ống thoát khí thải sau hệ thống xử 
lý bụi, khí thải của dây chuyền 3 + 4 
và đập bavia 

Ghi chú: Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2032, so sánh giá trị giới hạn cho phép 

của các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp khi xả thải ra môi trường không 

khí phải đáp ứng quy định tại QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về khí thải công nghiệp (ban hành kèm theo Thông tư số 45/2024/TT-BTNMT ngày 30 

tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp). 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

Căn cứ Điều  7 và  8 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 
phủ, cơ sở không thuộc đối tượng quan trắc tự động, liên tục chất thải. 
2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở. 

Không có. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm. 
Kinh phí quan trắc môi trường dự kiến 100.000.000 đồng/năm 
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Chương VII 
CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Công ty Cổ phần Phú Sơn cam kết thực hiện đầy đủ những biện pháp bảo vệ 
môi trường đã đề ra; các văn bản pháp luật, quy định chung về BVMT; các chương 
trình quản lý, giám sát môi trường, các cam kết với cộng đồng như đã nêu trong của 
báo cáo. Cụ thể:  

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 
trường cho Cơ sở; 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 
môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan như: 

+ Nước thải đảm bảo xử lý đạt các tiêu chuẩn đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột 
B, Cmax tương ứng K=1,2.  

+ Bụi thải, khí thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 1 :200 /BTNMT, cột B - 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ và 
QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 
với một số chất hữu cơ. 

+ Cam kết triển khai các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung. 
+ Cam kết triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ, sự cố 

hóa chất, sự cố bức xạ, sự cố đối với các hệ thống XLNT, hệ thống xử lý khí thải và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm đền bù, khắc phục thiệt hại do sự cố gây ra 

+ Chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại được thu gom, lưu giữ và xử 
lý theo đúng quy định tại; Thực hiện thu gom lưu chứa và chuyển giao chất thải định 
kỳ cho các đơn vị có chức năng và năng lực theo đúng quy định. 

+ Phối hợp với đơn vị có chức năng quan trắc, lấy mẫu khí thải, nước thải theo 
đúng tần suất đã cam kết và kiểm soát theo tiêu chuẩn quy định làm căn cứ đánh giá 
hiệu quả của biện pháp giảm thiểu và có phương án điều chỉnh phù hợp. 

- Cam kết bồi thường và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp phát 

sinh sự cố, rủi ro về môi trường. 

 - Cam kết bố trí bộ phận chuyên trách về môi trường nhằm quản lý tốt các vấn 

đề về môi trường tại Công ty. 

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước UBND thành phố Hải Phòng, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng và pháp luật Việt Nam nếu có vi 
phạm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường, để xảy ra các sự cố gây ô nhiễm 
môi trường./.  

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Sở Nông nghiệp và Môi 

trường xem xét, cấp giấy phép môi trường cho “Nhà máy sản xuất vật liệu tổng hợp” 
của Công ty. 

Trân trọng cảm ơn! 
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PHỤ LỤC 





CQNG HoA xA HQI CHU I\GHia VIET NAM
DQc lap - i,I do - Hanh pfui"-

s6.f,N /eD-uBND Hdi Duong, ngdy /J thdng 7 ndm 202 1

ct dp thugn chri trucr,- $YYfh?lTh chdp thugn nhir crau tu
thr;c hiQn Dg 6n Nhir m6y sfrn x.rdt vflt IiQu t6ng hgp

(tli6u chinh l6n thri.hai)

UY BAI{ NHAi\ DAN TINH HAI DTIOI.{G

Cdn cilr LuQt Tii ch{rc c.hin! quyin dio phaong ngdy 19 thdng 6 ndm 20tS;
Ludt srha d- i, bii sung mlt sd aiuii" Luqt io chtri dri"l, pht) vi LuQt Tii th,n
chinh quydn dla phuong ngdy 22 thdng I t ndm 20lg;

Cdn c* Luqt Ddu tu rgdy 17 thdng 6 ndm 2020;

Cdn cfi LuQt Etit dat ngdy 29 thdng I I ndm 2013;

cdn c* Nshi dinh gii 43/2014/ND-cp rsdy t5 thdng 5 ndm 2014 ct)a
Chinh phti quy dlnh chi ttet thi hdnh mil sii aiictia LuQt Eit dai; Nshi dinh sd
01/2017/ND-CP nsdy 06 thdng 0l ndm 2017 cila Chfnh phfi s*a d6i, bd sung
m1t sd Nshi dinh quy dinh tht ti€t thi hdnh LuQt oir dai; Nghi ant, tZ
148/2020/NE-CP ngdy 18 thdng.12 ndm 2020 cfia,Chfnh phil s*a d6i, bd sung
mpt sti Nghi dlnh quy dlnh cht ttiit thi hdnh LuQt Edt dai;

Cdn c* NShi dinh gd 31/2021/ND-CP ngay 26 tlting 3 ndm 2021 ct)a
Ch{nh phfi quy dinh cht tidt vd hu6ng ddn thi haih m1t tii adu cfia LuQt Ddu tu;

Cdn cdrffigns ta sd B/2021/TT-BKHDTngdy 09 thdng 4 ndm 2021 cr)a
BQ trudng BQ Ke hoqch vd Edu tu_quy dinh mdu rdi bdr, bdo-cdo lian quan ddn
hoqt dQng ddu tu tqi Vi€t Nam, diu tu ct)a Vi€t Nam ra nudc ngodi vi xtic tidn
dctu tu;

. Theo d€'nghi cila sd Kd hoqch vd Edu tu @i Bdo cdo thiim dinh s(i
12.42/BC-SKHET ngdy 25 thdng 6 rldm 2021 vd H6'so di xutit didu chinh Drs dn
ddu ta Nhd mdy sdi xudt vQt tiQu tiing hqp cfia cdng ty cd ph,in phti son.

QUYTTDINH:

Di6u l. Chap thupn chir trucrng dAu tu d6ng
thpc hiQn Dy 6nNhe miry sin xu6t vat Hgu t6ng hgp

thdj ch6p thu4n nha dAu tu
(diOu chinh 16n thf hai), vdi

nhirng nQi dung nhu sau:



1. Nhe dAu tu vd th6ng tin v6 Nhd ddu tu: CONG Ty C0 pnAN pHU
SON, Gi6y chu+e nhfln dlng ky doanh nghiQp C6ng ty c6 phAn, mE sO doanh
nghiQp: 0800304416, do Phdng ESog ky kinh doanh, Sd K6 hopch vd EAu tu
tinh Hai Ducmg c6p tAn dAu ngdy 10 th6ng 1 1 ndm 2005, ddng ky thay Aoi tAn
thir n[m ngay U thang 11 ndm 2019; <lia chi try sd chinh: Khu ddn cu s5 7,
phuong Phf Thf, thi xd Kinh M6n, tinh Hai Ducrng.

Nguoi tlai di6n theo ph6p luft cta doanh nghiQp: Ong CAO VAN TUAN;
sinh ngdy 02thdng 11 nim 1986; Qutic tich: Vipt Nam; Cdn cu6c cdng d0n s5:
030086001545, cdp ngdy 12 thang 4 ndm2016 tpi Cuc Canh s6t DKQL cu tru
vd DLQG vC dan cu. Noi d6ng ky h9 kirAu thucrng tru vi ch5 o hiQn nay: Khu
ddn cu s6 T,phudmg Phir Thf, thf x5 Kinh MOn, tinh Hai Ducrng.

Chric danh: Gi6m d6c.

z.T€nds 6n dAu tu: NHA naAy SAN xUAr vAr LrEU ToNG HOp.

3. Mpc ti6u dp an: Sdn xu6t t6- PVC hdn hgp (d6 thpch anh nhdn tpo).

4. Quy m6 dg 6n:

4.1. Quy m6 san xu6t, kinh doanh: 1.200.00 O m2lndm.

4.2.DiQn'tfch d6t sri dpng: 50.903,0 m' ltheo cdc Gidy chimg nhQn quy,in
,.t/\JC.

sri dqng d6t, quy6n sd hiru nhe 0 vd tdi san kh6c g6n li6n v6i cl6t s6: CI 567925
cilp ngiry 02 thhng 6 ndm 2017; CS 220565 cdp ngey 02 th6ng 12 ndm 2019 vit
CS 27997] cap ng 29,thdng 6 nim 2O2O do UBND tinh Hei Duong c6p cho
COng ty c6 phen Phii Scrn),

. 4.3, Quy mO xdy dpg: Theo quy hoach chi ti6t xdy dpg dugc co quan c6
thAm quydn ph6 duyQt.

5. T6ng vdn ddu tu dg 6n: 683.068.000.000 VND (S6u tr6m t6m muoi ba
fj', kh6ng trlm s6u muoi t6m triQu tl6ng), trong d6:

5. 1. V6n tg c6 cria Nhdr <lAu tu ct6 thUc hiqn dU 6n: 1 83.068.000.000 VND.

, 5.2.V5n vay de thgc hiQn dg an: 500.000.000.000 \fi{D.
6. Thdi hpn hopt dQng cria dg 6n: D6n ngdy 10 thang 5 ndm 2067.

7.Eia di6m thgc hiQn du 6n: Trong CUm c6ng nghiQp Phf Thri, phuong
Phf Thf, thi x5 Kinh M6n, tinh Hai Ducrng.

8. Ti(in d0 thUc hiQn dg 6n dAu tu: Xdy dUng hodn thenh vd dua dg 6n vdo
hoat dQng d6ngb0 tru6c ngay 3l thSng 12 ndm2O2?.

Di6u 2. C6c tli6u kiQn aiii voi Nhi tlf,u tu thgc hiQn dg 5n

'1. Tri6n khai thlrc hiQn dg 6n d6u tu theo dirngnQi dung quy dinh tai EiAu
1 ndu tr6n; tudn thri quy dinh ph6p lu4t vA dfit dai, xdy dpq, m6i trudrng, phdng
chting chdy nti vd p\ep 1u0t c6 li6n quan trong qu6 trinh tri6n khai thpc hi$n dg
6n dAu tu; chiu sg ki6m tra, gi6ms6t cria cdc co quan Nhd nu6c c6 thAm quyAn.

2. Einh k! hdng Quy, c6 tr6ch nhiQm lpp b6o c6o ct6nh gi6 tinh hinh thyc
hiQn dg {n, ghiv6 SO Kti hopch vd DAu tu d€ t6ng hqp, b6o c6o UBND tinh.
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Didu 3. Thli h4n hiQu h;c cria quySt rlinh chri trucrng tlfiu tu
1. Quytit 6inn nay c6 hiQu lUc kO tu ngdy ky ban hdnh d6n khi dg 6n ch6m

dut hopt dQng theo quy dinh cua ph6p lupt.

Z. Quytit dinl ndry thay tht5 Quyi5t dinh chri trucrng dAu tu s6 1598/QD-
UBND ngey 25 thang 5 n6m 2018 vd Thdng b6o st5 2481TB-UBND ngdy 02
thing 11 ndm 2020 cira UBND tinh Hei Ducmg.

Di6u 4.Tr6ch nhiQm thi hhnh

Ch6nh v6n phdng UBND tinh; Thri trucmg c6c Sd, nginh: Ki5 hopch vd
DAu tu, Tdi chfnh, Xdy d*g, Tdi nguy6n vi MOi trucxrg, C6ng Thuong, Khoa
hgc vd C6ng nghe, Cuc Thu6 tinh; Chri tich UBND thi xd Kinh MOn; Nguoi ilpi
diQn theo ph6p luflt cria C6ng ty cd phdn Phri Scrn vd Thri trucmg cdc Co guffi,
dcrn vi c6 1i6n quan c[n cir Quyt5t dinh thi hdnh@

IYni nhfin:
- Nhu Di6u 4;
- Chft tich, citc Ph6 Cht tich UBND tinh;
- UBND phucrng Phri Thf (TX Kinh Mdn);
- CV VP UBND tinh (d/c Hoin);
- Luu: VT, TH, CV. Mpnh (1sb)fi,

TM. UYBANNHANDAN
T. CHU TICH

hn VIn Qufin
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CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ÔNG HOA XA HO CH
IET NAM

GIÁY CHỨNG NHÂN
QUYÈN SỬ DỤNG ĐÁT

QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẢN LIỀN VỚI ĐÁT

Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Công ty cổ phần Phú Son

GCNĐKDN số 0800304416 do Phòng ĐKKD-Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương cấp

Đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 29/5/2019

Địa chỉ trụ sở chính: Cụm dân cư số 7, thị trắn Phú Thứ, huyện Kình Môn.

tỉnh iải Dương (nay là phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn).

CS 220565



I. Thfta ddt:

a) Thrla ddt s6: 446
b) Dia chi: phuhng Phf Thf, thi xi Kinh MOn, tinh Hii Duong
c) DiOn tfch: 13.391,0m2

(bing chfr: Mudi ba nghin, ba trdm chfn muoi m6t m6t vu6ng)
d) fnnh thrlc srl dgng: Sft dung riong
d) Mqc dich srl dung: Ddt cum c6ng nghi€p
e) Thdi han srl dgng: Ddn ngdy 101512067

g) Ngu6n gdc sft dung: Nhi nu6c cho thuO ddttrltidn hing nam

2. Nhd &: -l-
3. COng trinh xdy drng khdc: -l-
4. Ghi chrt:

Hai Duong,ngey CJ th6ng # nim ,lC,lI

TM. Uf BAN NHAN nAx rixu UAI DTJONG
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NQi dung thay ddi vi co s& ph6p ty



Nội dung thay đôi và cơ sở pháp lý Xác nhận của co quan

có thẩm quyên

Người được cấp Giấy chứng nhận không được sửa chữa, tây xóa hoặc bổ
sung bất kỳ nội dung nào trong Giấy chứng nhận; khi bị mất hoặc hư

hỏng Giấy chứng nhận phải khai báo ngay với cơ quan cấp Giấy. 3010 714 1900225 7
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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH HẢI DƢƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của Dự án “Nhà máy sản 
xuất vật liệu tổng hợp” tại cụm công nghiệp Phú Thứ, phƣờng Phú Thứ,  

thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dƣơng của Công ty cổ phần Phú Sơn 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƢƠNG  
  

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

 Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của 
Chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường 
chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 

 Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, 
hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; 

 Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị 
định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật 
bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

 Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 
trường của Dự án “Nhà máy sản xuất vật liệu tổng hợp” tại CCN Phú Thứ, 
phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn của Công ty cổ phần Phú Sơn, họp ngày 05 
tháng 8 năm 2020 tại phòng họp của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Hải Dương; 

 Xét nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nhà máy 
sản xuất vật liệu tổng hợp” tại CCN Phú Thứ, phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, 
tỉnh Hải Dương đã được chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh kèm theo Hồ sơ và văn 
bản số 35/CV-ĐTM ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Công ty cổ phần Phú Sơn; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
806/TTr-STNMT ngày 10 tháng 9 năm 2020. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

  

 Điều 1. Phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự 
án “Nhà máy sản xuất vật liệu tổng hợp” (sau đây gọi là Dự án) của Công ty cổ 
phần Phú Sơn (sau đây gọi là Chủ dự án) thực hiện tại CCN Phú Thứ, phường 

Số:    2764   /QĐ-UBND Hải Dương, ngày  14   tháng 9 năm 2020
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Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương với các nội dung chính tại Phụ lục 
ban hành kèm theo Quyết định này. 
 
 Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm: 

1. Niêm yết công khai Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 
môi trường theo quy định của pháp Luật.  

2. Thực hiện nghiêm túc nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường 
đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này. 
 
 Điều 3. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của 
dự án là căn cứ để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám 
sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của dự án. 
 
 Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Công ty cổ phần Phú Sơn; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo); 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- UBND thị xã Kinh Môn; 
- Chi cục Bảo vệ môi trường; 
- Lưu: VT, NNTNMT, Thành (9b). 
 
 
 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Lƣu Văn Bản 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

  
   

  
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
  

 
  

   

 
 

  
 

 
  

 
 

 
   

 
 

  
 

PHỤ LỤC
CÁC NỘI DUNG YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG

của Dự án “Nhà máy sản xuất vật liệu tổng hợp” tại CCN Phú Thứ, phƣờng
Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dƣơng của Công ty cổ phần Phú Sơn

(Kèm theo Quyết định số 2764/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2020
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

1. Thông tin về dự án
1.1. Thông tin chung
- Chủ dự án: Công ty Cổ phần Phú Sơn.
- Địa điểm thực hiện dự án: CCN Phú Thứ, phường Phú Thứ, thị xã Kinh

Môn, tỉnh Hải Dương.
- Địa chỉ liên hệ: CCN Phú Thứ, phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh

Hải Dương.
1.2. Phạm vi, quy mô, công suất của dự án
a) Phạm vi, quy mô
- Tổng diện tích đất của Dự án: 50.967m2 (diện tích đất dự án cũ

13.500m2, diện tích đất mở rộng 37.467m2).
- Dự án “Nhà máy sản xuất vật liệu tổng hợp” mở rộng diện tích đất nhằm

nâng quy mô công suất của Dự án lên 1.200.000m2 sản phẩm tấm PVC hỗn
hợp/năm.

b) Công suất của Dự án
Sản xuất tấm vật liệu tổng hợp PVC (đá thạch anh nhân tạo) với quy mô

công suất 1.200.000 m2/năm (công suất sản xuất hiện tại đạt 300.000 m2/năm)
1.3. Các hạng mục, công trình xây dựng
Các công trình xây dựng của dự án bao gồm:
- Các công trình chính:
+ Các hạng mục công trình đã xây dựng: Nhà điều hành (150m2); xưởng

sản xuất số 1 (5.310,3m2); kho chứa nguyên liệu (1.980m2); kho chứa thành
phẩm (1.026m2).

+ Các hạng mục công trình chưa xây dựng:
Nhà văn phòng, trưng bày sản phẩm (320m2); 01 nhà xưởng sản xuất

(3.612,01m2); 04 nhà xưởng sản xuất (4.050m2/xưởng); 01 nhà xưởng xưởng
sản xuất và kho thành phẩm (3.588m2).

- Các công trình phụ trợ: Nhà ăn và nghỉ ca công nhân (256m2); nhà bảo
vệ (2 nhà) (20m2/nhà); sân đường giao thông (8.179.29m2), hệ thống cấp điện,
hệ thống chống sét, hệ thống PCCC.
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- Các công trình bảo vệ môi trường:  
Xây mới hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 16 m3/ngày đêm, hệ 

thống xử lý nước thải sản xuất sử dụng tuần hoàn công suất 800m3/h. Lắp đặt 4 
hệ thống xử lý bụi và khí thải công đoạn cân, phối trộn, rải liệu và 4 hệ thống xử 
lý hơi khí thải khu vực ép tấm PVC của 4 dây chuyền sản xuất; lắp đặt hệ thống 
quạt thông gió nhà xưởng, hệ thống chụp hút khí thải nhà ăn; kho chứa chất thải 
thông thường (2 kho bằng container, thể tích thùng 33m3/thùng); kho chứa chất 
thải nguy hại (48m2); hệ thống thoát nước mưa, diện tích cây xanh (10.193,4m2). 

1.4. Công nghệ sản xuất 
Quy trình sản xuất vật liệu tổng hợp PVC: Nguyên liệu (Đá thạch anh, cát 

thạch anh, bột màu, chất kết dính, chất phụ gia liên kết) từ các silo chứa à Cân 
định lượng à phối trộn à Khuôn đúc à Rung ép chân không à Làm cứng 
bằng gia nhiệt àLàm nguội tự nhiên à Cắt bavia à Mài bóng à Kiểm tra à 
Sản phẩm. 

2. Các tác động môi trƣờng chính, chất thải phát sinh từ dự án 
2.1. Các tác động môi trường chính của Dự án 
a) Giai đoạn thi công xây dựng mở rộng, lắp đặt máy móc thiết bị và giai 

đoạn hiện tại 
- Bụi, khí thải từ hoạt động thi công xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị và 

hoạt động sản xuất hiện tại của dự án. 
- Nước thải sinh hoạt của công nhân từ hoạt động xây dựng, lắp đặt máy 

móc thiết bị và hoạt động sản xuất, kinh doanh hiện tại, nước mưa chảy tràn 
trong phạm vi dự án. 

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân, chất thải rắn, chất thải nguy hại từ 
hoạt động thi công xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị và hoạt động sản xuất, 
kinh doanh hiện tại của dự án. 

- Tiếng ồn, độ rung do hoạt động lắp đặt máy móc, thiết bị và hoạt động 
sản xuất, kinh doanh hiện tại. 

b) Giai đoạn vận hành ổn định 
- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của phương tiện vận chuyển và bốc 

dỡ hàng hóa- Bụi và khí thải của phương tiện giao thông ra vào dự án, bụi tại 
khu vực cấp vật liệu, phối trộn, rải liệu; hơi hóa chất khu vực bơm keo, ép tấm 
PVC, khí thải do nấu ăn và tiếng ồn trong sản xuất. 

- Nước thải sinh hoạt và nước thải nấu ăn cho công nhân; nước mưa chảy 
tràn trên bề mặt trong khuôn viên của Dự án; Nước thải sản xuất từ công đoạn 
cắt, mài, đánh bóng sản phẩm... 

- Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải 
nguy hại. 

- Tiếng ồn, độ rung từ máy móc sản xuất, từ các phương tiện vận chuyển. 
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2.2. Quy mô, tính chất của nước thải  
a) Giai đoạn thi công xây dựng mở rộng, lắp đặt máy móc thiết bị và giai 

đoạn hiện tại 
  - Nước thải thi công: Lượng nước thải phát sinh từ công trường xây dựng 

là 11 m3/ngày đêm. Thành phần ô nhiễm chính trong nước thải thi công là đất, 
cát xây dựng thuộc loại ít độc hại, dễ lắng đọng, tích tụ ngay trên các tuyến thoát 
nước thi công tạm thời, mức độ ảnh hưởng của nước thải thi công ở mức thấp. 

- Nước thải sinh hoạt từ các hoạt động vệ sinh của công nhân: Nước thải 
sinh hoạt có các thành phần ô nhiễm như TSS, COD, BOD5, Tổng N, Tổng P, 
Coliform. Lưu lượng nước thải phát sinh giai đoạn thi công là 3,5m3/ngày; giai 
đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị là 1,4 m3/ngày.đêm; giai đoạn sản xuất hiện tại 
10,5m3/ngày đêm. 

- Nước thải sản xuất phát sinh từ công đoạn mài, đánh bóng sản 
phẩm:Thành phần có độ đục cao, độ màu, TSS... Lưu lượng nước thải sản xuất 
phát sinh giai đoạn hiện tại là 200 m3/giờ. 

b) Giai đoạn vận hành ổn định 
- Nước thải sinh hoạt từ các hoạt động vệ sinh của công nhân: Nước thải 

sinh hoạt có các thành phần ô nhiễm như TSS, COD, BOD5, Tổng N, Tổng P, 
Coliform. Lưu lượng nước thải phát sinh giai đoạn vận hành ổn định của dự án 
khoảng 15 m3/ngày. 

- Nước thải sản xuất phát sinh từ công đoạn mài, đánh bóng sản phẩm: 
Thành phần có độ đục cao, độ màu, TSS... Lưu lượng nước thải sản xuất phát 
sinh giai đoạn mở rộng là 800 m3/giờ. 

2.3. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải 
a) Giai đoạn thi công xây dựng mở rộng, lắp đặt máy móc thiết bị và giai 

đoạn hiện tại 
- Bụi, khí thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu 

xây dựng, máy móc thiết bị mở rộng và từ hoạt động của máy móc thi công trên 
công trường. Ngoài ra còn khí thải từ công đoạn hàn và bụi sơn, hơi dung môi từ 
quá trình sơn. 

- Bụi và khí thải từ hoạt động sản xuất hiện tại: Theo kết quả quan trắc môi 
trường định kỳ (tháng 10/2019) cho thấy bụi, các khí CO, NO2, SO2, bụi Silic, 
VOCs (styrene và axeton) trong khu vực sản xuất đều đạt tiêu chuẩn cho phép. 

- Khí CO2 từ hoạt động nấu ăn giai đoạn hiện tại là 13,58 kg/ngày. 
b) Giai đoạn vận hành ổn định 
- Bụi, khí thải (SO2, NOx, CO, VOC) phát sinh chủ yếu từ hoạt động vận 

chuyển.  
- Bụi từ hoạt động cấp liệu: Bụi phát sinh trong quá trình cấp liệu lên silo 

chứa, khối lượng phát sinh khi hoạt động ổn định là 5,684 kg/tháng.  
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- Bụi từ hoạt động trộn liệu: Bụi phát sinh từ quá trình trộn liệu trong các 
máy trộn, khối lượng phát sinh khi hoạt động ổn định là 5,684 tấn/tháng.  

- Hơi hóa chất là styrene có trong chất kết dính phát sinh từ công đoạn 
định lượng, phối trộn, rải liệu, ép tấm PVC có nồng độ phát sinh trong giai đoạn 
hoạt động ổn định là 2,628-3,04 mg/m3.  

- Đối với công đoạn vệ sinh thiết bị và dụng cụ có dính chất kết dính: 
Toàn bộ lượng axeton sử dụng đều phát sinh vào môi trường với khối lượng 
phát sinh ở giai đoạn vận hành ổn định là 640 lít/ngày. 

- Khí CO2 từ hoạt động nấu ăn giai đoạn vận hành ổn định là 19,28 
kg/năm. 

2.4. Quy mô, tính chất của chất thải rắn công nghiệp thông thường 
a) Giai đoạn thi công xây dựng mở rộng, lắp đặt máy móc thiết bị và giai 

đoạn hiện tại 
- Giai đoạn xây dựng: Phát sinh 44,34 tấn vật liệu xây dựng thải bỏ trong 

toàn bộ quá trình thi công.  
- Chất thải rắn trong quá trình lắp đặt máy móc bao gồm bìa carton, ni lon, 

gỗ pallet ước tính khoảng 1500 kg/giai đoạn. 
-  Các loại chất thải rắn sản xuất thông thường: Thành phần chủ yếu là đá 

thạch anh vỡ hỏng; sản phẩm hỏng; đầu ba via sản phẩm... Khối lượng phát sinh 
khoảng 11,78 tấn/ngày.  

- Các loại chất thải khác như găng tay, bảo hộ lao động, bạt phủ bị rách, 
màng nilon không còn giá trị sử dụng với khối lượng phát sinh khoảng 
12kg/ngày. 

b) Giai đoạn vận hành ổn định 
- Các loại chất thải rắn sản xuất thông thường: Thành phần chủ yếu là đá 

thạch anh vỡ hỏng; sản phẩm hỏng; đầu ba via sản phẩm... Khối lượng phát sinh 
khoảng 47,1 tấn/ngày.  

- Các loại chất thải khác như găng tay, bảo hộ lao động, bạt phủ bị rách, 
màng nilon không còn giá trị sử dụng với khối lượng phát sinh khoảng 48kg/ngày. 

2.5. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại 
a) Giai đoạn thi công xây dựng mở rộng, lắp đặt máy móc thiết bị và giai 

đoạn hiện tại 
- Chất thải nguy hại phát sinh do hoạt động thi công: Chủ yếu là dầu mỡ 

thải, giẻ lau dính dầu mỡ, vỏ hộp chứa dầu mỡ thải, đầu mẩu que hàn, vỏ thùng 
sơn, với khối lượng phát sinh ước tính khoảng 350 kg trong quá trình thi công 

- Chất thải nguy hại do hoạt động sản xuất hiện tại: Gồm vỏ thùng chất 
kết dính, cặn chất kết dính, vỏ chứa mực in, bóng đèn huỳnh quang thải, Pin, ắc 
quy thải, các loại dầu thải, giẻ lau bị nhiễm các thành phần nguy hại, vỏ hộp và 
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bao bì chứa hóa chất thải, than hoạt tính thải bỏ... Khối lượng chất thải nguy hại 
hiện tại là 457,5 kg/tháng. 

b) Giai đoạn vận hành ổn định  
Chất thải nguy hại do hoạt động sản xuất ổn định: Gồm vỏ thùng chất kết 

dính, cặn chất kết dính, vỏ chứa mực in, bóng đèn huỳnh quang thải, Pin, ắc quy 
thải, các loại dầu thải, giẻ lau bị nhiễm các thành phần nguy hại, vỏ hộp và bao 
bì chứa hóa chất thải, than hoạt tính thải bỏ... Khối lượng chất thải nguy hại hiện 
tại là 1830 kg/tháng. 

2.6. Quy mô, tính chất của chất thải khác 
a) Giai đoạn thi công xây dựng mở rộng, lắp đặt máy móc thiết bị và giai 

đoạn hiện tại 
- Bùn thải từ hệ thống cống rãnh, bể phốt thành phần chủ yếu là bùn hữu cơ. 
- Chất thải rắn sinh hoạt: Thành phần gồm giấy vụn, phần thừa của các 

loại thực phẩm, thức ăn thừa, bao bì chứa lương thực, thực phẩm… với khối 
lượng phát sinh chất thải từ công nhân xây dựng là 25 kg/ngày, từ công nhân lắp 
đặt máy móc thiết bị là 4 kg/ngày, từ công nhân sản xuất hiện tại là 75kg/ngày.  

b) Giai đoạn vận hành ổn định 
Chất thải rắn sinh hoạt: Thành phần gồm giấy vụn, phần thừa của các loại 

thực phẩm, thức ăn thừa, bao bì chứa lương thực, thực phẩm… với khối lượng 
phát sinh chất thải do công nhân sản xuất là 106kg/ngày. 

3. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trƣờng của Dự án 
3.1. Về thu gom và xử lý nước thải 
a) Giai đoạn thi công xây dựng mở rộng, lắp đặt máy móc thiết bị và giai 

đoạn hiện tại 
 - Nước thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của công nhân xây dựng: Lắp 

đặt 1 nhà vệ sinh lưu động loại có 2 buồng, kích thước mỗi buồng: 95*130*245 
(cm), dung tích bể chứa nước: 800 lít, dung tích bể chứa chất thải: 1.000 lít, định 
kỳ thuê đơn vị có chức năng tới hút bể phốt của nhà vệ sinh lưu động. 

- Nước thải thi công: Xây dựng hệ thống thoát nước thi công và vạch 
tuyến phân vùng thoát nước mưa. Các tuyến thoát nước đảm bảo tiêu thoát triệt 
để, không gây ngập úng trong suốt quá trình xây dựng và không gây ảnh hưởng 
đến khả năng thoát nước thải của các khu vực bên ngoài dự án.  

- Nước thải sinh hoạt giai đoạn hiện tại: Thu gom xử lý qua bể phốt, số 
lượng 02 bể, thể tích mỗi bể 20m3/bể. 

 - Nước thải sản xuất giai đoạn hiện tại được thu gom vào hệ thống bể lắng 
xử lý bằng phương pháp hóa lý, sử dụng tuần hoàn và không thải ra môi trường.  

+ Quy trình công nghệ xử lý nước thải sản xuất: Nước thải sản xuất – rãnh 
thu (bổ sung PAC 10% và PAM 2%) – 8 bể lắng (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) - bơm tuần 
hoàn sử dụng cho hoạt động mài đánh bóng sản phẩm từ bể 7, 8. Bùn lắng từ bể 
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lắng 1, 2, 3 được hút lên máy lọc ép bùn khung bản tạo ra bột đá khô, chứa trong 
bao jumbo loại 1.200kg/bao, vận chuyển về nhà máy xi măng Phú Tân làm phụ 
gia cho sản xuất xi măng.  

+ Quy mô các hạng mục công trình: Thông số các bể của hệ thống xử lý 
nước thải sản xuất như sau: Rãnh thu gom nước thải rộng 500mm, sâu từ 500-
800mm, 01 tanh chứa dung dịch PAC 10% có dung tích 1,5m3; 01 tanh chứa dung 
dịch Polimer (PAM 2%) có dung tích 1,5m3; 8 bể lắng giống nhau, kích thước 
mỗi bể là 4x4x2,7=43,2m3/bể. 2 Bơm nước tuần hoàn hoạt động luân phiên nhau, 
công suất 30KW, lưu lượng 200m3/h. Máy ép bùn khung bản công suất động cơ 
4Kw, dung tích lọc 1.000lít.  

b) Giai đoạn vận hành ổn định  
- Nước thải sinh hoạt: Được thu gom và xử lý sơ bộ qua bể phốt, có 4 bể 

phốt, thể tích mỗi bể 20m3, 1 bể tách mỡ 5 m3, sau đó thu gom vào hệ thống xử 
lý nước thải sinh hoạt 16m3/ngày đêm, xử lý bằng phương pháp sinh học. 

 + Quy trình công nghệ: Nước thải sinh hoạt àbể gom à bể điều hòa à 
bể thiếu khí à bể hiếu khí à bể lắng (bùn gom về bể chứa bùn) à bể khử trùng 
àcột lọc áp lực. 

 + Thông số kỹ thuật: 01 Bể gom nước thải 2m3, 01 Bể điều hòa 16,08m3, 
01 Bể thiếu khí 3m3, 01 Bể hiếu khí 5m3, 01 Bể lắng 2m3, 01 Bể khử trùng 1m3, 
bể bùn 2m3, 2 bồn đựng cơ chất và 1 bồn đựng hóa chất khử trùng, thể tích 200 
lít/bồn. 

 + Tiêu chuẩn xả thải: Đạt mức B, Cmax, hệ số K=1,2 của QCVN 
14:2008/BTNMT xả ra cống thoát nước quy hoạch của CCN Phú Thứ về phía 
Tây của Dự án. 

- Nước thải sản xuất: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 
800m3/h xử lý bằng phương pháp lắng đông keo tụ sử dụng tuần hoàn, nước cấp 
bổ sung 80m3/ngày. Hệ thống xử lý là các silo chứa, khi gặp sự cố ở silo nào sẽ 
tạm dừng hoạt động phát sinh nước thải của từng dây chuyền phù hợp với sức 
chứa và xử lý của các silo còn lại. 

+ Quy trình công nghệ xử lý nước thải sản xuất: Nước thải sản xuất à 
rãnh thu à bể thu hồi à bơm lên silo xử lý 1 (bổ sung PAC 10% và PAM 2%) 
àchảy sang silo xử lý 2 à chảy sang silo chứa 1, 2, 3 à bơm tuần hoàn sử 
dụng cho hoạt động mài đánh bóng sản phẩm. Bùn lắng từ silo xử lý 1, 2 được 
bơm đẩy hút vào máy lọc ép bùn khung bản tạo ra bột đá ẩm khô, chứa trong 
bao jumbo loại 1.200kg/bao, vận chuyển về nhà máy xi măng Phú Tân làm phụ 
gia cho sản xuất xi măng.  

+ Quy mô các hạng mục công trình: Thông số các bể của hệ thống xử lý 
nước thải sản xuất như sau: 2 silô xử lý nước D8000x9m; 3 Silô chứa nước sạch 
D6000x13m; 1 Máy lọc ép bùn: WK-40, kích thước 3950x2950x2850 (mm), 
diện tích lọc 40m2, tốc độ vòng quay 0,5-1,5 vòng/phút; 1 tanh khuấy PAC và 1 
tanh khuấy PAM, đường kính tanh khuấy D1500 và chiều cao h=2m, động cơ 
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cánh khuấy N=1,5kW; 4 Bơm hút đẩy nước thu hồi lên silô xử lý WZJB-460-35, 
lưu lượng 300m3/h, cột áp H=20m, công suất động cơ N=55kW. 

3.2. Về xử lý bụi, khí thải 
a) Giai đoạn thi công xây dựng mở rộng, lắp đặt máy móc thiết bị và giai 

đoạn hiện tại. 
- Giai đoạn thi công xây dựng mở rộng, lắp đặt máy móc thiết bị: Vệ sinh 

tuyến đường vận chuyển, thu gom vật liệu rơi vãi, che phủ bạt khi vận chuyển, 
tưới ẩm cung đường vận chuyển với tần suất 1-2 lần/ngày. Tại khu vực xây 
dựng, bao che bằng tôn ngăn cách với khu vực xung quanh, trang bị bảo hộ lao 
động cho công nhân. 

- Giai đoạn sản xuất hiện tại: Đã lắp đặt 1 dây chuyền sản xuất tấm PVC 
hỗn hợp kèm theo 01 hệ thống lọc bụi và xử lý khí thải công đoạn cân, trộn liệu, 
rải liệu; 01 hệ thống xử lý hơi khí thải tại công đoạn ép tấm PVC và hệ thống 
quạt công nghiệp trong xưởng sản xuất hiện tại. 

+ Quy trình công nghệ xử lý: Bụi và khí thải à Đường ống hút à Lọc 
bụi tay áo à Tháp xử lý (màng nước và than hoạt tính) à Ống thoát. 

+ Thông số kỹ thuật: Đường ống hút có kích thước từ Ф100-950; 01 lọc 
bụi tay áo công suất 75KW, lưu lượng 70.000m3/h, với 330 túi lọc bụi bằng vải 
PE500 chịu dầu, chịu nước, kích thước túi lọc D135x2500mm, cơ cấu rũ tự 
động; 01 tháp xử lý bằng inox 304, đường kính Ф2000, gồm 1 lớp đệm phân 
phối khí dày 300mm, 2 giàn phun mưa cách nhau 500mm, 1 lớp than hoạt tính 
dày 300mm, ống thoát Ф1100, chiều cao 7,010m.  

+ Tiêu chuẩn xả thải: QCVN 19:2009/BTNMT, mức B, Cmax với 
Kp=0,9, Kv=1; QCVN 20:2009/BTNMT 

- Hệ thống xử lý hơi khí thải tại công đoạn ép tấm PVC: Quy trình và 
thông số kỹ thuật như sau: 

+ Quy trình công nghệ xử lý: Hơi khí thải à Đường ống hút à Quạt hút 
à Tháp xử lý (màng nước và than hoạt tính) à Ống thoát. 

+ Thông số kỹ thuật: Đường ống hút có kích thước Ф100-1000; 01 Quạt 
hút công suất 55KW, lưu lượng 30.000m3/h, tháp xử lý bằng thép, Ф2500, gồm 
1 lớp đệm phân phối khí dày 300mm, 2 giàn phun mưa cách nhau 500mm, 1 lớp 
than hoạt tính dày 300mm, ống thoát kích thước 500x1300mm, chiều cao 
13,482m. 

+ Tiêu chuẩn xả thải: QCVN 19:2009/BTNMT, mức B, Cmax với 
Kp=0,9, Kv=1; QCVN 20:2009/BTNMT. 

- Biện pháp thông thoáng nhà xưởng: Nhà xưởng sản xuất lắp đặt hệ 
thống quạt thông gió gắn tường, số lượng 18 chiếc, loại quạt vuông 5 cánh, động 
cơ 1,1 KW, lưu lượng 44.500m3/h. 

b) Giai đoạn vận hành ổn định 
Lắp đặt thêm 3 dây chuyền sản xuất tấm PVC hỗn hợp, mỗi dây chuyền 
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đều có quy mô công suất và công nghệ giống với dây chuyền 1 đã lắp đặt và 
đang hoạt động ở giai đoạn hiện tại, mỗi dây chuyền sản xuất đều có lắp đặt kèm 
theo 01 hệ thống lọc bụi và xử lý khí thải công đoạn cân, trộn liệu, rải liệu; 01 hệ 
thống xử lý hơi khí thải tại công đoạn ép tấm PVC và hệ thống quạt công nghiệp 
trong xưởng sản xuất. 

- Biện pháp xử lý bụi và hơi khí thải tại các công đoạn: Cân, trộn liệu, rải 
liệu: gồm có 4 hệ thống xử lý bụi và khí thải của 4 dây chuyền sản xuất, có quy 
trình và thông số kỹ thuật giống với các hệ thống xử lý đã lắp đặt ở giai đoạn 
hiện tại: 

+ Quy trình công nghệ xử lý: Bụi và khí thải à Đường ống hút à Lọc 
bụi tay áo à Tháp xử lý (màng nước và than hoạt tính) à Ống thoát. 

+ Thông số kỹ thuật: Đường ống hút có kích thước từ Ф100-950; 01 lọc 
bụi tay áo công suất 75KW, lưu lượng 70.000m3/h, với 330 túi lọc bụi bằng vải 
PE500 chịu dầu, chịu nước, kích thước túi lọc D135x2500mm, cơ cấu rũ tự 
động; 01 tháp xử lý bằng inox 304, đường kính Ф2000, gồm 1 lớp đệm phân 
phối khí dày 300mm, 2 giàn phun mưa cách nhau 500mm, 1 lớp than hoạt tính 
dày 300mm, ống thoát Ф1100, chiều cao 7,010m.  

+ Tiêu chuẩn xả thải: QCVN 19:2009/BTNMT, mức B, Cmax với 
Kp=0,9, Kv=1; QCVN 20:2009/BTNMT 

- Hệ thống xử lý hơi khí thải tại công đoạn ép tấm PVC: Gồm có 4 hệ 
thống xử lý hơi khí thải của 4 dây chuyền sản xuất, có quy trình và thông số kỹ 
thuật giống với các hệ thống xử lý đã lắp đặt ở giai đoạn hiện tại: 

+ Quy trình công nghệ xử lý: Hơi khí thải à Đường ống hút à Quạt hút 
àTháp xử lý (màng nước và than hoạt tính) à Ống thoát. 

+ Thông số kỹ thuật: Đường ống hút có kích thước Ф100-1000; 01 Quạt 
hút công suất 55KW, lưu lượng 30.000m3/h, tháp xử lý bằng thép, Ф2500, gồm 
1 lớp đệm phân phối khí dày 300mm, 2 giàn phun mưa cách nhau 500mm, 1 lớp 
than hoạt tính dày 300mm, ống thoát kích thước 500x1300mm, chiều cao 
13,482m.  

+ Tiêu chuẩn xả thải: QCVN 19:2009/BTNMT, mức B, Cmax với 
Kp=0,9, Kv=1; QCVN 20:2009/BTNMT 

- Biện pháp thông thoáng nhà xưởng: Các nhà xưởng sản xuất đều lắp đặt 
hệ thống quạt thông gió gắn tường, mỗi xưởng đặt 18 chiếc, loại quạt vuông 5 
cánh, động cơ 1,1KW, lưu lượng 44.500m3/h. 

- Tại khu vực nhà ăn: Lắp đặt 3 quạt hút tại khu vực bếp nấu ăn, kích 
thước quạt 250mm, công suất 40W, điện áp 220V, lưu lượng gió 840m3/h. 

3.3. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn 
công nghiệp thông thường 

a) Giai đoạn thi công xây dựng mở rộng, lắp đặt máy móc thiết bị và giai 
đoạn hiện tại 
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- Chất thải xây dựng: Nhà thầu thi công xây dựng tự trang bị thùng rác (3 
thùng dung tích 60 lít/thùng). Thùng rác được đặt ngay khu lán trại tạm của công 
nhân, nhà thầu thi công tự thuê đơn vị thu gom vận chuyển; Vật liệu xây dựng 
thải bỏ khi thừa sẽ thuê vận chuyển chở đi xử lý theo đúng quy định.  

- Chất thải sinh hoạt: Thu gom vào thùng chứa, 5 thùng loại 10 lít khu văn 
phòng và 3 thùng loại 60 lít đặt tại khu vực bếp nấu ăn. Thuê đơn vị thu gom rác 
tại địa phương đến thu gom và xử lý với tần suất 1 lần/ngày. 

- Chất thải sản xuất giai đoạn hiện tại: Bố trí bãi chứa tạm diện tích 1000m2 
nằm phía bên trái xưởng sản xuất hiện tại, sử dụng làm vật liệu san lấp. 

b) Giai đoạn vận hành ổn định  
- Đối với chất thải công nghiệp: Bỏ bãi chứa tạm hiện trạng, bố trí 2 thùng 

container chứa chất thải thông thường, thể tích mỗi thùng là 33m3. 
- Đối với chất thải sinh hoạt: Bố trí 10 thùng loại 10 lít khu văn phòng và 

5 thùng loại 60 lít đặt tại khu vực bếp nấu ăn. 
3.4. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải 

nguy hại 
a) Giai đoạn thi công xây dựng mở rộng, lắp đặt máy móc thiết bị và giai 

đoạn hiện tại 
- Giai đoạn thi công: Nhà thầu thi công tự trang bị 03 thùng có nắp đậy , 

dung tích 120 lít/thùng. Sau khi hoàn thành công trình sẽ thuê đơn vị có chức 
năng thu gom 1 lần khi kết  thúc quá trình thi công.  

- Giai đoạn hoạt động hiện tại: Bố trí 2 kho chứa chất thải nguy hại bằng 2 
thùng container loại 20 tấn, thể tích mỗi thùng là 33m3, bố trí 2 công nhân thu 
gom, thuê đơn vị có chức năng thu gom 1 tháng/lần, đã có sổ đăng ký chủ nguồn 
thải chất thải nguy hại. 

b) Giai đoạn vận hành ổn định  
Công ty chuyển hai thùng container ở trên làm kho chứa chất thải thông 

thường, xây dựng mới kho chứa chất thải nguy hại có diện tích 48m2, tần suất 
thu gom 2 lần/tuần. 

3.5. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung và ô nhiễm khác 
a) Giai đoạn thi công xây dựng mở rộng, lắp đặt thêm máy móc thiết bị và 

giai đoạn hiện tại 
Quy định về tốc độ xe, máy móc khi hoạt động trong khu vực dự án; lắp đặt 

các thiết bị giảm tiếng ồn cho các máy móc có mức ồn cao như máy nén khí...; 
Kiểm tra mức ồn, rung trong quá trình xây dựng để đưa ra khuyến cáo và thay thế 
thiết bị thi công; không sử dụng máy móc, thiết bị thi công quá cũ, gây tiếng ồn 
lớn. Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng thiết bị; không sử dụng cùng một lúc trên 
công trường nhiều máy móc, thiết bị thi công có gây độ ồn lớn để tránh tác động 
cộng hưởng của tiếng ồn. 
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b) Giai đoạn vận hành ổn định  
- Gia cố móng/bệ máy và lắp đặt các bệ chống rung cho các thiết bị rung, 

ồn lớn. 
- Kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt. 
- Bảo dưỡng thay thế phụ tùng thiết bị đúng hướng dẫn và đúng quy trình 

của nhà sản xuất. 
- Kiểm tra định kỳ mức độ ồn trong xưởng sản xuất nhằm đảm bảo môi 

trường làm việc cho người lao động. 
- Nhà xưởng được xây dựng cao, rộng, thiết bị được đặt với khoảng cách 

hợp lý tránh hiện tượng cộng hưởng của tiếng ồn. 
- Đối với những công nhân làm việc ở khu vực có tiếng ồn lớn được trang 

bị các thiết bị và dụng cụ chống ồn cá nhân (mũ, chụp bịt tai, găng tay, ủng, quần 
áo bảo hộ lao động). 

3.6. Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 
a) Giai đoạn thi công xây dựng mở rộng, lắp đặt thêm máy móc thiết bị và 

giai đoạn hiện tại 
Lắp đặt thiết bị an toàn cho đường dây tải điện và thiết bị tiêu thụ điện; 

kiểm tra mức độ tin cậy của các thiết bị an toàn điện và có biện pháp thay thế 
kịp thời; xây dựng và niêm yết các nội quy lao động, hướng dẫn cụ thể về vận 
hành, an toàn cho máy móc, thiết bị. 

b) Giai đoạn vận hành ổn định  
- Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải: 
+ Kiểm soát quá trình vận hành, tuân thủ các yêu cầu và thông số kỹ thuật 

thiết kế. 
+ Nhân viên vận hành được tập huấn chương trình vận hành và bảo dưỡng 

hệ thống xử lý nước thải. 
+ Đối với nước thải sản xuất: Trường hợp một hoặc cả hai silô xử lý gặp 

sự cố hoặc một đến ba silô chứa nước sau xử lý gặp sự cố rò rỉ bể, rò rỉ đường 
ống, Công ty sẽ dừng hoạt động của công đoạn mài, đánh bóng sản phẩm của 
một đến bốn dây chuyền để giảm lượng nước thải, sửa chữa hoàn thiện trước khi 
đưa vào hoạt động trở lại.  

- Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với khí thải: 
+ Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị, nhằm phát 

hiện sớm các nguy cơ có thể xảy ra sự cố, từ đó sửa chữa, khắc phục hoặc thay 
thế kịp thời. 

+ Đối với hệ thống xử lý bụi và hơi dung môi: Vận hành hệ thống theo 
quy định, thường xuyên kiểm tra kết quả khí thải đầu ra của hệ thống, thường 
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xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng nhằm phát hiện, thay thế các thiết bị hỏng 
hóc kịp thời, thay thế than hoạt tính định kỳ. 

- Phòng chống cháy nổ: Thành lập lực lượng PCCC được huấn luyện 
thường xuyên. Lắp đặt và trang bị hệ thống PCCC, các phương tiện, thiết bị 
PCCC được bố trí, lắp đặt theo tiêu chuẩn quy phạm hiện hành, đường nội bộ 
trong công ty đảm bảo thông suốt cho phương tiện PCCC thao tác, đảm bảo cho 
các tia nước từ vòi rồng xe cứu hoả có thể khống chế được bất kỳ lửa phát sinh ở 
vị trí nào trong Công ty; xây dựng các phương án PCCC và nội quy an toàn cháy 
nổ; thiết kế nhà xưởng đảm bảo các điều kiện về PCCC như thông thoáng, có 
nhiều cửa, có lối đi để xe cứu hỏa vào dễ dàng.  

4. Danh mục công trình bảo vệ môi trƣờng chính của dự án 
- Tổng số bể phốt 4 bể phốt, thể tích mỗi bể phốt 20m3/bể, tổng thể tích bể 

phốt là 80m3 và 1 bể tách mỡ, thể tích 5m3. 
- Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 16 m3/ngày đêm. 
- Hệ thống bể lắng xử lý nước thải sản xuất: Giai đoạn hiện tại với tổng thể 

tích bể lắng 345,6m3 xử lý bằng phương pháp hóa lý, nước thải sản xuất sau xử lý 
sử dụng tuần hoàn cho hoạt động mài đánh bóng sản phẩm. Giai đoạn mở rộng 
xây dựng hệ thống bể lắng mới (thay thế cho bể lắng hiện tại) sử dụng chung cho 
4 dây chuyền, xử lý bằng phương pháp hóa lý, tổng thể tích của hệ thống bể lắng 
đông keo tụ là 800m3/h. 

 - Lắp đặt 4 hệ thống xử lý bụi và khí thải cho 4 dây chuyền sản xuất tại 
khu vực Cân, trộn liệu, rải liệu bằng lọc bụi tay áo và tháp xử lý (hấp thụ bằng 
màng nước và hấp phụ bằng than hoạt tính). 

 - Lắp đặt 4 hệ thống xử lý hơi khí thải cho 4 dây chuyền sản xuất tại khu 
vực ép tấm PVC bằng tháp xử lý (hấp thụ bằng màng nước và hấp phụ bằng than 
hoạt tính). 

 - Hệ thống quạt công nghiệp thông gió trong nhà xưởng: 18 quạt/xưởng, 
lưu lượng 44.500m3/h. 

- Tại khu vực nấu ăn: Lắp đặt 3 quạt hút tại khu vực bếp nấu ăn, kích 
thước quạt 250mm, công suất 40W, điện áp 220V, lưu lượng gió 840m3/h. 

 - Kho chất thải thông thường: 02 kho bằng hai vỏ thùng container 20 tấn 
đặt cạnh nhau, thể tích mỗi thùng container: 33m3. Chất thải sinh hoạt thu gom 
vào thùng chứa và thuê vận chuyển hàng ngày. 

 - Kho chứa chất thải nguy hại: Diện tích 48m2. 
5. Chƣơng trình quản lý và giám sát môi trƣờng của chủ dự án 
5.1. Giai đoạn thi công xây dựng, lắp đặt máy móc 
- Giám sát môi trường không khí  
 + Vị trí quan trắc: Đầu khu vực thi công xây dựng; giữa khu vực thi công 

xây dựng; cuối khu vực thi công xây dựng. 
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+ Thông số quan trắc: Tiếng ồn, bụi lơ lửng, SO2, CO, NO2. 
+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT. 
+ Tần suất: 1 lần trong giai đoạn thi công, lắp đặt máy móc thiết bị.  
- Giám sát môi trường n 
ước 
+ Vị trí quan trắc: Điểm xả cuối cùng ra môi trường tiếp nhận. 
+ Thông số quan trắc: Nước thải sinh hoạt của công nhân: pH, BOD5, 

TSS, amoni, PO4
3-, S2-, NO3

-, dầu mỡ động thực vật, Coliform. 
+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT, mức B, Cmax với K=1,2. 
+ Tần suất: 1 lần trong giai đoạn thi công, lắp đặt máy móc thiết bị. 
5.2. Giai đoạn hoạt động 
- Giám sát khí thải 
+ Vị trí quan trắc: 4 điểm tại 4 Ống phóng không hệ thống lọc bụi và khí 

thải; 4  điểm tại 4 ống phóng không hệ thống xử lý hơi khí thải của 4 dây chuyền 
sản xuất. 

+ Thông số quan trắc: Bụi tổng, bụi Silic, và khí ô nhiễm CO, SO2, NOx, 
Styrene, Axeton. 

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, mức B, Cmax với 
Kp=0,9, Kv=1 và QCVN 20:2009/BTNMT. 

+ Tần suất: 3 tháng/lần.  
6. Các điều kiện có liên quan đến môi trƣờng 
- Phối hợp với UBND phường Phú Thứ niêm yết công khai Quyết định 

phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật. 
- Lập và gửi Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải đến 

Sở Tài nguyên và Môi trường trước khi bắt đầu vận hành thử nghiệm ít nhất 20 
ngày làm việc. 

- Lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi 
trường trước khi hết hạn thời gian vận hành thử nghiệm 30 ngày trong trường hợp 
các công trình bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật./. 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HẢI DƯƠNG 

 

Số: 2279/GPMT-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Hải Dương, ngày 23 tháng 6 năm 2025 

 

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định 

số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường; 

Xét đề nghị của Công ty cổ phần Phú Sơn về việc đề nghị cấp lại Giấy 

phép môi trường Dự án "Nhà máy sản xuất vật liệu tổng hợp tại CCN Phú Thứ, 

phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn" tại Văn bản số 01/CV-CT ngày 10 tháng 6 

năm 2025 và hồ sơ kèm theo; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 

697/TTr-SNNMT ngày 20 tháng 6 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp phép cho Công ty cổ phần Phú Sơn, địa chỉ tại Cụm công 

nghiệp Phú Thứ,  phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương được thực 

hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Cơ sở Nhà máy sản xuất vật liệu tổng 

hợp tại Cụm công nghiệp Phú Thứ, phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải 

Dương với các nội dung như sau: 

1. Thông tin chung của dự án 

1.1. Tên dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất vật liệu tổng hợp. 

1.2. Địa điểm hoạt động: Cụm công nghiệp Phú Thứ, phường Phú Thứ, 
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thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. 

1.3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số 

0800304416 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải 

Dương cấp, đăng ký lần đầu ngày 10 tháng 11 năm 2005, đăng ký thay đổi lần 

thứ 8 ngày 23 tháng 05 năm 2024.  

- Quyết định chủ trương đầu tư số 2032/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của  

UBND tỉnh Dương  chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu 

tư thực hiện Dự án nhà máy sản xuất vật liệu tổng hợp (điều chỉnh lần thứ 2).  

1.4. Mã số thuế: 0800304416. 

1.5. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Sản xuất vật liệu tổng hợp PVC. 

1.6. Phạm vi, quy mô, công suất của cơ sở 

- Phạm vi: Diện tích thực hiện 50.903m2. 

- Quy mô: Dự án có tiêu chí như dự án nhóm B (phân loại theo tiêu chí 

quy định của pháp luật về đầu tư công) và thuộc Dự án đầu tư nhóm III theo quy 

định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-

CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ). 

- Công suất: Sản xuất tấm PVC hỗn hợp công suất 1.200.000 m2/năm. 

- Quy trình công nghệ sản xuất của các dây chuyền sản xuất được xem xét 

cấp phép tại giấy phép môi trường này: 

+ Quy trình sản xuất tấm PVC hỗn hợp: Nguyên liệu (Bột màu TiO2; đá 

thạch anh; cát thạch anh; chất kết dính polime, phụ gia liên kết)  Silo chứa, 

thùng chứa  Cân định lượng  Hệ thống băng tải  Hệ thống máy trộn  

Máy rải liệu vào khuôn  Rung ép chân không  Làm cứng bằng gia nhiệt 

(85-900C; thời gian 40-45phút)  Làm nguội tự nhiên  Định cỡ và cắt bavia 

 Mài bóng  Kiểm tra  Nhập kho  Xuất xưởng. 

2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường 

kèm theo 

2.1. Được phép xả nước thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ 

môi trường quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Giấy phép môi trường này. 

2.2. Được phép xả khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ 

môi trường đối với thu gom và xử lý khí thải quy định tại Phụ lục II ban hành 

kèm theo Giấy phép môi trường này. 

2.2. Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu 

về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Giấy phép môi 

trường này. 

2.3. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Giấy phép môi trường này. 



3 

2.4. Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục V ban hành 

kèm theo Giấy phép môi trường này. 

 

Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty cổ phần Phú Sơn 

1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường. 

2. Công ty cổ phần Phú Sơn có trách nhiệm. 

2.1. Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành 

các công trình bảo vệ môi trường tương ứng. 

2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải 

bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp 

giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất 

thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô 

nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép môi trường 

này và phải dừng ngay việc xả nước thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực 

hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật. 

2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy 

phép môi trường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

2.4. Báo cáo kịp thời về UBND tỉnh Hải Dương, Sở Nông nghiệp và Môi 

trường nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác 

dẫn đến ô nhiễm môi trường. 

2.5. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định 

tại Giấy phép môi trường này, phải kịp thời báo cáo đến UBND tỉnh Hải Dương. 

 

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép: 10 năm, kể từ ngày ký ban hành. 

Giấy phép môi trường số 2837/GPMT-UBND ngày 25/10/2022 của 

UBND tỉnh hết liệu lực kể từ ngày Giấy phép môi trường này có hiệu lực. 

 

Điều 4. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân 

thị xã Kinh Môn tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu bảo 

vệ môi trường đối với dự án được cấp phép theo quy định của pháp luật./. 

 
Nơi nhận: 
- Công ty cổ phần Phú Sơn; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);  

- Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- UBND thị xã Kinh Môn; 

- UBND Phường Phú thứ; 

- Trung tâm CNTT&HN-Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTN, Thành (5b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lưu Văn Bản 



 

Phụ lục I 

NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC VÀ YÊU CẦU 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI  

(Kèm theo Giấy phép môi trường số  2279/GPMT-UBND  

 ngày 23 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương) 

 

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI 

 1. Nguồn phát sinh nước thải 

 - Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt từ khu vực văn phòng. 

- Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt khu vực công nhân 2 (khu vực nhà 

xưởng số 6). 

- Nguồn số 03: Nước thải sinh hoạt khu vực công nhân 3 (khu vực gần 

cổng bảo vệ số 2). 

- Nguồn số 04: Nước thải sinh hoạt từ khu vực nhà ăn và khu vực nước 

thải công nhân 1. 

- Nguồn số 05: Nước thải sinh hoạt khu vực nhà trưng bày và văn phòng 

làm việc. 

- Nguồn số 06: Nước thải xả cặn của hệ thống của 05 hệ thống xử lý bụi, 

khí thải.  

- Nguồn số 07: Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình định cỡ, cắt, mài, 

đánh bóng. 

- Nguồn số 08: Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình gia công chế tác 

sản phẩm. 

- Nguồn số 09: Nước thải từ phòng thí nghiệm (phát sinh trong quá trình 

mài mẫu). 

- Nguồn số 10: Nước thải từ bãi chứa chất thải công nghiệp thông thường 

1.000m2. 

2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận 

nước thải, vị trí xả thải 

Dòng nước thải: 01 dòng nước thải sau hệ thống xử lý nước thải công suất 

50m3/ngày đêm. 

2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải: Mương tưới tiêu nội đồng tại phường Phú 

Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. 

2.2. Vị trí xả nước thải 

- Vị trí xả nước thải: Mương tưới tiêu nội đồng tại phường Phú Thứ, thị 

xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. 

- Tọa độ xả thải (Theo hệ tọa độ VN 2.000, kinh tuyến trục 105030’, múi 
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chiếu 30): X(m): 2325114; Y(m): 609583 (được UBND phường Phú Thứ đồng 

thuận tại Công văn số 117 ngày 20/6/2025). 

2.3. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 50 m3/ngày đêm. 

2.4. Phương thức xả nước thải  

Nước thải sinh hoạt sau xử lý theo đường ống  PE D200 dài 180m bơm 

cưỡng bức ra mương tưới tiêu nội đồng. 

2.5. Chế độ xả nước thải: Xả thải liên tục (24/24h). 

 2.6. Chất lượng nước thải trước khi xả vào môi trường phải đảm bảo đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột B, giá trị Cmax với hệ số K = 1,2), cụ 

thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn 

vị 

Giá trị 

giới hạn 

cho phép 

Tần suất  

quan trắc  

định kỳ 

Quan trắc        

tự động,        

liên tục 

1 pH - 5 - 9 

Không thuộc  

đối tượng  

Không thuộc  

đối tượng  

2 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 120 

3 Tổng chất rắn hòa tan (TDS) mg/l 1200 

4 Amoni (tính theo N) mg/l 12 

5 BOD5 (200C) mg/l 60 

6 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4,8 

7 Nitrat (NO3
-) (tính theo N) mg/l 60 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 24 

9 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 12 

10 Phosphat (PO4
3-) (tính theo P) mg/l 12 

11 Tổng Coliforms 
MPN/ 

100ml 
6000 

Ghi chú: Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2032, giá trị giới hạn cho phép của 

các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi xả thải ra môi trường phải 

đáp ứng quy định tại QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải sinh hoạt. 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ 

NƯỚC THẢI 

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết 

bị quan trắc nước thải tự động, liên tục 

1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa 

về hệ thống xử lý nước thải 
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a) Mạng lưới thu gom nước thải sinh hoạt 

- Tuyến 1: Nước thải sinh hoạt khu vực văn phòng được thu gom, xử lý sơ 

bộ qua bể phốt sau đó đưa về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 50m3/ngày đêm 

bằng đường ống PE đường kính D60, chiều dài 256m. 

 - Tuyến 2: Nước thải sinh hoạt khu vực công nhân 2 (khu vực nhà xưởng 

số 6) sau khi được xử lý sơ bộ ở bể phốt sau đó bơm về hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt 50m3/ngày đêm bằng đường ống PE đường kính D27, chiều dài 163m. 

- Tuyến 3: Nước thải sinh hoạt khu vực công nhân 3 (khu vực gần cổng 

bảo vệ số 2) sau khi được xử lý sơ bộ ở bể phốt sau đó bơm về hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt 50m3/ngày đêm bằng đường ống PE đường kính D27, chiều 

dài 50m. 

 - Tuyến 4: Nước thải sinh hoạt từ khu vực nhà ăn và khu vực nước thải 

công nhân 1 sau khi được xử lý sơ bộ ở bể phốt sau đó bơm về hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt 50m3/ngày đêm bằng đường ống PE đường kính D27, chiều 

dài là 225m.  

- Tuyến 5: Nước thải sinh hoạt khu vực nhà trưng bày và văn phòng làm 

việc sau khi được xử lý sơ bộ ở bể phốt sau đó bơm về hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt 50m3/ngày đêm bằng đường ống PE đường kính D27, chiều dài 225m. 

- Công trình thoát nước thải: Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải 

50m3/ngày đêm được thu gom thải vào nguồn tiếp nhận (mương tưới tiêu nội 

đồng tại phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) bằng đường ống  

PE D200 dài 180m (hình thức bơm cưỡng bức). 

b) Mạng lưới thu gom nước thải sản xuất 

- Tuyến 6: Nước thải xả cặn của hệ thống của 05 hệ thống xử lý bụi, khí 

thải được thu gom về hệ thống xử lý nước thải sản xuất 800m3/mẻ bằng đường 

ống PE D60, với tổng chiều dài 587m. 

- Tuyến 07: Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình định cỡ, cắt, mài, 

đánh bóng được thu gom về hệ thống xử lý nước thải sản xuất 800m3/mẻ bằng 

máng bê tông, tổng chiều dài 61m. 

- Tuyến 08: Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình gia công chế tác sản 

phẩm được thu gom về  hố ga sau đó bơm về hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

800m3/mẻ bằng đường ống PE D60, chiều dài 100m. 

- Tuyến 09: Nước thải từ phòng thí nghiệm (phát sinh trong quá trình mài 

mẫu) được thu gom về hố ga sau đó bơm về hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

800m3/mẻ bằng đường ống PE D27, chiều dài 50m. 

- Tuyến 10: Nước thải từ bãi chứa chất thải công nghiệp thông thường 

1000m2 được thu gom về 01 hố thu (vật liệu BTCT, kích thước ɸ90, sâu 1m). 

Nước từ hố thu được bơm về hệ thống xử lý nước thải sản xuất 800m3/mẻ bằng 

đường ống PE D60, chiều dài 30m. 
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1.2. Công trình xử lý nước thải 

a) Công trình xử lý nước thải sinh hoạt 

- Bể phốt: có 5 bể, mỗi bể thể tích 20m3, kích thước mỗi bể 4,2m x 3,2m x 

1,5m. 

- 01 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: 

+ Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải sinh hoạt (sau xử lý sơ bộ qua 

bể phốt), Nước thải nhà ăn   Bể gom  Bể điều hòa  Bể thiếu khí  Bể 

hiếu khí  Bể lắng  Bể lọc  Bể khử trùng  Mương tưới tiêu nội đồng tại 

phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. 

+ Công suất thiết kế hệ thống: 50 m3/ngày đêm. 

+ Thông số kỹ thuật: Bể thu gom 5,4 m3 (3m x 1,2m x 1,5m); bể điều hòa 

23,85 m3 (3m x 5,3m x 1,5m); cụm bể hợp khối bằng composite tổng thể tích 

46,6m3 (đường kính 2,5m; dài 9,5m). 

+ Hóa chất sử dụng: Men vi sinh 140g/tuần; nước javen NaClO: 0,8mg/l, 

Ethanol: 14,5mg/l, NaOH: 40mg/l (hoặc các hóa chất khác tương đương đảm 

bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt yêu cầu và không phát sinh thêm chất ô 

nhiễm quy định tại Mục 2.6 Phần A của Phụ lục này). 

b) Công trình xử lý nước thải sản xuất 

- Tóm tắt quy trình xử lý: Nước thải sản xuất (phát sinh từ quá trình định 

cỡ, cắt, mài; đánh bóng; gia công chế tác sản phẩm; nước xả cặn từ 05 hệ thống 

xử lý bụi, khí thải; nước thải phòng thí nghiệm)  Máng thu gom (máng hở, có 

bổ sung PAC)  Bể thu hồi  Đường ống mạ kẽm (DN200, có bổ sung PAM) 

 Silo nước xử lý 1,2  Đường ống mạ kẽm (DN200)  Silo nước sạch 1,2  

Tuần hoàn lại cho hoạt động sản xuất (định cỡ, cắt, mài, đánh bóng, gia công 

chế tác sản phẩm). 

- Công suất thiết kế hệ thống: 800m3/mẻ. 

- Thông số kỹ thuật: Bể thu hồi 126m3 (6,0 m x 12m x 1,75m); silo nước xử 

lý 1, thể tích 450m3; silo nước xử lý 2, thể tích 450m3; silo nước sạch 1, thể tích 

350m3; silo nước sạch 2, thể tích 350m3; máng thu gom (vật liệu BTCT; kích 

thước 1m x 0,8m; dài 61m). 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: PAC 10%; PAM 2%. 

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục 

Không thuộc đối tượng phải lắp đặt, theo quy định tại Điều 97 Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại khoản 

46 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ). 

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

* Biện pháp phòng ngừa 

- Định kỳ nạo vét hệ thống đường rãnh thoát nước, hố ga để tăng khả năng 
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thoát nước và lắng loại bỏ các chất bẩn. 

- Kiểm soát quá trình vận hành, tuân thủ các yêu cầu và thông số kỹ thuật 

thiết kế. Ghi nhật ký vận hành hệ thống: Lưu lượng và nồng độ chất ô nhiễm, 

các chất độc, ảnh hưởng của nhiệt độ hàng ngày. 

- Trang bị các thiết bị dự phòng: 01bơm chìm nước thải (lưu lượng Qmax = 

2 m3/h, Hmax = 4 m, công suất 0,15 kW); 01 máy thổi khí (công suất 1,15 

kW/380v/50Hz). 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động, bảo dưỡng định kỳ của các máy móc, 

tình trạng hoạt động của các bể xử lý để có biện pháp khắc phục kịp thời khi có 

sự cố. 

- Bố trí công nhân chịu trách nhiệm vận hành liên tục, đúng quy trình vận 

hành đã xây dựng; theo dõi, ghi chép vào sổ nhật ký vận hành, khi phát hiện sự 

cố báo cáo ngay với người chủ quản để đưa ra giải pháp khắc phục kịp thời.  

* Biện pháp khắc phục  

- Thông báo cho phụ trách kỹ thuật tại nhà máy hỗ trợ khắc phục sự cố. 

- Thông báo/thuê đơn vị xây lắp đến bảo dưỡng/khắc phục sự cố. 

- Xác định chất lượng nước thải đầu ra sau khi khắc phục sự cố, chỉ thải ra 

môi trường khi chất lượng đạt tiêu chuẩn. 

- Thay thế kịp thời các bộ phận bị hư hỏng. 

- Trường hợp vỡ đường ống dẫn nước thải: Ngắt bơm đẩy nước thải về hệ 

thống, dồn nước thải tạm về hố gom, đặt bơm hút hết lượng nước thải phát sinh 

về bể gom để xử lý, nhanh chóng nối lại ống bị vỡ và đưa vào vận hành bình 

thường.  

- Trường hợp phát hiện bơm chính trong các bể bị hỏng, dừng hoạt động: 

Sử dụng các bơm dự phòng để thay thế, đưa các bơm hỏng đi sửa chữa hoặc 

thay thế trong thời gian nhanh nhất. 

- Khi phát hiện chỉ tiêu nào đó trong mẫu nước thải đầu ra vượt giới hạn 

cho phép, Công ty sẽ khóa van xả nước thải. Căn cứ vào thông số vượt tiêu 

chuẩn Công ty sẽ bơm toàn bộ nước thải sau xử lý ở bể cuối cùng về các bể điều 

hòa để xử lý lại. 

- Khi hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố, nước thải thải ra tiếp tục được 

lưu trữ trong ngăn điều hòa và các ngăn khác trong hệ thống XLNT cho đến khi 

đầy thì phải dừng sản xuất đảm bảo khắc phục trước khi đi vào vận hành trở lại. 

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

Công trình xử lý nước thải không phải vận hành thử nghiệm theo quy định 

tại điểm h khoản 1 điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, 

được sửa đổi tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính phủ. 
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3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

3.1. Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án bảo đảm 

đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của các chất ô nhiễm tại phần A 

Phụ lục này trước khi xả thải ra ngoài môi trường. 

3.2. Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với nguồn nước: Nước thải xử lý 

đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải sinh hoạt (cột B, giá trị Cmax với hệ số K = 1,2), trước khi xả thải vào nguồn 

tiếp nhận. 

3.3. Trong quá trình xả thải vào nguồn tiếp nhận (Mương tưới tiêu nội 

đồng tại phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) nếu có sự cố bất 

thường ảnh hưởng xấu tới chất lượng nước tiếp nhận, Công ty phải báo cáo kịp 

thời về UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

3.4. Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận 

hành hệ thống xử lý nước thải của nhà máy. Trong quá trình vận hành thử 

nghiệm, Công ty có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 

7 và 8 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

3.5. Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận 

hành hiệu quả các hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước thải của Công ty. 

3.6. Trong trường hợp công suất, công nghệ của trạm xử lý nước thải tập 

trung không đáp ứng yêu cầu về lưu lượng, thành phần, tính chất nước thải phát 

sinh, Công ty có trách nhiệm cải tạo, nâng công suất của hệ thống xử lý nước thải 

và hoàn thiện các thủ tục về môi trường theo quy định. 

3.7. Công ty cổ phần Phú Sơn chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả nước thải 

không đảm bảo các yêu cầu của Giấy phép này ra môi trường. 



 

Phụ lục II 

NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI VÀ YÊU CẦU  

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI 

 (Kèm theo Giấy phép môi trường số 2279/GPMT-UBND  

ngày 23 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương) 

 

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI 

1. Nguồn phát sinh bụi, khí thải 

08 nguồn phát sinh khí thải được thu gom, xử lý bằng 05 hệ thống xử lý bụi, 

khí thải tương ứng. 

 - Nguồn số 1: Khu cấp liệu và trộn liệu dây chuyền 1. 

- Nguồn số 2: Khu vực rải liệu và ép tấm dây chuyền 1.  

- Nguồn số 3: Khu cấp liệu và trộn liệu dây chuyền 2. 

- Nguồn số 4: Khu vực rải liệu và ép tấm dây chuyền 2. 

- Nguồn số 5: Khu cấp liệu và trộn liệu dây chuyền 3. 

- Nguồn số 6: Khu vực rải liệu và ép tấm dây chuyền 3. 

- Nguồn số 7: Khu cấp liệu và trộn liệu dây chuyền 4. 

- Nguồn số 8: Khu vực rải liệu và ép tấm dây chuyền 4. 

2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải: 05 dòng. 

- Dòng số 01 (từ nguồn số 01): Ống thoát khí thải sau hệ thống xử lý bụi, 

khí thải khu vực cấp liệu và công đoạn trộn liệu dây chuyền 1. 

- Dòng số 02 (từ nguồn số 02): Ống thoát khí thải sau hệ thống xử lý bụi, 

khí thải khu vực rải liệu và công đoạn ép tấm dây chuyền 1. 

- Dòng số 03 (từ nguồn số 03): Ống thoát khí thải sau hệ thống xử lý bụi, 

khí thải khu vực cấp liệu và công đoạn trộn liệu dây chuyền 2. 

- Dòng số 04 (từ nguồn số 04): Ống thoát khí thải sau hệ thống xử lý bụi, 

khí thải khu vực rải liệu và công đoạn ép tấm dây chuyền 2. 

- Dòng số 05 (từ nguồn số 05, 06, 07, 08): Ống thoát khí thải sau hệ thống 

xử lý bụi, khí thải của dây chuyền 3+4. 

- Tọa độ vị trí xả thải (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105º30’, 

múi chiếu 3º):  

TT Vị trí xả khí thải 
Ký 

hiệu 

Tọa độ  Hệ VN2000, kinh 

tuyến trục 105030’, múi 

chiếu 30 

X(m) Y(m) 

1. 

Ống thoát khí thải sau hệ thống xử lý 

bụi, khí thải khu vực cấp liệu và trộn 

liệu dây chuyền 1 

OK1 2325051 609995 

2. 
Ống thoát khí thải sau hệ thống xử lý 

bụi, khí thải khu vực rải liệu và ép tấm 
OK2 2324997 609999 
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dây chuyền 1 

3. 

Ống thoát khí thải sau hệ thống xử lý 

bụi, khí thải khu vực cấp liệu và trộn 

liệu dây chuyền 2 

OK3 2324898 610044 

4. 

Ống thoát khí thải sau hệ thống xử lý 

bụi, khí thải khu vực rải liệu và ép tấm 

dây chuyền 2 

OK4 2324831 609997 

5. 
Ống thoát khí thải sau hệ thống xử lý 

bụi, khí thải của dây chuyền 3 + 4 
OK5 2325115 609793 

- Tổng lưu lượng xả thải tối đa: 285.000 m³/h. 

-  Phương thức xả khí thải: Xả thải trực tiếp 24h/24h. 

3. Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải đảm 

bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (QCVN19:2009/BTNMT 

mức B với Kp = 0,9; Kv = 1) và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ (QCVN20:2009/BTNMT), cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị 

Giá trị giới hạn cho phép 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

mức B với Kp = 

0,9; Kv = 0,1 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

1 Lưu lượng m3/h - - 

2 Bụi mg/Nm3 180 - 

3 Bụi chứa silic mg/Nm3 45 - 

4 Styren mg/Nm3 - 100 

Ghi chú: Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2032, giá trị giới hạn cho phép của 

các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp khi xả thải ra môi trường 

không khí phải đáp ứng quy định tại QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp (ban hành kèm theo Thông tư số 

45/2024/TT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường). 

* Thực hiện quan trắc: Quan trắc định kỳ đối với các dòng thải 1,3,5, với 

tần suất: 03 tháng/lần, đối với các thông số lưu lượng, bụi, bụi chứa silic; 06 

tháng/lần đối với thông số Styren. 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ 

THẢI 

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải 

1.1. Mạng lưới thu gom bụi và khí thải từ các nguồn phát sinh bụi và khí 

thải để đưa về hệ thống xử lý bụi, khí thải 

- Nguồn số 1 (Khu cấp liệu và trộn liệu dây chuyền 1): Bụi, khí thải phát 

sinh từ công đoạn cấp liệu, trộn liệu được thu gom về hệ thống xử lý (công suất 

70.000 m3/h) bằng đường ống kẽm, đường kính từ ɸ 150÷950mm, với tổng 
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chiều dài khoảng 107 m. 

- Nguồn số 2 (Khu vực rải liệu và ép tấm dây chuyền 1): Bụi, khí thải phát 

sinh từ công đoạn rải liệu, ép tấm được thu gom về hệ thống xử lý (công suất 30.000 

m3/h) bằng đường ống kẽm ɸ 150÷1.000mm,  với tổng chiều dài khoảng 75m. 

- Nguồn số 3 (Khu cấp liệu và trộn liệu dây chuyền 2): Bụi, khí thải phát 

sinh từ công đoạn cấp liệu, trộn liệu được thu gom về hệ thống xử lý (công suất 

50.000m3/h) bằng đường ống kẽm, đường kính từ ɸ 100÷9.500mm, với chiều 

dài khoảng 142m. 

- Nguồn số 4 (Khu vực rải liệu và ép tấm dây chuyền 2): Bụi, khí thải phát 

sinh từ công đoạn rải liệu, ép tấm được thu gom về hệ thống xử lý (công suất 

30.000 m3/h) bằng đường ống kẽm ɸ 100÷950mm, với tổng chiều dài khoảng 

164,5m. 

- Nguồn số 5,6,7,8 (Khu cấp liệu và trộn liệu dây chuyền 3; Khu vực rải 

liệu và ép tấm dây chuyền 3; Khu cấp liệu và trộn liệu dây chuyền 4; Khu vực 

rải liệu và ép tấm dây chuyền 4): Bụi, khí thải phát sinh từ các nguồn được thu 

gom thu gom về hệ thống xử lý (công suất 100.000 m3/h) bằng đường ống kẽm 

ɸ 100÷1.200mm,  với tổng chiều dài khoảng 287m. 

1.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải 

1.2.1. Công trình xử lý bụi, khí thải công đoạn cấp liệu và công đoạn trộn 

liệu dây chuyền 1 (Dòng số 1) 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi, khí thải (công đoạn cấp liệu, trộn 

liệu) Chụp hút  Lọc bụi túi vải  Quạt hút  Tháp hấp thụ kết hợp hấp 

phụ  ống thải ra ngoài môi trường. 

- Công suất thiết kế: 70.000 m3/h. 

- Thông số kỹ thuật: Thiết bị lọc bụi túi vải (Q = 70.000 m3/h; túi lọc vải 

PE500 chịu dầu, chịu nước, số lượng 330 túi; kích thuốc túi: LxWxH= 6,63 x 

2,71 x 7,0 m; vật liệu thiết bị: thép SS400); tháp hấp thụ kết hợp phụ khí (Q = 

70.000 m3/h; kích thước: DxH= 2,5 x 5,08m; vật liệu: Thép SS400); quạt hút (Q 

= 70.000m3/h, P= 75 kW, 3Phase, 50Hz); bơm tuần hoàn tháp hấp thụ (Q= 30 

m3/h; Áp suất: 37-19mH2O); bể chứa nước tuần hoàn (Tích hợp trong tháp xử lý, 

V=6m3); ống thoát khí thải sau xử lý (D= Ø1.100mm; vật liệu: Thép SS400; 

chiều dài 8,8m (đoạn 1 cao 4m; đoạn 2 uốn ngang dài 4,8m)). 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: than hoạt tính, khối lượng 3.000kg. 

1.2.2. Công trình xử lý bụi, khí thải khu vực rải liệu và công đoạn ép tấm 

dây chuyền 1 (Dòng số 2) 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải  Chụp hút  Đường ống dẫn 

khí  Quạt hút  Tháp hấp thụ kết hợp hấp phụ  Ống thải ra ngoài môi 

trường 

- Công suất thiết kế: 30.000 m3/h. 
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- Thông số kỹ thuật: Tháp hấp phụ, kết hợp hấp phụ khí (Q = 30.000 m3/h; 

DxH= 2,5 x 5,08m; vật liệu: Thép SS400); quạt hút (Q = 30.000m3/h, P= 55 kW, 

3Phase, 50Hz); bơm tuần hoàn tháp hấp thụ (Q= 30 m3/h; Áp suất: 37-

19mH2O); bể chứa nước tuần hoàn (tích hợp trong tháp xử lý, V=6m3); ống dẫn 

khí thải sau xử lý (D= 1.300mm; vật liệu: Thép SS400; chiều cao 4,5m). 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: than hoạt tính, khối lượng 3.000kg. 

1.2.3. Công trình xử lý bụi, khí thải công đoạn cấp liệu và công đoạn trộn 

liệu dây chuyền 2 (Dòng số 3) 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi, khí thải (công đoạn cấp liệu, trộn 

liệu) Chụp hút  Lọc bụi túi vải  Quạt hút  Tháp hấp thụ kết hợp hấp 

phụ  ống thải ra ngoài môi trường. 

- Công suất thiết kế: 50.000 m3/h. 

- Thông số kỹ thuật: Thiết bị lọc bụi túi vải (Q = 50.000 m3/h; túi lọc vải 

PE500 chịu dầu, chịu nước; số lượng 290 túi; LxWxH= 6,63 x 2,71 x 7,0 m; vật 

liệu: Thép SS400); tháp hấp phụ khí (Q = 70.000 m3/h; DxH= 2.5 x 5.08m; vật 

liệu: Thép SS400); quạt hút (Q = 50.000m3/h, P= 75 kW, 3Phase, 50Hz); bơm 

tuần hoàn tháp hấp thụ (Q= 30 m3/h; Áp suất: 37-19mH2O); bể chứa nước tuần 

hoàn (tích hợp trong tháp xử lý, V=6m3); ống dẫn khí thải sau xử lý (D= 

Ø1.000mm, vật liệu: Thép SS400, chiều cao 7,5 m). 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: than hoạt tính, khối lượng 3.000kg. 

1.2.4. Công trình xử lý bụi, khí thải khu vực rải liệu và công đoạn ép tấm 

dây chuyền 2 (Dòng số 4) 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải  Chụp hút  Đường ống dẫn 

khí  Quạt hút  Tháp hấp thụ kết hợp hấp phụ  Ống thải ra ngoài môi 

trường. 

- Công suất thiết kế: 35.000 m3/h. 

- Thông số kỹ thuật: Tháp hấp phụ khí (Q = 35.000 m3/h; DxH= 2,5 x 

5,08m; vật liệu: Thép SS400); quạt hút (Q = 35.000m3/h, P= 55 kW, 3Phase, 

50Hz); bơm tuần hoàn tháp hấp thụ (Q= 30 m3/h; Áp suất: 37-19mH2O); bể 

chứa nước tuần hoàn (tích hợp trong tháp xử lý, V=6m3); ống dẫn khí thải sau 

xử lý (D= 1.300mm; vật liệu: Thép SS400; chiều cao 4,5m). 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: than hoạt tính, khối lượng 3.000kg. 

1.2.5. Công trình xử lý bụi, khí thải dây chuyền 3,4 (Dòng số 5) 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi, khí thải  Chụp hút  Lọc bụi túi 

vải  Quạt hút  Tháp hấp thụ kết hợp hấp phụ  Ống thải ra ngoài môi 

trường. 

- Công suất thiết kế: 100.000 m3/h. 

- Thông số kỹ thuật: Thiết bị lọc bụi túi vải (Q = 50.000 m3/h; túi lọc vải 

PE500 chịu dầu, chịu nước; số lượng 290 túi; LxWxH= 6,63 x 2,71 x 7,0 m; vật 
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liệu: Thép SS400); tháp hấp phụ khí (Q = 100.000 m3/h; DxH= 3,2 x 8,5m; vật 

liệu: Inox 304); quạt hút (Q = 100.000m3/h, P= 110 kW, 3Phase, 50Hz); bơm 

tuần hoàn tháp hấp thụ (Q= 30 m3/h; Áp suất: 40mH2O); bể chứa nước tuần 

hoàn (tích hợp trong tháp xử lý, V=6m3); ống dẫn khí thải sau xử lý (D= 

1.200mm; vật liệu: Inox 304; chiều cao 4,5m). 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: than hoạt tính, khối lượng 3.000kg. 

1.3. Biện pháp, công trình, phòng ngừa ứng phó sự cố 

* Biện pháp phòng ngừa: 

- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống đường ống, bơm, quạt hút của hệ 

thống xử lý bụi, khí thải. 

- Vận hành đúng quy trình kỹ thuật theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

- Đào tạo, huấn luyện công nhân vận hành hệ thống để nắm rõ quy trình 

vận hành, các sự cố có thể xảy ra trong quá trình vận hành. 

- Dự trữ các thiết bị có nguy cơ hỏng cao.  

- Nhân viên vận hành hệ thống phải thường xuyên theo dõi hoạt động của 

thiết bị, kịp thời báo cáo khi hư hỏng. 

- Định kỳ 6 tháng/lần tiến hành thay thế than hoạt tính của hệ thống xử 

lý khí thải, với khối lượng than mỗi lần thay 3.000 kg/mỗi hệ thống hoặc khi 

cần thiết. 

- Định kỳ 20 ngày/lần tiến hành thay thế nước của hệ thống xử lý khí thải. 

* Biện pháp khắc phục sự cố: 

- Công nhân vận hành hệ thống ngắt cầu dao để các thiết bị sử dụng điện 

như máy bơm, quạt hút dừng hoạt động. 

- Dừng hoạt động sản xuất tại khu vực bị hư hỏng thiết bị xử lý khí cho 

đến khi thiết bị hoạt động bình thường. 

- Thông báo cho phụ trách xưởng, tổ cơ điện hỗ trợ khắc phục sự cố. 

- Thay thế các chi tiết, phụ tùng bị hỏng hóc (trường hợp hỏng hóc nhẹ). 

- Thông báo/thuê đơn vị xây lắp đến bảo dưỡng/khắc phục sự cố (trường 

hợp hỏng hóc nặng). 

- Xác định chất lượng bụi, khí thải đầu ra sau khi khắc phục sự cố. Chỉ 

thải ra môi trường khi chất lượng bụi, khí thải đạt tiêu chuẩn. 

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm  

2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm 

Thời gian vận hành thử nghiệm không quá 06 tháng kể từ ngày cấp giấy 

phép môi trường. 

2.2. Công trình, thiết bị vận hành thử nghiệm 
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- Hệ thống xử lý bụi, khí thải của dây chuyền 3+4, công suất 100.000 

m3/h. 

2.2.1. Vị trí lấy mẫu: Ống thải của hệ thống xử lý bụi, khí thải của dây 

chuyền 3+4, công suất 100.000 m3/h. 

2.2.2. Chất ô nhiễm chính và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: 

Theo nội dung được cấp phép tại Phần A phụ lục này. 

2.3. Tần suất lấy mẫu: Thực hiện quan trắc trong quá trình vận hành thử 

nghiệm hệ thống xử lý khí thải theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 07/2025/TT-

BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường), cụ thể 

như sau: ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận hành ổn 

định của công trình xử lý chất thải. 

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

3.1. Thu gom, xử lý bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của dự án bảo 

đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Mục 3 

Phần A Phụ lục này trước khi xả thải ra ngoài môi trường. 

3.2. Hoàn thành xây lắp hệ thống thu gom, xử lý khí bụi, khí thải của dây 

chuyền 3+4 trước khi vận hành 2 dây chuyền 3 và 4. 

3.3. Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận 

hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải.  

3.4. Thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm cho công trình xử lý khí 

thải của dự án cho Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ít nhất 20 ngày kể từ 

ngày vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải để theo dõi, giám sát. 

3.5. Trong quá trình vận hành thử nghiệm, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ 

trách nhiệm các nội dung quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều 31 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại 

khoản 13 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ).  

3.6. Tổng hợp, đánh giá số liệu quan trắc chất thải, phân định chất thải và 

lập báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải, gửi Sở Nông 

nghiệp và Môi trường trước thời điểm kết thúc vận hành thử nghiệm 20 ngày. 

3.7. Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để vận hành thường 

xuyên, hiệu quả các hệ thống, công trình thu gom, xử lý khí thải. 

3.7. Công ty cổ phần Phú Sơn chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả bụi, khí 

thải không đảm bảo các yêu cầu tại Giấy phép môi trường này ra môi trường. 

 

 

 



 

Phụ lục III 

ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG  

VÀ CÁC YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số 2279/GPMT-UBND  

ngày 23 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương) 

 

A. NỘI DUNG CẤP GIẤY PHÉP VỀ TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 1: Khu vực xưởng sản xuất dây chuyền 1, 3, 4. 

- Nguồn số 2: Khu vực sản xuất dây chuyền 2. 

- Nguồn số 3: Khu vực hệ thống xử lý bụi, khí thải khu vực cấp liệu và 

trộn liệu dây chuyền 1. 

- Nguồn số 4: Khu vực hệ thống xử lý bụi, khí thải khu vực ép tấm dây 

chuyền 1. 

- Nguồn số 5: Khu vực hệ thống xử lý bụi, khí thải khu vực cấp liệu và 

trộn liệu dây chuyền 2. 

- Nguồn số 6: Khu vực hệ thống xử lý bụi, khí thải khu vực ép tấm dây 

chuyền 2. 

- Nguồn số 7: Khu vực hệ thống xử lý bụi, khí thải của dây chuyền 3 + 4, 

- Nguồn số 8: Khu vực hệ thống xử lý nước thải, 

- Nguồn số 9: Khu vực trạm bơm và máy phát điện. 

2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Tọa độ vị trí (theo hệ toạ độ VN2000, kinh tuyến trục 105°30’, múi chiếu 3°): 

STT Nguồn 

Tọa độ  Hệ VN 2000, kinh tuyến 

trục 105o30’, múi chiếu 3o 

X(m) Y(m) 

1 
Nguồn số 1: Khu vực xưởng sản xuất 

dây chuyền 1, 3, 4 
2325187 609753 

2 
Nguồn số 2: khu vực sản xuất dây 

chuyền 2 
2325010 609866 

3 

Nguồn số 3: Khu vực hệ thống xử lý 

bụi, khí thải khu vực cấp liệu và trộn 

liệu dây chuyền 1 

2325051 609995 

4 

Nguồn số 4: Khu vực hệ thống xử lý 

bụi, khí thải khu vực ép tấm dây 

chuyền 1 

2324997 609999 

5 

Nguồn số 5: Khu vực hệ thống xử lý 

bụi, khí thải khu vực cấp liệu và trộn 

liệu dây chuyền 2 

2324898 610044 
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Nguồn số 6: Khu vực hệ thống xử lý 

bụi, khí thải khu vực ép tấm dây 

chuyền 2 

2324831 609997 

7 
Nguồn số 7: khu vực hệ thống xử lý 

bụi, khí thải của dây chuyền 3 + 4 
2325115 609793 

8 
Nguồn số 8: Khu vực hệ thống xử lý 

nước thải 
2325049 609691 

9 
Nguồn số 9: Khu vực trạm bơm và 

máy phát điện 
2325133 609690 

3. Tiếng ồn, độ rung  

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN 26:2010/BTNMT; Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về độ rung QCVN 27:2010/BTNMT, cụ thể như sau: 

3.1. Tiếng ồn 

TT 

Thời gian áp dụng  

trong ngày và mức 

ồn cho phép, dBA 
Tần suất 

 quan trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6-21 giờ  Từ 21-6 giờ 

1 70 55 Không thực hiện Khu vực thông thường 

3.2. Độ rung 

TT 

Thời gian áp dụng  

trong ngày và mức 

gia tốc rung cho phép, dB 
Tần suất  

quan trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ 

1 70 60 Không thực hiện Khu vực thông thường 

Ghi chú: Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027, giá trị giới hạn cho phép 

tiếng ồn, độ rung phải đáp ứng quy định tại QCVN 26:2025/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc về tiếng ồn và QCVN 27:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc về độ rung (ban hành kèm theo Thông tư số 01/2025/TT-BNNMT 

ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về Ban hành 03 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh). 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ 

RUNG 

1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Sử dụng đệm chống ồn được lắp đặt ở chân của thiết bị, lò xo giảm xóc 

cho các thiết bị, máy móc có độ ồn lớn. 

- Kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt, kiểm tra độ ăn mòn của các 

chi tiết và cho dầu bôi trơn định kỳ. 

- Trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân: Quần áo bảo 



3 

hộ lao động, giày, mũ, găng tay, kính mắt, khẩu trang, bịt tai chống ồn. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng máy móc thiết bị. Định kỳ duy tu, 

bảo dưỡng với tần suất 06 tháng/lần 

2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

2.1. Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm 

nằm trong giới hạn cho phép quy định tại Phần A Phụ lục này. 

2.2. Nâng cấp, thay thế các máy móc, thiết bị (khi xuống cấp) có phát sinh 

tiếng ồn, độ rung lớn bằng các máy móc, thiết bị hiện đại để giảm thiểu tiếng ồn, 

độ rung đến môi trường xung quanh, đảm bảo đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật 

môi trường quy định. 

2.3. Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn máy móc, thiết bị để hạn chế phát 

sinh tiếng ồn, độ rung. 

 



 

Phụ lục IV 

YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, PHÒNG NGỪA  

VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số 2279/GPMT-UBND  

ngày 23 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương) 

 
A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI 

1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 

1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên 

TT Tên CTNH 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

(kg/năm) 
Mã CTNH 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 15 16 01 06 

2 Hộp mực in thải Rắn 5 08 02 04 

3 Pin, ắc quy thải Rắn 10 19 06 01 

4 
Dầu động cơ, hộp số, bôi trơn 

tổng hợp thải 
Lỏng 240 17 02 03 

5 Bao bì kim loại thải  Rắn 480 18 01 02 

6 Bao bì nhựa cứng thải Rắn 188 18 01 03 

7 

Giẻ lau, vải bảo vệ dính nhiễm 

thành phần nguy hại (dầu, 

mỡ…) 

Rắn 1.000 18 02 01 

8 Than hoạt tính Rắn 60.000 19 01 07 

 Tổng  61.928  

 1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

STT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

(kg/năm) 

Mã chất 

thải 

Ký hiệu 

phân loại 

1 

Nguyên liệu rơi vãi, hỏng 

hết hạn sử dụng trong quá 

trình vận chuyển, sản 

xuất. 

Rắn 429 19 03 03 TT-R 

2 
Sản phẩm hỏng thải bỏ, 

đầu Bavia 
Rắn 2.793.750 06 02 07 TT 

3 
Bùn thải từ hệ thống xử lý 

nước thải tuần hoàn 
Rắn 12.351.450 06 02 10 TT 

4 
Bùn thải, bã lọc từ quá 

trình xử lý khí thải 
Rắn/bùn 850 06 02 05 TT 

5 

Bao bì rách, hỏng phát 

sinh trong quá trình đóng 

bao 

Rắn 286 18 01 06 TT-R 

6 Bùn thải từ các bể tự hoại Bùn 200 12 06 13 TT 
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7 

Giẻ lau, vải bảo vệ, túi lọc 

bụi hỏng không dính 

nhiễm thành phần nguy 

hại 

Rắn 80 18 02 02 TT 

8 

Mực in thải (loại không 

có các thành phần nguy 

hại trong nguyên liệu sản 

xuất như mực in văn 

phòng, sách báo) 

Lỏng 2 08 02 06 TT 

9 

Hộp mực in thải (loại 

không có các thành phần 

nguy hại trong nguyên 

liệu sản xuất mực như 

mực in văn phòng, sách 

báo) 

Rắn 6 08 02 08 TT 

10 
Bùn thải từ bể phốt, từ vệ 

sinh cống thoát nước mưa 
Bùn 120 12 06 13 TT 

 Tổng   15.147.173   

1.3. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: Khoảng 

64,96  tấn/năm. 

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh 

hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 

2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

 2.1.1. Thiết bị lưu chứa 

 Trang bị các thùng chứa, mỗi thùng có dung tích 50-150 lít, làm bằng 

nhựa HDPE có nắp đậy kín. Trên mỗi thùng có kí hiệu cảnh báo nguy hiểm, 

hình ảnh và tên các loại chất thải nguy hại. 

2.1.2. Khu lưu chứa chất thải nguy hại 

Khu vực lưu chứa chất thải nguy hại: Cơ sở sử dụng contener 20 feet, 

có cửa ra vào kiểm soát, có cửa ra vào kiểm soát, nền cao, bố trí các thiết bị 

PCCC, vật liệu thấm hút, phía ngoài có biển cảnh báo chất thải nguy hại theo 

đúng quy định.   

Chất thải nguy hại phải được phân định, phân loại, lưu chứa, thu gom, lưu 

giữ, chuyển giao theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 83 Luật Bảo vệ môi 

trường, Điều 71 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

(được sửa đổi tại khoản 30 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính phủ). 

 2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông 

thường 

- 01 container 20 feet có cửa ra vào kiểm soát, nền cao, bố trí các thiết bị 

PCCC, vật liệu thấm hút, phía ngoài có biển báo chất thải công nghiệp theo 



3 

đúng quy định.  

- 01 Bãi chứa sản phẩm hỏng thải bỏ, đầu Bavia, bùn thải từ hệ thống xử 

lý nước thải tuần hoàn với diện tích 1.000m2 (nền bê tông; bờ bao chống tràn 

cao 12-15 cm; hố thu nước ɸ 90 cm, sâu 1m). 

 Chất thải rắn công nghiệp thông thường phải được quản lý, phân loại, lưu 

giữ, chuyển giao theo quy định tại Điều 81 Luật Bảo vệ môi trường, Điều 66 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

 2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải sinh hoạt 

 Bố trí các thùng chứa bằng nhựa, có nắp đậy, dung tích 20-50 lít/thùng tại 

các vị trí phát sinh chất thải như nhà ăn, nhà văn phòng, xưởng sản xuất, xung 

quanh sân đường; cuối ngày tập kết tại cổng phụ phía Tây cơ sở. 

Chất thải rắn sinh hoạt phải được quản lý, phân loại, lưu giữ, chuyển giao 

theo quy định tại Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường, Điều 58 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

3. Hệ thống tự xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải: Không có. 

B. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

- Thực hiện phương án phòng chống, ứng phó với sự cố rò rỉ hóa chất, 

tràn dầu và các sự cố khác theo quy định của pháp luật.  

- Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó 

sự cố môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau 

sự cố môi trường theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 

Luật Bảo vệ môi trường. 

- Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, 

ứng phó sự cố môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và phù hợp với nội dung 

phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép môi trường này. Trường 

hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, tích hợp và phê duyệt 

cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 

124 Luật Bảo vệ môi trường thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo quy 

định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục V 

CÁC YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số 2279/GPMT-UBND  

ngày 23 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương) 

 

A. YÊU CẦU VỀ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG 

 Không thuộc đối tượng phải thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường. 

 B. YÊU CẦU VỀ BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

Không thuộc đối tượng phải thực hiện bồi hoàn đa dạng sinh học. 

C. YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

1. Trường hợp có thay đổi tên dự án đầu tư hoặc chủ dự án đầu tư thì Chủ 

dự án đầu tư có trách nhiệm tiếp tục thực hiện giấy phép môi trường và thông 

báo cho UBND tỉnh để được cấp đổi giấy phép. 

2. Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo các 

yêu cầu về vệ sinh môi trường và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo 

vệ môi trường.  

3. Giảm thiểu chất thải rắn phát sinh thông qua việc áp dụng các giải pháp 

tăng hiệu quả sản xuất. Nước thải được quản lý để giảm khai thác, tăng cường 

hiệu quả sử dụng tài nguyên nước, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. 

4. Tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn lao động, an toàn giao 

thông, an toàn hóa chất, phòng cháy chữa cháy theo quy định hiện hành. 

5. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm hoặc đột xuất; 

công khai thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy 

định của pháp luật. 

6. Đền bù, khắc phục sự cố môi trường nếu để xảy ra sự cố môi trường 

trong quá trình thực hiện dự án theo quy định của pháp luật hiện hành. 

7. Thực hiện cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước đảm bảo nước thải sau 

xử lý đạt giá trị cho phép theo mức A của QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (mức A, QCVN 14:2025/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư 

tập trung, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2032) khi có yêu cầu của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. 

8. Khi cụm công nghiệp Phú Thứ có chủ đầu tư, kinh doanh hạ tầng và có 

hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi 

trường, Công ty cổ phần Phú Sơn có trách nhiệm đấu nối nước thải phát sinh từ 

hoạt động của cơ sở vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của cụm công 

nghiệp Phú Thứ theo quy định. 

9. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định pháp luật về bảo vệ môi 

trường và các quy định pháp luật khác có liên quan. Trường hợp các văn bản 
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quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật môi trường nêu tại Giấy phép môi 

trường này có sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định 

tại văn bản mới./. 



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SNNMT-QLMT 

V/v vận hành thử nghiệm các công 

trình xử lý chất thải của Dự án 

Hải Phòng, ngày      tháng       năm 2025 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Phú Sơn 

Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận được Văn bản số 01/2025/TB-KV ngày 

20/7/2025 của Công ty Cổ phần Phú Sơn về việc thông báo kế hoạch vận hành thử 

nghiệm công trình xử lý chất thải của Dự án “Nhà  máy sản xuất vật liệu tổng hợp” tại 

CCN Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương (nay là CCN Phú Thứ, phường Nhị 

Chiểu, thành phố Hải Phòng), căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ môi 

trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến như sau: 

1. Công ty Cổ phần Phú Sơn có trách nhiệm vận hành thử nghiệm các công trình xử 

lý chất thải của Dự án “Nhà  máy sản xuất vật liệu tổng hợp” tại CCN Phú Thứ, thị xã 

Kinh Môn, tỉnh Hải Dương (nay là CCN Phú Thứ, phường Nhị Chiểu, thành phố Hải 

Phòng) theo Giấy phép môi trường số 2279/GPMT-UBND  được Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hải Dương (nay là UBND thành phố Hải Phòng) cấp 23/6/2025. 

2. Trong quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải, Công ty Cổ 

phần Phú Sơn có trách nhiệm:  

- Thực hiện các nội dung theo quy định tại khoản 7, 8 Điều 31 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường (được sửa đổi bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-

CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ). 

- Tổng hợp, đánh giá số liệu quan trắc chất thải, phân định chất thải và lập báo cáo 

kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải gửi về Sở Nông nghiệp và Môi 

trường trước thời điểm kết thúc vận hành thử nghiệm 20 ngày để Sở xem xét, tổ chức 

kiểm tra thực tế quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy định 

tại khoản 10 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

(được sửa đổi bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính phủ).  

Sở Nông nghiệp và Môi trường thông báo để Công ty Cổ phần Phú Sơn biết, 

thực hiện./. 

(Gửi kèm Giấy phép môi trường số 2279/GPMT-UBND ngày 23/6/2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hải Dương). 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ Sở, PGĐ P.V.Thuấn; 

- Lưu: VT, P.QLMT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Phạm Văn Thuấn 
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CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ

 & THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG Q&T

Q&T ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND EQUIPMENT CO.,LTD



CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ

 & THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG Q&T

Q&T ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND EQUIPMENT CO.,LTD



CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ

 & THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG Q&T

Q&T ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND EQUIPMENT CO.,LTD



LẦN

SỬA ĐỔI

NGÀY NỘI DUNG CHẤP THUẬN

NO. DATE CONTENT APPROVEND

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI 

Công trình:

Chủ đầu tư:

CÔNG TY CP PHÚ SƠN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG Q&T

Nhà thầu thi công:

http//www.thietbimoitruongqt.vn

Giám đốc:

KIỂM TRA

THIẾT KẾ

CHỦ NGHIỆM

HẠNG MỤC: 

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI

NGÀY

KÝ HIỆU BV

BẢN VẼ HOÀN CÔNGGIAI ĐOẠN

TỶ LỆ

TÊN BẢN VẼ:

TKHC - 

CÔNG SUẤT 100000M3/H

CÔNG SUẤT 100000M3/H

Số 54 ngõ 264 - đường Thụy Khuê- P. Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội

NHỮ VIẾT QUÂN

PHẠM DUY QUỲNH

NHỮ VIẾT QUÂN

HC - 01

BẢN VẼ MẶT BẰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI

CÔNG SUẤT 100000M3/H

NHỮ VIẾT QUÂN

ĐỊA CHỈ :  H. KINH MÔN- TỈNH HẢI DƯƠNG

ĐỊA CHỈ :  H. KINH MÔN- TỈNH HẢI DƯƠNG
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LẦN

SỬA ĐỔI

NGÀY NỘI DUNG CHẤP THUẬN

NO. DATE CONTENT APPROVEND

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI 

Công trình:

Chủ đầu tư:

CÔNG TY CP PHÚ SƠN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG Q&T

Nhà thầu thi công:

http//www.thietbimoitruongqt.vn

Giám đốc:

KIỂM TRA

THIẾT KẾ

CHỦ NGHIỆM

HẠNG MỤC: 

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI

NGÀY

KÝ HIỆU BV

BẢN VẼ HOÀN CÔNGGIAI ĐOẠN

TỶ LỆ

TÊN BẢN VẼ:

TKHC - 

CÔNG SUẤT 100000M3/H

CÔNG SUẤT 100000M3/H

Số 54 ngõ 264 - đường Thụy Khuê- P. Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội

NHỮ VIẾT QUÂN

PHẠM DUY QUỲNH

NHỮ VIẾT QUÂN

HC - 02

BẢN VẼ LẮP CHUNG HT THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÍ THẢI

CÔNG SUẤT 100000M3/H

NHỮ VIẾT QUÂN

ĐỊA CHỈ :  H. KINH MÔN- TỈNH HẢI DƯƠNG

ĐỊA CHỈ :  H. KINH MÔN- TỈNH HẢI DƯƠNG



LẦN

SỬA ĐỔI

NGÀY NỘI DUNG CHẤP THUẬN

NO. DATE CONTENT APPROVEND

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI 

Công trình:

Chủ đầu tư:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ SƠN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG Q&T

Nhà thầu thi công:

http//www.thietbimoitruongqt.vn

Giám đốc:

KIỂM TRA

THIẾT KẾ

CHỦ NGHIỆM

HẠNG MỤC: 

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI

NGÀY

KÝ HIỆU BV

BẢN VẼ HOÀN CÔNGGIAI ĐOẠN

TỶ LỆ

TÊN BẢN VẼ:

TKHC - 

CÔNG SUẤT 100000M3/H

CÔNG SUẤT 60000M3/H

Số 54 ngõ 264 - đường Thụy Khuê- P. Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội

NHỮ VIẾT QUÂN

PHẠM DUY QUỲNH

NHỮ VIẾT QUÂN

HC - 03

BẢN VẼ LẮP CHUNG THÁP HẤP THỤ XỬ LÝ

KHÍ THẢI CÔNG SUẤT 60000M3/H

NHỮ VIẾT QUÂN

ĐỊA CHỈ :  PHÚ THỨ - KINH MÔN - HẢI DƯƠNG

ĐỊA CHỈ :  PHÚ THỨ - KINH MÔN - HẢI DƯƠNG



LẦN

SỬA ĐỔI

NGÀY NỘI DUNG CHẤP THUẬN

NO. DATE CONTENT APPROVEND

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI 

Công trình:

Chủ đầu tư:

CÔNG TY CP PHÚ SƠN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG Q&T

Nhà thầu thi công:

http//www.thietbimoitruongqt.vn

Giám đốc:

KIỂM TRA

THIẾT KẾ

CHỦ NGHIỆM

HẠNG MỤC: 

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI

NGÀY

KÝ HIỆU BV

BẢN VẼ HOÀN CÔNGGIAI ĐOẠN

TỶ LỆ

TÊN BẢN VẼ:

TKHC - 

CÔNG SUẤT 100000M3/H

CÔNG SUẤT 100000M3/H

Số 54 ngõ 264 - đường Thụy Khuê- P. Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội

NHỮ VIẾT QUÂN

PHẠM DUY QUỲNH

NHỮ VIẾT QUÂN

HC - 04

BẢN VẼ LẮP CHUNG QUẠT HÚT LY TÂM

CÔNG SUẤT 100000M3/H

NHỮ VIẾT QUÂN

ĐỊA CHỈ :  H. KINH MÔN- TỈNH HẢI DƯƠNG

ĐỊA CHỈ :  H. KINH MÔN- TỈNH HẢI DƯƠNG

BÍCH MIỆNG THỔI

MẶT BẰNG GIÁ BỆ LẮP ĐẶT

YÊU CẦU KĨ THUẬT:

- Lưu lượng: 100.000 - 105.000 m3/h

- Áp suất: 2.400 - 2.100 Pa

- Công suất: 110kW-4P, 380V

- Động cơ: HEM

- Gối 22316

- Chiều quay: T90



LẦN

SỬA ĐỔI

NGÀY NỘI DUNG CHẤP THUẬN

NO. DATE CONTENT APPROVEND

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI 

Công trình:

Chủ đầu tư:

CÔNG TY CP PHÚ SƠN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG Q&T

Nhà thầu thi công:

http//www.thietbimoitruongqt.vn

Giám đốc:

KIỂM TRA

THIẾT KẾ

CHỦ NGHIỆM

HẠNG MỤC: 

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI

NGÀY

KÝ HIỆU BV

BẢN VẼ HOÀN CÔNGGIAI ĐOẠN

TỶ LỆ

TÊN BẢN VẼ:

TKHC - 

CÔNG SUẤT 100000M3/H

CÔNG SUẤT 100000M3/H

Số 54 ngõ 264 - đường Thụy Khuê- P. Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội

NHỮ VIẾT QUÂN

PHẠM DUY QUỲNH

NHỮ VIẾT QUÂN

HC - 05

BẢN VẼ LẮP CHUNG THIẾT BỊ LỌC BỤI

CÔNG SUẤT 50000M3/H

NHỮ VIẾT QUÂN

ĐỊA CHỈ :  H. KINH MÔN- TỈNH HẢI DƯƠNG

ĐỊA CHỈ :  H. KINH MÔN- TỈNH HẢI DƯƠNG

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

DIỆN TÍCH LỌC: 425m2

LƯU LƯỢNG: 50.000 M3/HR

CƯỜNG ĐỘ LỌC:

SỐ TÚI LỌC: 290 Túi

KÍCH THƯỚC TÚI LỌC : Ø160x3000mm

120m3/m2h

VẬT LIỆU TÚI LỌC : PE500 Chịu dầu, chịu nước
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CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG Q&T 

-------------------------oOo------------------------ 

 

 

 

THUYẾT MINH CÔNG NGHỆ VÀ 

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH 

 

HỆ THỐNG THU HỒI BỤI VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI  

KHU VỰC CẤP TRỘN LIỆU VÀ ÉP RẢI TẤM PVC 

CÔNG SUẤT: 100.000 M3/H  

 

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ SƠN 

ĐƠN VỊ CUNG CẤP VÀ HOÀN CÔNG: CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ VÀ THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG Q&T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hải Dương, tháng 12 năm 2024 



THUYẾT MINH CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI 

 
 

CHUẨN BỊ BỞI: Q&T Trang 1 
 
 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG Q&T 

 

 

 

 

 

THUYẾT MINH CÔNG NGHỆ  

VÀ HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH 

CÔNG TRÌNH: CUNG CẤP HT THU HỒI BỤI VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI 

CÔNG SUẤT 100.000 M3/H  

ĐỊA ĐIỂM: CỤM DÂN CƯ SỐ 7, P. PHÚ THỨ, TX KINH MÔN, HẢI 

DƯƠNG 

 

 

 

 

               ĐẠI DIỆN BÊN A 

   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ SƠN 

ĐẠI DIỆN BÊN B 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ  

THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG Q&T 

 

 

 

 

 

 

 

 



THUYẾT MINH CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI 

 
 

CHUẨN BỊ BỞI: Q&T Trang 2 
 
 

CHƯƠNG I: MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG ÁN THU HỒI BỤI VÀ XỬ 

LÝ KHÍ THẢI 

1. MỤC TIÊU CỦA PHƯƠNG ÁN : 

             Phương án nhằm xây dựng, lắp đặt thiết bị và chuyển giao công nghệ thu hồi 

bụi và xử lý khí thải. Công suất thiết bị xử lý cho khu vực cấp - trộn liệu và rải 

ép tấm PVC khoảng 100000 m³/h. 

Phương pháp của hệ thống là phương án  lọc bụi khô và hấp thụ. 

Phương án nhằm mục đích sau : 

- Lắp đặt hệ thống thu hồi bụi và xử lý khí thải theo yêu cầu tại nơi lắp đặt để làm 

sạch khí đạt chất lượng khí thải để thải ra môi trường. 

- Hướng dẫn vận hành đào tạo cán bộ kỹ thuật của Công ty vận hành hệ thống thu 

hồi bụi và xử lý khí thải theo đúng quy trình công nghệ, hướng dẫn làm sạch, 

hướng dẫn bảo trì sửa chữa, hướng dẫn xử lý các sự cố, hướng dẫn an toàn và 

phòng chống cháy nổ. 

2. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ : 
 Việc lựa chọn phương pháp tối ưu là một vấn đề hết sức quan trọng trong việc  

giải quyết ô nhiễm môi trường không khí nói chung và bụi nói riêng. Làm thế nào 

vừa giảm được nồng độ bụi xuống mức thấp nhất dưới mức tiêu chuẩn cho phép, 

mà lại vừa có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện của nhà máy. 

             Phương pháp lựa chọn sẽ dựa trên những nguyên tắc cơ bản sau: 

           + Thiết bị phù hợp với thành phần, nồng độ và tính chất của hạt bụi 

           + Hiệu quả đạt yêu cầu. Dễ lắp đặt thi công 

           + Đạt yêu cầu về mặt kinh tế trong giai đoạn hiện nay 

           + Phù hợp với các yêu cầu khách quan khác 

Qua nghiên cứu thành phần và tính chất khí bụi thải của quá trình cấp và trộn liệu, 

chúng tôi đưa ra những nhận định sau : khí thải chứa bụi, dung môi hữu cơ. Chúng 

tôi đưa ra công nghệ xử lý khí bụi thải như sau. 
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2.1 Các biện pháp lựa chọn : 

        a / Biện pháp hấp thụ: Quá trình hấp thụ là một quá trình quan trọng trong xử 
lý khí. 

           Nó dựa trên cơ sở của quá trình truyền khối, nghĩa là nó được chia làm 02 pha, 

phụ thuộc vào sự tương tác giữa chất hấp thụ và chất bị hấp thụ trong pha khí. 

Tất cả quá trình này đều xảy ra trong tháp hấp thụ. 

Các thông số kỹ thuật cần phải tính toán trong quá trình thiết kế hệ thống xử lý 

khí  thải bằng phương pháp hấp thụ: 

-  Chiều cao tháp 

- Đường kính tháp 

- Kích thước tầng đệm 

- Lượng dung dịch hấp thụ 

- Hiệu suất xử lý. 

b/ Biện pháp hấp phụ: Quá trình hấp phụ là sự truyền khối xảy ra giữa pha khí 

hoặc lỏng và pha rắn. Ở đây là quá trình truyền khối giữa pha khí và pha rắn. Pha 

rắn thường là chất hấp phụ, pha hơi (khí) thường là chất bị hấp phụ. 

              Hấp phụ có hai lọai chính là hấp phụ vật lý và hấp phụ hóa học. Hấp phụ hóa 

học là dạng hấp phụ xảy ra khi có kèm theo phản ứng hóa học giữa chất hấp 

phụ và bị hấp phụ. 

 Hấp phụ vật lý được chọn trong xử lý khí thải dung môi vì các lý do sau: 

- Quá trình hấp phụ là quá trình thuận nghịch, nên có thể giải hấp để sử dụng 

lại than, và thu hồi chất bị hấp phụ. 

- Nhiệt tỏa ra là không có, nên quá trình hấp phụ diễn ra tốt hơn. 

- Có thể hấp phụ một lớp hay nhiều lớp, tránh được tổn thất áp suất lớn. 

  Dựa vào lưu lượng,tính chất và thành phần của khí thải, sẽ tính toán được chiều 

cao, đường kính tháp hấp phụ, lượng than cần sử dụng, thời gian than bão hòa… 

c/ Biện pháp thu hồi bụi:  

   Về tính chất của hạt bụi và theo đầu bài cần tính toán thiết kế hệ thống lọc bụi 

cho công đoạn cấp và trộn liệu…ta đưa ra những phương án thu hồi bụi cho công 

đoạn này như sau: Do là bụi tinh mịn, chính vì vậy mà ta chọn phương pháp xử 
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lý bụi ở đây là phương pháp khô. Để đảm bảo năng suất, tính kinh tế cao cũng 

như việc thu hồi tốt lượng bụi có trong khí bụi ta sử dụng phương pháp lọc tinh: 

dùng thiết bị lọc túi để đạt hiệu suất cao có thể lên tới 98% 

Mô tả công nghệ được lựa chọn : 

 - Công nghệ xử lý khí được lựa chọn là phương pháp lọc bụi khô để thu hồi bụi và 

hấp thụ để xử lý khí mùi. Bụi từ các máy cấp, trộn… sinh ra khí bụi sẽ được thu 

gom thông qua các đường ống và chụp hút bụi. Các ống và chụp hút bụi được nối 

vào hệ thống ống dẫn, dưới tác dụng của lực hút ly tâm, bụi được dẫn theo hệ thống 

đường ống vào thiết bị lọc túi. Tại đây, toàn bộ các hạt bụi sẽ được giữ lại, rơi 

xuống đáy thiết bị và sẽ được thu hồi xuống thùng chứa bụi. Khí bụi bám nhiều 

trên bề mặt của ống tay áo làm cho sức cản của chúng tăng cao gây ảnh hưởng tới 

năng suất lọc, người ta tiến hành quá trình rũ bụi định kỳ để tránh tắc lọc. Khí sạch 

không có bụi sẽ xuyên qua túi lọc để đi lên phía trên đỉnh của thiết bị và được quạt 

hút hút đưa qua thiết bị hấp thụ để xử lý mùi. Cơ sở của biện pháp hấp thụ là dùng 

dung dịch hóa chất và nước làm chất hấp thụ, trung hòa mùi dung môi hữu cơ trong 

thành phần khí thải. Sau đó dòng khí sẽ được tách ẩm sau quá trình hấp thụ 

và tiếp tục cho dòng khí đi qua lớp hấp phụ bằng than họat tính trước khi thải ra 

ngoài môi trường. 

- Ưu điểm công nghệ: là đơn giản, giá thành rẻ, dễ vận hành và bảo trì, mức làm 

sạch cao, ít tốn diện tích. 
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Sơ đồ khối công nghệ xử lý khí thải 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.2. Thuyết minh công nghệ: 

      Khí bụi thải sẽ được đưa vào thiết bị lọc bụi túi nhờ quạt hút và hệ thống đường 

ống dẫn. Thiết bị hoạt động với nguyên lý lọc bụi của túi vải như sau: cho không khí 

lẫn bụi đi qua 1 tấm vải lọc, ban đầu các hạt bụi lớn hơn khe giữa các sợi vải sẽ bị 

giữ lại trên bề mặt vải theo nguyên lý rây, các hạt nhỏ hơn bám dính trên bề mặt sợi 

vải lọc do va chạm, lực hấp dẫn và lực hút tĩnh điện, dần dần lớp bụi thu được dày 

lên tạo thành lớp màng trợ lọc, lớp màng này giữ được cả các hạt bụi có kích thước 

rất nhỏ . Hiệu quả lọc có thể đạt tới 98-99% và lọc được cả các hạt rất nhỏ là nhờ có 

lớp trợ lọc. Sau 1 khoảng thời gian lớp bụi sẽ rất dày làm sức cản của màng lọc quá 

lớn, khi đó tiến hành loại bỏ lớp bụi bám trên mặt vải. Thao tác này được gọi là hoàn 

nguyên vải lọc (rũ bụi). Sau đó, khí thải tiếp tục sẽ được đưa vào tháp hấp thụ bằng 

quạt hút để làm tăng áp suất cho dòng khí. Ở đây đồng thời bơm nước (H2O) cũng 

hoạt động. Nước được phun từ trên xuống còn khí thải thì được đẩy từ phía dưới lên. 

Hai pha sẽ tiếp xúc với nhau trong tháp xử lý khí. Ở phần hấp thụ, các vật liệu đệm 

cầu được thêm vào để tăng sự tiếp xúc giữa pha khí và dung dịch hấp thụ (H2O) sẽ 

Đường ống dẫn 
khí 

Thiết bị lọc bụi túi 
vải 

Quạt hút 

Tháp hấp thụ kết 
hợp hấp phụ 

Ống dẫn khí sau 
xử lý 

Khí bụi thải khu 
cấp và trộn liệu 

Bể tuần hoàn 

Bơm tuần hoàn 

Khí thải khu ép và 
rải tấm PVC 

Đường ống dẫn 
khí 
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chuyển hóa và lấy bớt khí thải một phần trong dòng lỏng và khí, nhằm tăng hiệu quả 

xử lý. Sau đó dòng khí sẽ được tách ẩm bằng 1 lớp giá thể để ngăn không cho hơi 

nước chiếm các lỗ rỗng trong vật liệu hấp phụ, trước khi được hấp phụ bằng than hoạt 

tính. Chất hấp phụ được chọn là than họat tính vì dễ tìm mua, dễ sử dụng, thay thế và 

giá thành không cao. Cuối cùng, khí sạch sẽ được dẫn qua quạt và ống khói ra ngoài. 

Dung dịch từ tháp hấp thụ sẽ được dẫn sang một bể lắng cặn và ở đây nó lại tiếp 

tục được bơm trở lại tháp hấp thụ bằng bơm dịch thể. Phần cặn lắng sẽ được thải ra 

ngoài. Khi mà dung dịch đã bảo hoà (đục và rất dơ thường thì khoảng 20-30 ngày) 

thì ta tiến hành thay dung dịch mới. 

Vật liệu hấp phụ sau khoảng 90-120 ngày sẽ bị bão hòa. Lúc này, cần tái sinh 

hoặc thay mới chất hấp phụ. 

Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, mức B, Cmax với Kp=11, Kv=1 

và QCVN 20:2009/BTNMT. 

2.3. Quạt hút dẫn khí thải: 

Quạt gió được lưa chọn dựa vào các thông  số của hệ thống gồm: Lưu lượng gió; 

áp lực gió. Quạt làm nhiệm vụ thu gom và vận chuyển dòng khí từ các miệng hút 

trong xưởng tới thiết bị lọc bụi, tháp hấp thụ và thải ra ngoài. Dòng khí chuyển động 

trong tháp hấp thụ theo phương thẳng đứng có chiều từ dưới lên và dẫn ra ngoài qua 

ống khói. 

          Trong suốt quá trình dòng khí chuyển động trong ống dẫn khí và đến thiết bị làm 

sạch khí đã sinh ra tổn thất năng lượng dọc đường đi và tổn thất năng lượng cục bộ. 

Tổn thất năng lượng dọc đường đi do sự ma sát giữa dòng khí và thành ống, đồng 

thời chúng bị ma sát và xáo trộn với lớp đệm và dịch thể. Còn tổn thất năng lượng 

cục bộ là dòng khí vào tháp hấp thụ, kích thước của chúng thay đổi do thành thiết bị 

thay đổi. Vì vậy để khắc phục những tổn thất năng lượng trên và đảm bảo lưu lượng 

khí được xử lý hoàn toàn, chúng tôi đã lựa chọn thiết bị quạt cấp khí đúng theo yêu 

cầu kỹ thuật. 

2.4. Bơm dung nước tuần hoàn( H2O): 

Bơm dung dịch được sử dụng để bơm dung dịch từ bể lắng cặn qua hệ thống dàn 

mưa trong tháp hấp thụ và tưới đều từ trên xuống tiếp xúc với dòng khí thải có ô đệm 
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thì cần phun dung dịch vào tháp với lượng lớn để loại trừ sự tắc bẩn trong lớp ô 

đệm do quá trình phản ứng xảy ra. 

Sau khi dung dịch tiếp xúc với khí thải, dung dịch được dẫn ra ngoài tới bể chứa 

cặn. Dòng khí bị hấp thụ và được làm sạch đi lên qua hệ thống tách ẩm được phép 

thải ra nguồn tiếp nhận. 

3. Tính toán hệ thống thiết bị xử lý khí bụi công suất 50000m3/h 

a. Tính toán lưu lượng cần xử lý: 

Vận tốc gió vận chuyển bụi, khí thải tại miệng hút và trong đường ống  

      Đối với bụi bột đá có tính chất là mịn, khô và nhẹ: nên vận tốc cần để có thể thu hồi 
toàn bộ bụi phát sinh là: 20-22 m/s. Chọn vận tốc là 20 m/s 

    Tính toán lưu lượng khí thải:  
         Lưu lượng:  

                              Q = v. F               

   Trong đó:            - Q: Lưu lượng khí thải (m³/h) 

                               - v: Vận tốc gió (m/s) 

                               - F: Diện tích, tiết diện đường ống (m²) 

                 Tính toán lưu lượng khí thải tổng: 

                              Q = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 +…+ Qn 

                  Trong đó:   

                  - Q    :  Lưu lượng khí thải tổng (m3/h) 
                       - Q1  :  Lưu lượng khí thải tại vị trí phát sinh số 1 (m3/h) 

                  - Q2  :  Lưu lượng khí thải tại vị trí phát sinh số 2 (m3/h) 

                  - Q3  :  Lưu lượng khí thải tại vị trí phát sinh số 3 (m3/h) 

                  - Q4  :  Lưu lượng khí thải tại vị trí phát sinh số 4 (m3/h) 

                  - Qn  :  Lưu lượng khí thải tại vị trí phát sinh số n (m3/h) 

Hiện tại nhà máy đang có 25 điểm cần thu gom khí bụi. Tuy nhiên phòng trường hợp 
sau này nhà máy nâng công suất thu hồi bụi, nhà thầu có tính dư thành 28 điểm cần thu 
gom  

Như vậy, với 28 vị trí phát sinh bụi. Mỗi vị trí này có đường ống thu gom chờ kết nối 
với máy gia công là D = Ø200mm = 0.2m (có 20 điểm) và máy gia công là D = Ø100mm 
= 0.1m (có 8 điểm) 

- Lưu lượng tại mỗi vị trí phát sinh của 20 máy có ống D=Ø200mm sẽ là:   
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    Q = 20. 
���

�
 = 5 . 3,14 . 0,2�= 0,628 ��/�   =  0,628 . 3600= 2260,8 (��/ℎ)    

Với tổng số là 20 vị trí phát sinh (đối với đầu hút D=Ø200mm). Vậy lưu lượng tổng khí 
bụi cần thu gom của 20 điểm này sẽ là:  

��ổ��� = Q. 20 = 2260,8  .  20 = 45216 ��/�  Lấy làm tròn là 45000 (��/�)     

- Lưu lượng tại mỗi vị trí phát sinh của 8 máy có ống D=Ø100mm sẽ là:   

    Q = 20. 
���

�
 = 5 . 3,14 . 0,1�= 0,1570 ��/�   =  0,1570 . 3600= 565,2 (��/ℎ)    

Với tổng số là 8 vị trí phát sinh (đối với đầu hút D=Ø100mm). Vậy lưu lượng tổng khí 
bụi cần thu gom của 8 điểm này sẽ là:  

��ổ��� = Q. 8 = 565,2 . 8 = 4521,6 ��/�  Lấy làm tròn là 4500 (��/�) 

   ��ổ�� = ��ổ��� +  ��ổ��� = 45000 + 4500 = 49500 ��/�  Lấy làm tròn là 50000 

(��/�)   

b. Tính toán thiết bị lọc bụi: 

Theo giáo trình ô nhiễm không khí và kỹ thuật xử lý khí thải lựa chọn thiết bị ống 

tay áo với các thông số sau: 

      +   Đường kính ống tay áo:  

                 D = 125-300 mm, Chọn D = 160 mm = 0,16 m 

      +   Chiều dài làm việc của ống tay áo: 

                 h = 1-3,5 m, Chọn h = 3,0 m 

      +   Diện tích một ống tay áo: 

                 S1 ống = �. �. ℎ = 3,14 . 0,16 . 3,0 = 1,5072(��) 

      +   Diện tích bề mặt lọc được tính theo công thức sau:                                                            

                 Sbmat = 
�

�.�
                        (I-1) 

              Với  v  -  cường độ lọc cho 1m2 bề mặt lọc, thường lấy v = 15-200m3/m2h tùy 

thuộc vào khí vải lọc, pha phân tán, to….và được xác định theo thực nghiệm.Trong 

công nghiệp bụi xi măng, bột đá với vật liệu lọc là vải Polyester, 

thường chọn v = 120 m3/m2h 

                       -  Hiệu suất làm việc bề mặt lọc. Chọn = 98%  

Thay vào (I-1) ta được 
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                 Sbmat = 
�

�.�
=

�����

���.�,��
= 425(��)                                              

+ Số ống tay áo:  

                 n = 
�����

��ông
=

���

�,����
= 282,09  (ống)                                              

    Chọn số ống tay áo là 290 ống 

    Thiết kế thành 29 hàng, mỗi hàng 10 ống 

    Khoảng cách giữa các ống (ngang dọc như nhau): 80-100 mm, chọn 80 mm 

    Khoảng cách từ ống tay áo ngoài đến thành thiết bị: 80-100mm, chọn 80 mm 

    Như vậy thiết bị lọc bụi có kích thước: LxWxH: 6500x2600x7000mm 

    Cơ cấu rũ bụi bằng khí nén có bộ điều chỉnh khí nén 

    Chọn loại vải ống tay áo là vải polyester  

c. Tính toán thiết kế thiết bị tháp hấp thụ 

Dựa vào đường hấp phụ đẳng nhiệt của hệ thống (trang 245 sổ tay quá trình và thiết 

bị công nghệ hóa chất - Tập 2) ta xây dựng đường hấp phụ đẳng nhiệt của VOCs từ đó xác 

định vận tốc, lưu lượng và khối lượng riêng của hỗn hợp khí ra vào tháp: 

+ Đường kính tháp hấp thụ : 

�� = �
���

0.785 ∗ ���

 

→ �� = �
27.78

0.785 ∗ 3.5
≈ 3.2(�). 

Trong đó: 

Vhh : vận tốc của dòng hơi khí tính theo tiết diện ngang tự do của thiết bị (m/s). Vhh 

= 1-5 m/s. Chọn vận tốc trong tháp: = 3.5 m/s 

Gtb: Lưu lượng khí trung bình ra vào tháp. Gtb = 27.78 m3/s 

- Chọn chiều cao lớp than hấp phụ H=0.5 (m). 

- Chọn chiều cao lớp vật liệu đệm tiếp xúc H=0.5 (m)x 2 tầng = 1 (m) 

- Chọn chiều cao lớp vật liệu tách ẩm H=0.5 (m)x 1 tầng = 0.5x 1 tầng = 0.5 (m) 

- Chọn khoảng cách từ giàn phun đến tầng đệm tiếp xúc: H= 0.5m x 2 tầng = 1(m) 
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d. BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT 
 

Stt Tên thiết bị, quy cách ĐVT S.Lượng 

1 Thiết bị lọc bụi túi vải, Q = 50.000 m3/h; LxWxH= 
6.5 x 2.6 x 7.0 m; Vật liệu: Thép SS400.  

TB 1 

2 
Tháp hấp thụ khí, Q = 100.000 m3/h; DxH= 3.2 x 8.5 m; 
Vật liệu: Inox 304  

TB 1 

3 
Quạt, Q = 100.000-105.000 m3/h, motơ P= 110 kW, 

3Phase, 50Hz. 
cái 1 

4  Bơm tuần hoàn tháp hấp thụ, N=7.5kW; Q= 30 m3/h; Áp 
suất: 40mH2O 

cái 1 

5 Vật liệu đệm Cầu D50mm m3 8 

6 Vật liệu tách ẩm đệm Cầu D50mm m3 4 

7 Vật liệu hấp phụ (than hoạt tính) kg 3000 

8 Bể chứa hóa chất tuần hoàn (tích hợp trong tháp xử lý) Bể 1 

9 Ống dẫn khí thải sau xử lý D= Ø1200mm  

Vật liệu: Inox 304 

HT 1 

10 
Cầu thang, lan can và sàn thao tác cho tháp hấp thụ, 
thiết bị lọc bụi túi vải 

Vật liệu: Thép SS400, sơn phủ chống gỉ và sơn màu 

HT 1 
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d. Đặc tính kỹ thuật của các hạng mục chính của hệ thống xử lý khí bụi thải được 
thể hiện. 
 

TT Hạng mục Đặc tính kỹ thuật Chức năng 

1 
Thiết bị lọc 

bụi túi vải 

Kích thước TB: 

LxWxH:6500x2600x6000mm 

Vật liệu tháp: SS400 

Thu hồi bụi trước khi sang tháp hấp 

thụ 

2 Tháp hấp thụ  

Kích thước TB: 

DxH:3200x8500mm 

Vật liệu tháp: Inox 304 

Xử lý khí thải trước khi xả ra ngoài 

môi trường 

2 
Quạt hút ly 

tâm 

Lưu lượng: 100.000-

105.000m3/h 

Áp suất: 2400-2200Pa 

Vật liệu: Thép SS400 

Hút và vận chuyển khí bụi, khí thải từ 

điểm phát sinh khí thải đến tháp xử lý 

khí bụi và tháp hấp thụ 

3 
Hệ đường 

ống dẫn khí 

Kích thước: 

Ø1500,1200,1000,950,800…mm 

Vật liệu: Thép SS400,Thép mạ 

kẽm 

Dẫn khí thải từ vị trí phát sinh đến 

điểm xả ra môi trường 

 

4 

Bơm tuần 

hoàn tháp hấp 

thụ 

Công suất : 7.5kW 

Lưu lượng: 30 m3/h 

Áp suất: 40mH2O 

Bơm tuần hoàn lên tháp hấp thụ hấp 

phụ 

5 Bể tuần hoàn 
Bể thép kết hợp trong tháp hấp 

thụ hấp phụ 

Chứa nước và hóa chất tuần hoàn cho 

tháp xử lý 

6 
Hệ thống 

điều khiển 

Hệ thống điều khiển điện, cho 

quạt, bơm, phao báo mức 

Cung cấp điện cho toàn bộ hoạt động 

vận hành của nội bộ hệ thống xử lý khí 

thải 

7 

Hệ thống 

đường ống 

công nghệ 

Các loại ống thép mạ kẽm, ống 

thép SS400 

Cấp nước từ các bơm đến tháp xử lý 

và xả nước tuần hoàn từ tháp đến bể 

tuần hoàn 

 

 



THUYẾT MINH CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI 

 
 

CHUẨN BỊ BỞI: Q&T Trang 12 
 
 

CHƯƠNG 2 

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH HỆ THỐNG 

2. QUY TRÌNH VẬN HÀNH 

2.1. Chuẩn bị và kiểm tra hệ thống trước khi vận hành 

 Đối với thiết bị lọc bụi túi vải: 

           Trước khi đi vào vận hành cần mặc đồ bảo hộ lao động, đeo khẩu trang y tế, găng 

tay. 

Kiểm tra và siết chặt (nếu có) các bulong nắp đậy buồng lọc 

Kiểm tra hệ thống khí nén phải đủ khí tương đương 5-8 bar 

Kiểm tra vít tải xả bụi có bị tắc không 

Kiểm tra bulong chân đế động cơ, ổ đỡ, giá đỡ còn phải đủ và chắc chắn 

Kiểm tra dây curoa phải đủ, căng đều đúng yêu cầu 

 Kiểm tra các van điều khiển tại các điểm hút (đảm bảo các van trên đường ống dẫn 

khí cần thu gom, ...) Nên trước khi vận hành phải kiểm tra các chế độ van, và điều 

chỉnh phù hợp. 

 Kiểm tra nguồn điện vào tủ (đảm bảo đủ điện áp, đủ 3 đèn báo pha) 

 Kiểm tra các đèn báo tại nút bấm điều khiển của các máy (để kiểm tra phát hiện sự 

cố).  

           Đối với thiết bị xử lý khí thải: 

           Trước khi đi vào vận hành cần chuẩn bị nước ở bể tuần hoàn đưa vào sử dụng. Mặc 

đồ bảo hộ lao động, đeo khẩu trang y tế, găng tay. 

 Kiểm tra các van, van xả và cấp của đường ống bơm nước, đường ống tuần hoàn 

(đảm bảo các van trên đường ống bơm nước vào bể, ...) Nên trước khi vận hành phải 

kiểm tra các chế độ van, và điều chỉnh phù hợp. 

 Kiểm tra nguồn điện vào tủ (đảm bảo đủ điện áp, đủ 3 đèn báo pha) 

 Kiểm tra các đèn báo tại nút bấm điều khiển của các máy (để kiểm tra phát hiện sự 

cố). 
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2.2. VẬN HÀNH HỆ THỐNG 

2.2.1. Các bước vận hành hệ thống: 

 Bước 1: Sau khi kiểm tra kỹ các van ta tiến hành đóng điện cho hệ thống hoạt động. 

 Bước 2: Bật công tắc điều khiển quạt hút (chú ý chiều quay của quạt hút), máy nén 

khí. 

           Bước 3: Bật công tắc điều khiển van rũ bụi và van xả bụi cho tháp xử lý. Bật các 

van chạy ở chế độ tự động. Ở chế độ tự động van sẽ hoạt động theo chu kì (đã được 

cài đặt sẵn qua bộ timer). Timer đã được cài đặt ở chế độ hợp lý để rung rũ và xả 

bụi.  

 Bước 4: Trong quá trình vận hành phải thường xuyên kiểm tra hoạt động của hệ 

thống quạt, van rũ bụi, van xả bụi, máy nén khí. 

  Bước 5: Bật công tắc điều khiển bơm nước tuần hoàn cho tháp. Bật bơm chạy ở chế 

độ tự động. Ở chế độ tự động bơm sẽ hoạt động theo phao báo mức tự động. Phao 

báo mức đã được cài đặt ở chế độ hợp lý để chống cạn cho bơm.  

 Bước 6: Trong quá trình vận hành phải thường xuyên kiểm tra hoạt động của hệ 

thống bơm, phao báo mức. 

 Bước 5: Người vận hành cần kiểm tra bể tuần hoàn để kịp thời cấp thêm nước.  

 Bước 6: Kết thúc ca vận hành. Ngắt quạt hút, tắt bơm tuần hoàn, máy nén khí, tắt 

van xả bụi, van rũ bụi. Vệ sinh khu vực trạm xử lý. Ghi lại nhật ký ca vận hành.  

2.2.2. Dừng hệ thống 

 Dừng khẩn cấp: Chỉ nên dừng khẩn cấp trong trường hợp xảy ra sự cố.  

 Dừng bình thường: Dừng lần lượt các máy móc thiết bị cho đến hết. Tiến hành vệ 

sinh toàn bộ hệ thống và các khu vực xung quanh sau khi kết thúc ca vận hành. 
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3. CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC 

 

I Máy bơm  

1. Không bơm được 

nước, động cơ không 

chạy 

- Tụ bị hỏng, bị lỗi - Liên hệ với nhà cung cấp 

  - Trục bị tắc - Kiểm tra nguyên nhân và loại bỏ vật 

(nguyên nhân) gây tắc 

- Kiểm tra các mối nối có kín không 

2. Động cơ chạy nhưng 

không bơm được 

đươc nước 

- Bơm đang bị hút khí - Kiểm tra mức chất lỏng có thấp hơn 

crêphin 

- Kiểm tra đảm bảo van hút được lắp kín và 

không bị tắc 

II Quạt hút khí 

 1. 

Động cơ không chạy 

- Không đủ điện áp 

- Công tắc tự động đóng 

- Rotor bị kẹt 

- Rơ le nhiệt nhảy 

- Kiểm tra nguồn điện và dây điện vào máy 

- Điều chỉnh công tắc và xác định nguyên 

nhân 

- Nhận định nguyên nhân của vấn đề và loại 

bỏ 

- Điều chỉnh lại chế độ tự động  

 2. Quạt hút không hút, 

không đẩy khí được. 

- Có hiện tượng lực hút 

tại cái điểm thu khí bị 

yếu hoặc không hút 

được  

- Kiểm tra đường ống ra, đường ống vào 

quạt 

- Kiểm tra gió 

 
  

III Phần điện điều khiển 

 1. Rơle nhiệt của thiết 

bị tự động đóng.  

- Dòng làm việc cao hơn 

dòng định mức, tức là 

điện áp nguồn thấp hơn 

điện áp quy định. 

- Kiểm tra điện áp nguồn và dòng làm việc 

của các máy. 

    -  Động cơ bị làm việc 

quá tải. 

- Cần kiểm tra các van, vệ sinh máy. 
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 2. Rơ le nhiệt của các 

máy bơm bật (đèn đỏ 

tại các công tắc máy 

bơm)  

-  Máy đang bị quá tải 

(nếu điện áp nguồn đủ) 

do có vật cản tại đầu 

hút như rác, dây, sợi 

nilông 

- Cần kiểm tra máy bơm và vệ sinh máy. 

3.  Điện áp vào tủ điện 

đủ nhưng các nút 

bấm không điều 

khiển được.  

- Có thể do cầu chì hỏng - Cần kiểm tra và thay thế cầu chì trong tủ 

điện. 

 4.   

Hệ thống tự động 

không hoạt động 

- Có thể do hệ thống phao 

điện lắp trong bể bị đứt 

hoặc hỏng 

- Cần kiểm tra và thay thế 

    - Có thể đang để ở chế độ 

bằng tay 

- Kiểm tra và chuyển chế độ điều khiển trên 

tủ điện. 

IV Phần van rũ bụi và van xả bụi 

1. Van không hoạt động 

- Không đủ điện áp 

- Công tắc tự động đóng 

- Rơ le nhiệt nhảy 

- Có thể do van rũ hỏng 

- Kiểm tra nguồn điện và dây điện cấp đến 

van 

- Điều chỉnh công tắc và xác định nguyên 

nhân 

- Điều chỉnh lại chế độ tự động  

- Thay thế van rũ 
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4. BẢO TRÌ CÁC MÁY MÓC THIẾT BỊ 

4.1. Quạt hút  

           Sau 45 ngày chạy máy đầu tiên phải thay dầu mới. 

          Những lần tiếp theo thay dầu sau 90 ngày chạy máy. 

          Trường hợp dầu bị rò rỉ phải kiểm tra phớt dầu và bổ sung dầu kịp thời đầy đủ. 

          Trường hợp bôi trơn bằng mỡ: phải đảm bảo mỡ có đầy 2/3 khoảng trống vòng bi. 

Không được để quá thừa hoặc quá thiếu mỡ. 

 Định kỳ (2-3 tháng/lần) kiểm tra cánh và vỏ của quạt hút (tùy theo tình hình thực tế 

có thể thay đổi thời gian kiểm tra)  

 Hàng ngày trước khi vận hành cần kiểm tra sơ bộ (Rơle áp ,ốc vít .., đảm bảo  rơle 

áp suất hoạt động tốt và không có bất cứ bulông hay nút dầu nào của máy bị lỏng. 

4.2. Thiết bị lọc bụi túi vải  

 Định kỳ (6-12 tháng/lần) kiểm tra túi lọc bụi (tùy theo tình hình thực tế có thể thay 

đổi thời gian kiểm tra)  

 Hàng ngày trước khi vận hành cần kiểm tra sơ bộ van rũ bụi, van xả bụi 

4.3. Tủ điện 

 Hàng ngày kiểm tra điện áp nguồn vào tủ để đảm bảo sự hoạt động ổn định cho các 

máy móc thiết bị. 

 Định kỳ kiểm tra hệ thống cầu chì, hệ thống rơ le nhiệt, các attomat trong tủ điện 

của các máy. 

4.4. Hệ thống van khoá 

 Định kỳ kiểm tra để đảm bảo sự đóng mở dễ dàng của các van khoá trên đường ống 

dẫn khí, dẫn nước. 

 

















UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /STC-QLĐTNNS 

V/v dừng xem xét và trả lại hồ sơ đề 

nghị chấp thuận điều chỉnh chủ trương 

đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu 

tổng hợp của Công ty cổ phần Phú Sơn 

Hải Phòng, ngày    tháng     năm 2026 

Kính gửi: 

                 - Trung tâm phục vụ Hành chính công thành phố Hải Phòng; 

                 - Công ty cổ phần Phú Sơn. 

 

Ngày 22/4/2026, Sở Tài chính nhận được Hồ sơ đề nghị chấp thuận điều 

chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu tổng hợp của Công ty 

cổ phần Phú Sơn. 

Căn cứ quy định Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 ngày 11/12/2025, Nghị 

định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ và qua rà soát các nội 

dung đề xuất của Công ty cổ phần Phú Sơn, Sở Tài chính có ý kiến như sau: 

1. Nội dung đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư: 

Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu tổng hợp của Công ty cổ phần Phú Sơn 

được Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (nay là thành phố Hải Phòng) chấp thuận 

chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 

năm 2020 tại Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 và đính chính mục 

tiêu dự án tại Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 07/3/2025. 

Theo hồ sơ đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư, Công ty cổ phần Phú Sơn đề 

xuất điều chỉnh dự án đầu tư gồm nội dung như sau: Tên dự án, mục tiêu dự án (bổ 

sung mục tiêu cho thuê nhà xưởng và mục tiêu trộn vật liệu cấp phối), quy mô dự 

án, thông tin địa điểm thực hiện dự án. 

2. Căn cứ quy định pháp luật hiện hành: 

- Tại điểm a khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 ngày 

11/12/2025 quy định: 

“2. Nhà đầu tư không phải thực hiện lại thủ tục chấp thuận chủ trương đầu 

tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định của Luật này đối với dự án đầu tư 

thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ trương 

đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư theo quy định pháp 

luật về đầu tư, nhà ở, đô thị và xây dựng trước ngày Luật này có hiệu lực thi 

hành;...”. 

- Tại khoản 3 Điều 102 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 
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quy định:  

“3. Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư quy định tại điểm a khoản 2 Điều 

52 của Luật Đầu tư và nội dung điều chỉnh thuộc một trong các trường hợp quy 

định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 3 Điều 33 của Luật Đầu tư…”. 

- Tại khoản 3 Điều 33 Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 ngày 11/12/2025 quy định:  

“3. Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải 

thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc một trong 

các trường hợp sau đây: 

a) Thay đổi, bổ sung nội dung, mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương 

đầu tư đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; 

b) Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng theo quy định của Chính phủ, thay 

đổi địa điểm đầu tư; 

c) Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư trong trường hợp điều chỉnh tiến 

độ quá 24 tháng theo quy định tại khoản 4 Điều này; 

d) Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư; 

đ) Thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu 

tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trước khi dự án khai thác, vận hành hoặc 

thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).”. 

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, Sở Tài chính nhận thấy việc Công ty 

cổ phần Phú Sơn đề xuất điều chỉnh dự án gồm nội dung: Tên dự án, mục tiêu dự 

án (bổ sung mục tiêu cho thuê nhà xưởng và mục tiêu trộn vật liệu cấp phối), quy 

mô dự án, thông tin địa điểm thực hiện dự án (do sắp xếp đơn vị hành chính theo 

Nghị quyết số 1669/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 và số 202/2025/QH15 ngày 

12/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội) không thuộc diện chấp thuận chủ 

trương đầu tư theo quy định tại Điều 24 Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 ngày 

11/12/2025. Do đó, Công ty không phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh 

chủ trương đầu tư Dự án. 

Sở Tài chính đề nghị Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải 

Phòng trả lại hồ sơ đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư và thông tin cho Công ty cổ 

phần Phú Sơn được biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Các Sở: NN&MT; XD; CT; 

- Thuế thành phố Hải Phòng; 

- Công ty cổ phần Phú Sơn; 

- GĐ Sở; 

- PGĐ Sở Nguyễn Tiến Hoan; 

- Lưu: VT, QLĐTNNS. P.T.N.Hà.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Hoan 
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